
Dung tích toàn 

bộ (10
6
m

3
)

Chiều cao đập 

lớn nhất (m)

Chiều dài 

đập (m)

A Danh mục công trình do UBND tỉnh quản lý

I Hồ chứa nước

1 Hồ chứa nước Sông Sắt 69,33 33,9 425,0        3.800,00 

2 Hồ chứa nước Trà Co 10,10 26,7 153,0        1.162,00 

3 Hồ chứa nước Phước Trung 2,35 17,1 779,0           270,00 

4 Hồ chứa nước Phước Nhơn 0,78 14,8 460,0           205,00 

5 Hồ chứa nước Sông Trâu 31,53 27,0 290,0        3.000,00 

6 Hồ chứa nước Ba Chi 0,40 9,5 229,5             40,00 

7 Hồ chứa nước Ma Trai 0,48 11,0 449,0             30,00 

8 Hồ chứa nước Bà Râu 4,67 20,3 878,2           300,00 

9 Hồ chứa nước Tân Giang 13,39 37,5 332,0        3.000,00 

10 Hồ chứa nước CK7 1,43 16,5 92,5           100,00 

11 Hồ chứa nước Suối Lớn 1,10 10,6 225,0           200,00 

12 Hồ chứa nước Bầu Ngứ 1,60 14,9 688,6           170,00 

13 Hồ chứa nước Sông Biêu 23,78 23,7 189,1        1.200,00 

14 Hồ chứa nước Núi Một 2,25 19,5 252,0           181,00 

15 Hồ chứa nước Nước Ngọt 1,81 22,8 292,0           203,00 

16 Hồ chứa nước Ông Kinh 0,83 13,0 757,0           120,00 

17 Hồ chứa nước Thành Sơn 3,05 8,5 2160,0           250,00 

18 Hồ chứa nước Tà Ranh 1,22 8,7 955,0           100,00 

19 Hồ chứa nước Bầu Zôn 1,69 7,0 1321,0           135,00 

20 Hồ chứa nước Lanh Ra 13,88 24,9 650,0        1.050,00 

21 Hồ chứa nước Cho Mo 8,80 26,0 360,7        1.242,00 

22 Hồ chứa nước Sông Cái 219,81 66,7 688,5        6.800,00 Hồ chứa lớn

23 Hồ chứa nước Lợi Hải 3,26 20,5 453,1           300,00 Hồ chứa lớn

II Đập dâng

1 Đập Nha Trinh                     5,3 336,0 12.800,00    

2 Đập Lâm Cấm                     5,1 330,0 1.500,00      

3 Đập dâng Tân Mỹ                   10,5 68,7

 Đã tính 

trong hồ 

Sông Cái 

Đập dâng lớn

4 Đập dâng Cho Mo                     7,7            81,0 
 Khu tưới hồ 

Cho Mo 
Đập dâng nhỏ

5 Đập Sông Pha                     2,5            71,0 4.140,00      Đập dâng nhỏ

Danh mục quản lý và phân cấp quản lý công trình đập, 

hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 1

Thông số kỹ thuật chính

TT
Diện tích 

tưới (ha)

Theo QĐ 

49/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2020

Phân loại 

đập, hồ chứa 

thủy lợi

Theo QĐ 

49/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2020

Tên Hồ chứa, đập dâng
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Dung tích toàn 

bộ (10
6
m

3
)

Chiều cao đập 

lớn nhất (m)

Chiều dài 

đập (m)

Thông số kỹ thuật chính

TT
Diện tích 

tưới (ha)

Phân loại 

đập, hồ chứa 

thủy lợi

Tên Hồ chứa, đập dâng

6 Đập 19/5            50,0 650,00         Đập dâng nhỏ

7 Đập Bình Phú                     4,0          199,0 150,00         Đập dâng nhỏ

8 Đập Đồng F                     1,0            68,0 200,00         Đập dâng nhỏ

9 Đập Kiền Kiền (mới)                   25,5          115,0 
 HTTL hồ 

Kiền Kiền 
Đập dâng lớn

10 Đập Đồng Nhíp                     1,1 70,3 Đập dâng nhỏ

11 Đập Cho Ro                     1,1 10,2 Đập dâng nhỏ

12 Đập Đá Bàn                     1,5            40,0 4,50             Đập dâng nhỏ

13 Đập Đầu Suối A                     1,5            15,0 10,60           Đập dâng nhỏ

14 Đập Suối Tiên                     1,5            25,0 54,00           Đập dâng nhỏ

15 Đập Suối Bay                     2,0            30,0 45,60           Đập dâng nhỏ

16 Đập Ma Ó                     1,5            10,0 21,90           Đập dâng nhỏ

17 Đập Suối Đá                     2,5            35,0 11,90           Đập dâng nhỏ

18 Đập Tà Lốc                     2,0            40,0 25,90           Đập dâng nhỏ

19 Đập Bến Nưng                     2,3 47,75 16,80           Đập dâng nhỏ

20 Đập Suối Câu                     1,5            10,0 22,00           Đập dâng nhỏ

21 Đập U Gớ                     1,7            14,3 42,00           Đập dâng nhỏ

22 Đập Cây Sung                     3,0            85,0 65,00           Đập dâng nhỏ

23 Đập Động Thông                     1,5            25,0 Đập dâng nhỏ

24 Đập Ba Tháp 1                     1,5            10,0 Đập dâng nhỏ

25 Đập Ba Tháp 2                     1,5            10,0 Đập dâng nhỏ

26 Đập Ba Tháp 3                     1,5              7,0 Đập dâng nhỏ

27 Đập Kiền Kiền (cũ) 2,3            96,0 Đập dâng nhỏ

28 Đập Ba Hồ 1 1,6              9,4 Đập dâng nhỏ

29 Đập Ba Hồ 2                     2,0            60,0 Đập dâng nhỏ

30 Đập Cà Tiêu                     1,5            36,0 Đập dâng nhỏ

31 Đập Chà Vin                     1,8          185,0 Đập dâng nhỏ

32 Đập Ma Rên                     2,2          180,0 Đập dâng nhỏ

33 Đập Kía                     2,0            70,0 Đập dâng nhỏ

34 Đập Đá                     3,5          124,0 Đập dâng nhỏ

35 Đập Tuấn Tú                     2,1            40,3 80,00           Đập dâng nhỏ

36 Đập Tà Cú                     2,0            40,0 25,00           Đập dâng nhỏ

37 Đập Ô Căm                     2,0 66,0          
 Khu tưới hồ 

Phước Trung 
Đập dâng nhỏ

38 Đập Cây Trôm                     1,5 40,0          50,8 Đập dâng nhỏ

39 Đập Cham Pa                     2,0            25,0 46,00           Đập dâng nhỏ

40 Đập Than Giang                     2,0            20,0 17,00           Đập dâng nhỏ

B Danh mục công trình phân cấp cho các đơn vị, địa phương quản lý

I Huyện Bác Ái

1 Đập Gia Ngheo 2,5                   7,0                        60,00 Đập dâng nhỏ

2 Đập Gia Nhông 1,3                   30,0                      30,00 Đập dâng nhỏ

3 Đập Sa Vin 1,5                   40,0                      45,00 Đập dâng nhỏ

4 Đập Chà Panh 2,5                   55,0                      35,00 Đập dâng nhỏ

5 Đập A Nhăng 2,5                   25,0                      20,00 Đập dâng nhỏ

 Khu tưới hồ 

Tân Giang 

 Khu tưới hồ 

Sông Trâu 

 Khu tưới hồ 

Bà Râu 
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Dung tích toàn 

bộ (10
6
m

3
)

Chiều cao đập 

lớn nhất (m)

Chiều dài 

đập (m)

Thông số kỹ thuật chính

TT
Diện tích 

tưới (ha)

Phân loại 

đập, hồ chứa 

thủy lợi

Tên Hồ chứa, đập dâng

6 Đập Cây Trâm 2,0                   20,0                      20,00 Đập dâng nhỏ

7 Đập Trà Co 1,5                   30,0                    150,00 Đập dâng nhỏ

8 Đập Ma Dú 3,0                   45,0                      35,00 Đập dâng nhỏ

9 Đập Suối Lở 1,2                   12,0                      20,00 Đập dâng nhỏ

10 Đập Suối Lạnh 3,2 30,0          Cấp nước SH Đập dâng nhỏ

11 Đập Suối Rớ 1,3                   22,0                      25,00 Đập dâng nhỏ

12 Đập Hóoc Rong 1,2                   5,0                        10,00 Đập dâng nhỏ

13 Đập Cây Sung 1 1,0                   20,0                        8,00 Đập dâng nhỏ

14 Đập Cây Sung 2 1,2                   20,0                      10,00 Đập dâng nhỏ

15 Đập Cây Ké 1,2                   20,0                      20,00 Đập dâng nhỏ

II Huyện Ninh Sơn

1 Đập ABC 1,5                   50,0                      50,00 Đập dâng nhỏ

2 Đập 45 1,2                   30,0                        5,00 Đập dâng nhỏ

3 Đập Mỹ Hiệp 1,3                   40,0                    220,00 Đập dâng nhỏ

4 Đập Tầm Ngân 2,0                   20,0                    150,00 Đập dâng nhỏ

5 Đập Sa Kai 1,2                   30,0                      50,00 Đập dâng nhỏ

6 Đập Tà Nôi 1,2 35,0                      10,00 Đập dâng nhỏ

7 Đập Hà Dài 1,0                   20,0                      20,40 Đập dâng nhỏ

8 Đập Ú Tà Lâm 1 1,2                   30,0                      20,00 Đập dâng nhỏ

9 Đập Ú Tà Lâm 2 1,2                   45,0                      20,00 Đập dâng nhỏ

10 Đập Gia Rót 1,0                   15,0                      25,00 Đập dâng nhỏ

11 Đập A Toa 1,2 30,0                      25,00 Đập dâng nhỏ

III Huyện Ninh Phước

1 Đập Li Mơn 4,0                   40,0          
Khu tưới hồ 

Tân Giang
Đập dâng nhỏ

2 Đập Tề Nông 1,7 109,0        Đập phân lũ Đập dâng nhỏ

3 Đập Chung Mỹ             15,00 Đập dâng nhỏ

4 Đập số 1 1,5 6,0            Đập dâng nhỏ

5 Đập số 3 1,5 6,0            Đập dâng nhỏ

6 Đập số 5 1,5 6,0            Đập dâng nhỏ

7 Đập số 13 1,5 10,0          Đập dâng nhỏ

8 Đập BS1 1,5 6,0            Đập dâng nhỏ

9 Đập BS2 2,0                   16,0          Đập dâng nhỏ

10 Đập BS3 2,0                   10,0          Đập dâng nhỏ

11 Đập BS4 2,0                   10,0          Đập dâng nhỏ

12 Đập BS5 2,0                   10,0          Đập dâng nhỏ

13 Đập số 1 1,5 10,0          Đập dâng nhỏ

14 Đập số 2 1,5 15,0          Đập dâng nhỏ

15 Đập số 3 1,5 8,0            Đập dâng nhỏ

16 Đập số 5 1,5 8,0            Đập dâng nhỏ

17 Đập BS1 1,5 10,0          Đập dâng nhỏ

18 Đập BS2 1,5 10,0          Đập dâng nhỏ

19 Đập BS3 1,5 10,0          Đập dâng nhỏ

20 Đập BS4 1,5 10,0          Đập dâng nhỏ

Các đập 

dâng tích trữ 

nước khu 

vực hồ Lanh 

Ra, Bầu Zôn 

thuộc dự án 

Hệ thống 

thủy lâm kết 

hợp phòng 

chống hoang 

mạc hóa và 

thích ứng 

biến đổi khí 

hậu trên địa 

bàn huyện 

Ninh Phước
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Dung tích toàn 

bộ (10
6
m

3
)

Chiều cao đập 

lớn nhất (m)

Chiều dài 

đập (m)

Thông số kỹ thuật chính

TT
Diện tích 

tưới (ha)

Phân loại 

đập, hồ chứa 

thủy lợi

Tên Hồ chứa, đập dâng

21 Đập BS5 1,5 15,0          Đập dâng nhỏ

22 Đập số 6 1,5 10,0          Đập dâng nhỏ

23 Đập số 7 1,5 12,0          Đập dâng nhỏ

IV Huyện Thuận Nam

1 Đập số 1 1,5 17,0          Đập dâng nhỏ

2 Đập số 2 1,5 17,0          Đập dâng nhỏ

3 Đập BS1 1,5 22,0          Đập dâng nhỏ

4 Đập BS2 1,5 20,0          Đập dâng nhỏ

5 Đập BS3 3,0                   14,0          Đập dâng nhỏ

6 Đập BS4 3,5 10,0          Đập dâng nhỏ

7 Đập BS5 3,5 12,0          Đập dâng nhỏ

8 Đập BS6 3,5 32,0          Đập dâng nhỏ

9 Đập BS7 2,0                   24,0          Đập dâng nhỏ

10 Đập BS8 1,0                   13,8          Đập dâng nhỏ

11 Đập BS9 3,0                   15,0          Đập dâng nhỏ

12 Đập BS10 2,0                   20,0          Đập dâng nhỏ

13 Đập BS11 3,0                   30,0          Đập dâng nhỏ

14 Đập BS12 3,0                   40,0          Đập dâng nhỏ

V Huyện Thuận Bắc

1 Đập Suối Le 2,0                   10,0          25,00 Đập dâng nhỏ

2 Đập cây Dừa* 1,0                   32,0          25,00 Đập dâng nhỏ

3 Đập Chà Già 1,5                   26,0          25,00 Đập dâng nhỏ

VI Huyện Ninh Hải

1 Đập Vĩnh Hy 4,9 65,0          Cấp nước SH Đập dâng nhỏ

2 Đập Đồng Nhông 6,0                   59,0          
Đập giữ mực 

nước ngầm
Đập dâng nhỏ

VII Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1 Đập số 4 1,5 6,0            Đập dâng nhỏ

2 Đập số 6 1,5 6,0            Đập dâng nhỏ

3 Đập số 7 1,5 4,0            Đập dâng nhỏ

4 Đập số 8 1,5 5,57          Đập dâng nhỏ

5 Đập số 9 1,5 4,0            Đập dâng nhỏ

6 Đập số 10 1,5 5,0            Đập dâng nhỏ

7 Đập số 11 1,5 8,0            Đập dâng nhỏ

8 Đập số 12 1,5 8,0            Đập dâng nhỏ

Các đập 

dâng tích trữ 

nước khu 

vực hạ lưu 

hồ Núi Một 

thuộc dự án 

HT thủy lâm 

kết hợp 

phòng chống 

hoang mạc 

hóa và thích 

ứng BĐKH 

trên địa bàn 

huyện Ninh 

Phước và 

Thuận Nam

Các đập 

dâng tích trữ 

nước khu 

vực hồ Lanh 

Ra

 và Thuận 

Nam



TB lớn TB vừa TB nhỏ

1 T.Bơm Phước Thiện 3 2 1.000 2.000       ✓   

2 1 500 500          

3 2 1.000 2.000       

3 T.Bơm Như Bình 2 1 720 720           ✓ 

4 T.Bơm Đá Trắng 1 2 1 470 470           ✓ 

5 T.Bơm Đá Trắng 2 2 1 290 290           ✓ 

6 T.Bơm Tà Dương 2 1 290 290           ✓ 

7 T.Bơm Cà Vuông 3 2 415 830           ✓ 

8 T.Bơm Mương Ly 3 3 -            ✓ 

9 T.Bơm Cây Me 2 2 -            ✓ 

10 T.Bơm Ruộng Gò 1 1 -            ✓ 

11 T.Bơm Ma Chon 2 1 -            ✓ 

12 T.Bơm Bảo Vinh 4 3 230 690           ✓ 

13 T.Bơm Trường Sanh 1 1 -            ✓ 

14 T.Bơm Phú Thọ (TB Ngọt 1) 8 6 1.000 6.000       ✓   

15 T.Bơm Nam Cương (TB Ngọt 2) 8 6 1.000 6.000       ✓   

16 T.Bơm Mặn 1 2 1 -            ✓ 

17 T.Bơm Mặn 2 2 1 -            ✓ 

18 T.Bơm Phước Khánh 1 1 -            ✓ 

19 T.Bơm cấp 1 (Rau An Hải) 5 4 250 1.000        ✓ 

20

T. Bơm thuộc công trình thu trữ nước 

dưới đất khu vực đồi cát Phước Hải, xã 

Phước Hải, huyện Ninh Phước

2 1 140÷300 140÷300   

1 1 960 960          

2 1 1.100 1.100       

22 T.Bơm II Thành Sơn 2 1 960 960           ✓ 

23 T.Bơm Mỹ Nhơn 3 1 700 700           ✓ 

24 T.Bơm  Động Thông 2 1 280 280           ✓ 

25 T.Bơm Lợi Hải 3 2 1.116 2.232       ✓   

26 T.Bơm Xóm Bằng 4 3 315 945           ✓ 

27 T.Bơm Dê Thỏ- Sơn Tây 1 1 2,5 2,5            ✓ 

28
T.Bơm khu đất khai hoang bãi VL hồ Bà 

Râu
2 1 373 373           ✓ 

29

T. Bơm thuộc Công trình thu nước khu 

vực thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện 

Thuận Bắc

2 1 130 130           ✓ 

30

T.Bơm thuộc Công trình Cấp nước tạm 

thời phục vụ nước tưới cho khu tái định 

canh HTTL Tân Mỹ (gọi tắt là Trạm bơm 

Phước Hòa)

H. Bác Ái 5 4 130 520           ✓ 

31 TB Mặn 1 Sơn Hải 4 3 1000 3.000       ✓   

32 TB Mặn 2 Sơn Hải 4 3 1000 3.000       ✓   

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

Phân loại Trạm bơm 
Số máy 

làm việc

Lưu lượng 

TK 

(m
3
/h/máy)

Tổng lưu 

lượng 

máy làm 

việc (m³/h)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2

Danh mục công trình trạm bơm trên địa bàn tỉnh do

STT Tên Trạm bơm Địa điểm
Tổng 

số máy

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

H. Thuận 

Nam

  

2 T.Bơm Liên Sơn ✓
  

21 T.Bơm I Thành Sơn
H. Ninh Hải

✓

H. Thuận 

Bắc

H. Ninh 

Phước



Đường 

ống lớn

Đường ống 

vừa

Đường ống 

nhỏ

I
Danh mục công trình do UBND 

tỉnh quản lý
154.713,60 39.401,90 115.145,37   166,33        -                     

1 Hệ thống hồ Phước Nhơn 808,93        -            642,60          166,33        

2

T.Bơm thuộc Công trình Cấp nước 

tạm thời phục vụ nước tưới cho khu 

tái định canh HTTL Tân Mỹ (gọi tắt 

là Trạm bơm Phước Hòa)

2.124,70     -            2.124,70       -              

3
Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (hồ Sông 

Cái) 
75.705,87   29.642,00 46.063,87     -              

4 Hệ thống hồ Sông Trâu 684,00        -            684,00          -              

5
Trạm bơm Xóm Bằng  và Tuyến ống 

chống hạn Ông Kinh 
15.923,90   -            15.923,90     -              

6
Trạm bơm Khai hoang Bãi vật liệu 

Bà Râu
4.401,00     4.401,00       -              

7 Trạm bơm Dê Thỏ  311,00        -            311,00          -              

8 Trạm Bơm thu trữ  Xóm Bằng 19.785,03   524,00      19.261,03     -              

9 Đập Ba Hồ 1 360,00        -            360,00          -              

10 Đập Đầu Suối A 245,00        -            245,00          -              

11 Hệ thống hồ Sông Biêu 140,00        -            140,00          -              

12 Hệ thống hồ Bầu Ngứ 412,00        412,00      -                -              

13
Hệ thống khu nuôi tôm công nghiệp 

Sơn Hải 
1.569,90     1.569,90   -                -              

14 Hệ thống hồ Lanh Ra 1.187,00     -            1.187,00       -              

15 Trạm bơm rau An Hải 9.670,00     -            9.670,00       -              

16 Trạm bơm nuôi tôm An Hải 6.180,00     6.180,00   -                -              

17
Trạm bơm Thu trữ nước ngầm Phước 

Hải
9.576,70     1.074,00   8.502,70       -              

18 Trạm bơm Trường Sanh 30,00          -            30,00            -              

19 Trạm bơm Phước Khánh 100,00        -            100,00          -              

20 Hệ thống hồ Nước Ngọt 4.205,00     -            4.205,00       -              

21 Trạm bơm Mỹ Nhơn 774,87        -            774,87          -              

22 Trạm bơm Phước Thiện 192,00        -            192,00          -              

23 Trạm bơm Đá Trắng 1 276,70        -            276,70          -              

24 Trạm bơm Ruộng Gò 50,00          -            50,00            -              

II
Danh mục công trình phân cấp cho 

UBND huyện Thuận Bắc quản lý
737,00        -            737,00          

1 Đập U Gớ 1 737,00        -            737,00          -              

Diện tích tưới 

được thống kê 

chung tại PL4

TỔNG CỘNG 155.450,60 39.401,90 115.882,37   166,33        -                     

Danh mục quản lý và phân cấp quản lý công trình đường ống 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 3

Trong đóChiều dài 

đường ống 

(m)

Tên công trình, hệ thốngTT
Diện tích tưới 

(ha)

Diện tích tưới 

được thống kê 

chung tại PL4



Kênh 

mương lớn

Kênh mương 

vừa

Kênh 

mương nhỏ

A
Danh mục công trình do UBND 

tỉnh quản lý
911.680 90.612 646.306 174.762 45.946    16.393,09 

I Hồ chứa 395.313 2.683 276.229 116.402 23.858 482

1
Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (hồ Sông 

Cái) 
2.683 2.683 0 0 6.800 0

2 Hệ thống hồ Sông Sắt 93.142 0 52.856 40.286 3.800 0

3 Hệ thống hồ Trà Co 15.673 0 13.354 2.319 1.162 0

4 Hệ thống hồ Phước Trung 8.487 0 5.341 3.146 270 0

5 Hệ thống hồ Phước Nhơn 5.835 0 0 5.835 205 0

6 Hệ thống hồ Sông Trâu 38.123 0 30.750 7.373 3.000 0

7 Hệ thống hồ Bà Râu 16.950 0 11.071 5.879 300 0

8 Hệ thống hồ Ba Chi 2.588 0 0 2.588 40 0

9 Hệ thống hồ Ma Trai 1.082 0 0 1.082 30 0

10 Hệ thống hồ Kiền Kiền 2.050 0 2.050 0 300 0

11 Hệ thống hồ Tân Giang 77.322 0 74.837 2.485 3.000 482

12 Hệ thống hồ Sông Biêu 31.758 0 19.974 11.783 1.200 0

13 Hệ thống hồ CK7 2.000 0 2.000 0 100 0

14 Hệ thống hồ Bầu Ngứ 4.817 0 1.790 3.027 170 0

15 Hệ thống hồ Suối Lớn 2.291 0 2.291 0 200 0

16 Hệ thống hồ Núi Một 2.766 0 2.766 0 181 0

17 Hệ thống hồ Tà Ranh 3.200 0 3.200 0 100 0

18 Hệ thống hồ Bầu Zôn 5.893 0 2.460 3.433 135 0

19 Hệ thống hồ Lanh Ra 26.503 0 23.742 2.761 1.050 0

20 Hệ thống hồ Thành Sơn 3.071 0 3.071 0 250 0

21 Hệ thống hồ Ông Kinh 1.356 0 0 1.356 120 0

22 Hệ thống hồ Nước Ngọt 3.908 0 3.908 0 203 0

23 Hệ thống hồ Cho Mo 43.817 0 20.769 23.049 1.242 0

II

Hệ thống đập dâng trên sông (và 

một số trạm bơm trong khu tưới 

hệ thống)

435.435 80.321 326.584 28.530 20.124 15.911

1 Hệ thống Lâm Cấm 28.015 8.345 19.670 0 1.005 4.000

2 Hệ thống Nha Trinh 330.283 71.976 230.775 27.532 13.810 11.911

- Hệ thống kênh Chính Bắc 118.610 21.035 83.605 13.970 5.234 2.682

-
Hệ thống kênh Trạm bơm (thuộc 

khu tưới kênh Chính bắc) 
8.496 0 8.146 350 468 0

-
Hệ thống kênh thủy sản (thuộc khu 

tưới kênh Chính Bắc)
28.688 25.938 2.750 0 858 405

-
Hệ thống kênh tiêu (thuộc khu tưới 

kênh Chính Bắc) 
12.184 12.184 0 0 0 5.424

- Hệ thống kênh Chính Nam 147.529 12.769 125.076 9.684 6.800 3.400

- Trạm bơm Liên Sơn 1.330 0 1.330 0 150 0

Danh mục quản lý và phân cấp quản lý công trình kênh mương

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 4

Trong đóChiều dài 

kênh mương 

(m)

Tên công trình, hệ thốngTT
Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)



 2

Kênh 

mương lớn

Kênh mương 

vừa

Kênh 

mương nhỏ

Trong đóChiều dài 

kênh mương 

(m)

Tên công trình, hệ thốngTT
Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)

- Trạm bơm Phước Thiện 7.415 0 4.361 3.054 100 0

- Trạm bơm Tà Dương 615 0 615 0 15 0

- Trạm bơm Như Bình 775 0 775 0 32 0

- Trạm bơm Đá Trắng 1 195 0 195 0 15 0

- Trạm bơm Đá Trắng 2 1.670 0 1.670 0 19 0

- Trạm bơm Cây Me 524 0 50 474 8 0

- Trạm bơm Mương Ly 1.555 0 1.555 0 34 0

- Trạm bơm Cà Vuông 698 50 648 0 79 0

3 Hệ thống Sông Pha 66.757 0 66.757 0 4.310 0

4 Hệ thống Sông Ông 10.379 0 9.381 998 1.000 0

III Hệ thống đập dâng trên suối 28.480 0 15.720 12.760 625 0

1 Đập Ba Hồ 1 4.756 0 3.528 1.228 151 0

2 Đập Ba Hồ 2 1.598 0 1.598 0 33 0

3 Đập Bến Nưng 2.338 0 0 2.338 17 0

4 Đập Kiền Kiền cũ 2.862 0 1.662 1.200 16 0

5 Đập Suối Tiên 260 0 260 0 54 0

6 Đập Suối Bay 2.900 0 0 2.900 46 0

7 Đập Đầu Suối A 1.150 0 1.150 0 11 0

8 Đập Đầu Ma Ó 385 0 385 0 22 0

9 Đập Tà Lốc 2.900 0 2.900 0 26 0

10 Đập Cây Sung 595 0 595 0 65

11 Đập Đầu Đá Bàn 666 0 666 0 5 0

12 Đập Suối Câu 1.806 0 0 1.806 22 0

13 Đập U Gớ 3.288 0 0 3.288 42 0

14 Đập Suối Đá 50 0 50 0 12 0

15 Đập Tuấn Tú 2.300 0 2.300 0 80 0

16 Đập Tà Cú 626 0 626 0 25 0

IV Các trạm bơm còn lại 52.452 7.609 27.773 17.070 1.339 0

1

T.Bơm thuộc Công trình Cấp nước 

tạm thời phục vụ nước tưới cho khu 

tái định canh HTTL Tân Mỹ (gọi 

tắt là Trạm bơm Phước Hòa)

8.339 0 2.595 5.744 232,1 0

2 Trạm bơm Lợi Hải 12.373 0 6.559 5.814 318,3 0

3
Trạm bơm Xóm Bằng  và Tuyến 

ống chống hạn Ông Kinh 
5.156 0 2.337 2.819 113,1 0

4
Trạm bơm Khai hoang Bãi vật liệu 

Bà Râu
3.287 3.287 0 0 45,0 0

5 Trạm bơm Động Thông 2.591 0 0 2.591 7,0 0

6 Trạm bơm Dê Thỏ  102 0 0 102 3,6 0

7
Hệ thống khu nuôi tôm công nghiệp 

Sơn Hải 
7.344 4.321 3.023 0 151,0 206

8 Trạm bơm Bảo Vinh 2.027 0 2.027 0 45,0 0

9 Trạm bơm nuôi tôm An Hải 10.932 0 10.932 0 402,0 447

10 Trạm bơm Ma Chon 300 0 300 0 22,0

B Danh mục công trình phân cấp cho các đơn vị, địa phương quản lý

I Huyện Bác Ái 126.922,77     -            11.366,00       115.556,77  4.693,58   -             

1 Hồ chứa nước Sông Sắt 70.473,10     -          1.293,00       69.180,10  3.014,75 -           

- UBND xã Phước Đại 15.669,40     -          -                15.669,40  526,87    -           

- UBND xã Phước Chính 13.006,50       -            1.293,00         11.713,50    648,80      -             

- UBND xã Phước Thắng 33.380,10       -            -                  33.380,10    1.474,28   -             



 3

Kênh 

mương lớn

Kênh mương 

vừa

Kênh 

mương nhỏ

Trong đóChiều dài 

kênh mương 

(m)

Tên công trình, hệ thốngTT
Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)

- UBND xã Phước Tiến 8.417,10         -            -                  8.417,10      364,80      -             

2 Hồ chứa nước Phước Nhơn 6.902,46         -            -                  6.902,46      165,60      -             

UBND xã Phước Trung 6.902,46         -            -                  6.902,46      165,60      -             

3 Hồ chứa nước Phước Trung 2.253,71         -            -                  2.253,71      30,50        -             

UBND xã Phước Trung 2.253,71         -            -                  2.253,71      30,50        -             

4 Hồ chứa nước Trà Co 28.576,50       -            6.573,00         22.003,50    974,73      -             

- UBND xã Phước Tân 23.006,50       -            6.573,00         16.433,50    765,72      -             

- UBND xã Phước Tiến 5.570,00         -            -                  5.570,00      209,01      -             

5 Các đập dâng trên địa bàn huyện 18.717,00       -            3.500,00         15.217,00    508,00      -             

II Huyện Ninh Sơn 118.516,70     -            23.065,00       95.451,70    4.032,65   933,08        

1 Hồ chứa nước Cho Mo 26.729,80       -            5.000,00         21.729,80    744,89      -             

 UBND xã Mỹ Sơn 26.729,80       -            5.000,00         21.729,80    744,89      -             

2 Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấm 27.726,90       -            725,00            27.001,90    362,36      933,08        

UBND xã Nhơn Sơn 27.726,90       -            725,00            27.001,90    362,36      933,08        

3 Đập dâng Sông Pha 37.590,00       -            8.540,00         29.050,00    1.740,00   -             

- UBND xã Lương Sơn 13.200,00       -            5.700,00         7.500,00      590,00      -             

- UBND Thị trấn Tân Sơn 5.100,00         -            -                  5.100,00      340,00      -             

- UBND xã Lâm Sơn 2.050,00         -            -                  2.050,00      100,00      -             

- UBND xã Quảng Sơn 13.740,00       -            1.040,00         12.700,00    610,00      -             

- UBND xã Hòa Sơn 3.500,00         -            1.800,00         1.700,00      100,00      -             

4
Các đập dâng khác trên địa bàn 

huyện
26.470,00       -            8.800,00         17.670,00    1.185,40   -             

III Huyện Ninh Phước 539.967,02     -            365.912,85     174.054,17  8.962,72   614,20        

1 Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấm 422.063,00     -            355.762,00     66.301,00    6.488,62   584,20        

- UBND xã Phước Hậu 97.557,00       -            97.557,00       -               1.075,00   -             

- UBND xã Phước Thái 41.747,00       -            2.302,00         39.445,00    1.321,50   -             

- UBND Thị trấn Phước Dân 62.693,00       -            62.693,00       -               916,96      -             

- UBND xã An Hải 36.669,00       -            29.069,00       7.600,00      239,60      -             

- UBND xã Phước Vinh 3.020,00         -            3.020,00         -               86,00        -             

- UBND xã Phước Sơn 44.064,00       -            29.914,00       14.150,00    769,00      512,00        

- UBND xã Phước Hải 33.822,00       -            33.822,00       -               402,60      -             

- UBND xã Phước Hữu 40.254,00       -            35.148,00       5.106,00      676,10      -             

- UBND xã Phước Thuận 62.237,00       -            62.237,00       -               1.001,86   72,20          

2 Hồ chứa nước Bầu Zôn 7.970,22         -            -                  7.970,22      129,60      -             

UBND xã Phước Hữu 7.970,22         -            -                  7.970,22      129,60      -             

3 Hồ chứa nước Tà Ranh 4.261,80         -            -                  4.261,80      120,70      -             

UBND xã Phước Thái 4.261,80         -            -                  4.261,80      120,70      -             

4 Hồ chứa nước Lanh Ra 67.514,83       -            6.691,35         60.823,48    1.048,24   -             

 UBND xã Phước Vinh 67.514,83       -            6.691,35         60.823,48    1.048,24   -             

5 Hồ chứa nước Tân Giang 38.157,17       -            3.459,50         34.697,67    1.175,56   30,00          

Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu 38.157,17       -            3.459,50         34.697,67    1.175,56   30,00          

IV Huyện Ninh Hải 81.662,80       -            71.445,80       10.217,00    1.895,14   346,94        

1 Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấm 73.200,80       -            68.445,80       4.755,00      1.615,06   346,94        

- UBND xã Phương Hải 11.129,00       -            11.129,00       -               370,20      -             

- UBND xã Hộ Hải 25.217,00       -            24.362,00       855,00         610,00      -             

- UBND xã Tân Hải 19.529,80       -            19.529,80       -               369,90      -             

- UBND Thị trấn Khánh Hải 16.160,00       -            12.330,00       3.830,00      253,96      346,94        

- UBND xã Xuân Hải 1.165,00         -            1.095,00         70,00           11,00        -             

2 Hồ chứa nước Thành Sơn 3.000,00         -            3.000,00         -               137,00      -             

UBND xã Xuân Hải 3.000,00         -            3.000,00         -               137,00      -             

3 Hồ chứa nước Nước Ngọt 5.462,00         -            -                  5.462,00      143,08      -             



 4

Kênh 

mương lớn

Kênh mương 

vừa

Kênh 

mương nhỏ

Trong đóChiều dài 

kênh mương 

(m)

Tên công trình, hệ thốngTT
Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)

UBND xã Vĩnh Hải 5.462,00         -            -                  5.462,00      143,08      -             

V TP PR - TC 121.999,00     1.901,00   66.853,00       53.245,00    1.643,41   6.224,97     

1 Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấm 121.999,00     1.901,00   66.853,00       53.245,00    1.643,41   6.224,97     

- UBND phường Đô Vinh 9.570,00         -            2.200,00         7.370,00      159,20      270,00        

- UBND phường Bảo An 6.093,00         -            2.343,00         3.750,00      49,30        -             

- UBND phường Văn Hải 24.521,00       -            13.342,00       11.179,00    498,00      455,35        

- UBND phường Phước Mỹ 19.688,00       -            19.088,00       600,00         220,50      -             

- UBND xã Thành Hải 29.268,00       -            8.785,00         20.483,00    487,61      843,62        

- UBND phường Kinh Dinh 11.548,00       593,00      7.945,00         3.010,00      69,30        -             

- UBND phường Phủ Hà 3.559,00         -            2.751,00         808,00         13,80        -             

- UBND phường Mỹ Hải 8.538,00         1.308,00   6.030,00         1.200,00      64,04        -             

- UBND phường Mỹ Đông 685,00            -            -                  685,00         2,50          -             

- UBND phường Đài Sơn 7.769,00         -            3.689,00         4.080,00      43,00        -             

- UBND phường Mỹ Bình 760,00            -            680,00            80,00           36,16        -             

VI Huyện Thuận Nam 132.924,31     -            48.639,00       84.285,31    2.576,28   -             

1 Hồ chứa nước Tân Giang 98.829,00       -            48.639,00       50.190,00    1.827,58   -             

- UBND xã Phước Nam 34.550,00       -            15.600,00       18.950,00    404,58      -             

- UBND xã Phước Ninh 33.204,00       -            26.904,00       6.300,00      688,00      -             

- UBND xã Nhị Hà 20.315,00       -            5.835,00         14.480,00    523,00      -             

- UBND xã Phước Hà 10.760,00       -            300,00            10.460,00    212,00      -             

2 Hồ chứa nước Bầu Ngứ 4.638,00         -            -                  4.638,00      130,00      -             

UBND xã Phước Nam 4.638,00         -            -                  4.638,00      130,00      -             

3 Hồ chứa nước Suối Lớn 2.020,00         -            -                  2.020,00      114,00      -             

UBND xã Phước Ninh 2.020,00         -            -                  2.020,00      114,00      -             

4 Hồ chứa nước Sông Biêu 27.437,31       -            -                  27.437,31    504,70      -             

- UBND xã Phước Hà 8.202,20         -            -                  8.202,20      110,80      -             

- UBND xã Nhị Hà 19.235,11       -            -                  19.235,11    393,90      -             

VII Huyện Thuận Bắc 146.573,49     -            40.373,85       106.199,64  4.192,21   -             

1 Hồ chứa nước Sông Trâu 61.854,90       -            9.301,50         52.553,40    1.647,70   -             

- UBND xã Công Hải 19.843,50       -            160,00            19.683,50    642,97      -             

- UBND xã Lợi Hải 14.235,80       -            1.433,00         12.802,80    461,59      -             

- UBND xã Bắc Phong 1.369,00         -            1.246,00         123,00         44,50        -             

- UBND xã Bắc Sơn 26.406,60       -            6.462,50         19.944,10    498,64      -             

2 Hồ chứa nước Bà Râu 31.411,96       -            4.136,00         27.275,96    950,29      -             

UBND xã Lợi Hải 31.411,96       -            4.136,00         27.275,96    950,29      -             

3 Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấm 21.273,35       -            21.273,35       -               612,50      -             

- UBND xã Bắc Phong 16.144,35       -            16.144,35       -               457,50      -             

- UBND xã Bắc Sơn 5.129,00         -            5.129,00         -               155,00      -             

4 Hồ chứa nước Ba Chi 2.196,00         -            -                  2.196,00      24,20        -             

UBND xã Phước Chiến 2.196,00         -            -                  2.196,00      24,20        -             

5 Hồ chứa nước Ma Trai 0 -            -                  -               20,00        -             

UBND xã Phước Chiến 0 -            -                  -               20,00        -             

6 Các đập dâng trên địa bàn huyện 19.160,00       -            5.663,00         13.497,00    531,42      -             

7 Các trạm bơm trên địa bàn huyện 10.677,28       -            -                  10.677,28    406,10      -             

Tông cộng 2.180.246,44  92.513,40 1.273.961,49  813.771,55  

(Chi tiết kèm theo danh mục hệ thống kênh mương phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh)



 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

I Hệ thống hồ Sông Sắt 93.142     3.800,00 

1 Kênh Chính 3.364 1,80x1,75 1,80x1,75     3.800,00 

2 Kênh chính Bắc 14.689 1,5x1,8 0,8x1,1     2.620,00 

   - K0 - K8+789 8.789 1,5x1,8 1,5x1,8

   - K8+789 - K11+555 2.766 1,0x1,5 1,0x1,5

   - K11+555 - K14+689 3.134 0,8x1,1 0,8x1,1

3 Kênh Nam 7.721 0,6x0,7 1,2x1,2        505,00 

   - K0 - K0+100 100 0,6x0,7 0,6x0,7

   - K0+100 - K0+576 476 1,4x1,4 1,4x1,4

   - K0+576 - K3+220 2.644 1,4x1,5 1,4x1,5

   - K3+220 - K6+434 3.214 1,2x1,3 1,2x1,3

   - K6+434 - K7+721 1.287 1,2x1,2 1,2x1,2

4 Kênh Nam Suối Gió 5.150        675,00 

   - K0 - K0+484 484 1,2x1,2 1,2x1,2

   - K0+484 - K0+534 50 1,2x1,2 1,2x1,2

   - K0+534 - K0+954 420 0,9x1,0 0,9x1,0

   - K0+954 - K1+248 294 1,2x1,2 1,2x1,2

   - K1+248 - K3+249 2.001 1,0x1,1 1,0x1,1

   - K3+249 - K5+150 1.901 0,8x0,9 0,8x0,9

5 Kênh VC5 (thuộc kênh Bắc) 503 0,3x0,4 0,3x0,4          29,71 

6 Kênh N1 (thuộc kênh Bắc) 1.400 0,4x0,5 0,4x0,5        156,87 

7 Kênh VC7 (thuộc kênh Bắc) 476 0,3x0,4 0,3x0,4            8,30 

8 Kênh VC9 (thuộc kênh Bắc) 994 0,3x0,4 0,3x0,4          36,52 

9 Kênh VC11 (thuộc kênh Bắc) 885 0,3x0,4 0,3x0,4          31,54 

10 Kênh VC15 (thuộc kênh Bắc) 400 0,3x0,4 0,3x0,4          15,85 

11 Kênh VC17 (thuộc kênh Bắc) 750 0,3x0,4 0,3x0,4          73,87 

12 Kênh VC19 (thuộc kênh Bắc) 503 0,3x0,5 0,3x0,5          50,96 

13 Kênh VC21 (thuộc kênh Bắc) 300 0,3x0,4 0,3x0,4            9,21 

14 Kênh VC23 (thuộc kênh Bắc) 429 0,3x0,4 0,3x0,4          22,74 

15 Kênh N3 (thuộc kênh Bắc) 1.758 0,4x0,5 0,4x0,5          48,14 

16 Kênh VC25 (thuộc kênh Bắc) 659 0,3x0,4 0,3x0,4          17,76 

17 Kênh VC27 (thuộc kênh Bắc) 293 0,3x0,4 0,3x0,4            7,47 

18 Kênh VC29 (thuộc kênh Bắc) 380 0,3x0,4 0,3x0,4            5,91 

19 Kênh VC29A (thuộc kênh Bắc) 750 0,3x0,4 0,3x0,4          40,70 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

Danh mục công trình kênh mương, đường ống do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng 1

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú



2

 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

20 Kênh N5 (thuộc kênh Bắc) 2.850 0,5x0,65 0,3x0,4        122,00 

21 Kênh N7 (thuộc kênh Bắc) 4.522 0,8x0,9 0,4x0,5        384,21 

22 Kênh N9 (thuộc kênh Bắc) 1.892 0,4x0,6 0,4x0,6          92,96 

23 Kênh VC31 (thuộc kênh Bắc) 644 0,3x0,4 0,3x0,4          26,23 

24 Kênh N11 (thuộc kênh Bắc) 1.800 0,4x0,6 0,3x0,4          81,09 

25 Kênh VC33 (thuộc kênh Bắc) 500 0,3x0,4 0,3x0,4          33,28 

26 Kênh N13 (thuộc kênh Bắc) 5.000 1,0x1,0 0,6x0,7        708,24 

27 Kênh VC37 (thuộc kênh Bắc) 505 0,3x0,4 0,3x0,4          17,68 

28 Kênh VC39 (thuộc kênh Bắc) 795 0,3x0,4 0,3x0,4          19,84 

29 Kênh VC41 (thuộc kênh Bắc) 563 0,3x0,4 0,3x0,4          12,87 

30 Kênh VC43 (thuộc kênh Bắc) 570 0,3x0,4 0,3x0,4          25,43 

31 Kênh N15 (thuộc kênh Bắc) 2.050 0,4x0,6 0,4x0,4        118,00 

32 Kênh N17 (thuộc kênh Bắc) 2.364 0,5x0,7 0,4x0,5        165,38 

33 Kênh VC45 (thuộc kênh Bắc) 1.085 0,4x0,5 0,4x0,5          53,70 

34 Kênh N19 (thuộc kênh Bắc) 2.340 0,6x0,8 0,6x0,8        197,54 

35 Kênh VC2 (thuộc kênh Nam) 50 0,3x0,3 0,3x0,3          12,50 

36 Kênh VC0-1 (thuộc kênh Nam) 150 0,2x0,3 0,2x0,3            5,80 

37 Kênh VC3 (thuộc kênh Nam) 301 0,3x0,3 0,3x0,3          10,00 

38 Kênh VC4 (thuộc kênh Nam)       1.800 0,3x0,3 0,3x0,3          19,10 

39 Kênh VC5 (thuộc kênh Nam)          770 0,6x0,7 0,3x0,5          31,15 

40 Kênh VC0-2 (thuộc kênh Nam)          200 0,3x0,3 0,3x0,3            5,90 

41 Kênh VC0-3 (thuộc kênh Nam)          157 0,2x0,3 0,2x0,3            6,20 

42 Kênh VC0-4 (thuộc kênh Nam)          230 0,2x0,3 0,2x0,3            4,30 

43 Kênh VC0-5 (thuộc kênh Nam)          214 0,2x0,3 0,2x0,3            6,50 

44 Kênh VC0-6 (thuộc kênh Nam)          150 0,2x0,3 0,2x0,3            5,00 

45 Kênh VC8 (thuộc kênh Nam)          477 0,2x0,3 0,2x0,3            8,63 

46 Kênh VC10 (thuộc kênh Nam)          512 0,2x0,3 0,2x0,3            6,14 

47 Kênh VC12 (thuộc kênh Nam)          500 0,2x0,3 0,2x0,3            8,30 

48 Kênh VC14 (thuộc kênh Nam)          437 0,2x0,3 0,2x0,3            7,80 

49 Kênh VC6 (thuộc kênh Nam)          833 0,3x0,3 0,3x0,3          95,00 

50 Kênh N4 (thuộc kênh Nam) 1.358 0,5x0,5 0,4x0,4          86,40 

51 Kênh VC16 (thuộc kênh Nam) 420 0,2x0,3 0,2x0,3            9,30 

52 Kênh N6 (thuộc kênh Nam) 956 0,4x0,5 0,4x0,5          63,00 

53 Kênh N8 (thuộc kênh Nam) 2.135 0,4x0,5 0,4x0,5          98,94 

54 Kênh VC18 (thuộc kênh Nam) 310 0,3x0,3 0,3x0,3          18,59 

55
Kênh SVC2 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
550 0,3x0,3 0,3x0,3          17,26 

56
Kênh SVC2A (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
130 0,2x0,3 0,2x0,3            5,30 

57
Kênh SVC4 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
400 0,3x0,4 0,3x0,4          20,25 
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

58
Kênh SN2 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
3.300 0,4x0,4 0,4x0,4        144,42 

59
Kênh SVC6 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
900 0,4x0,5 0,4x0,5          53,95 

60
Kênh SVC8 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
544 0,3x0,3 0,3x0,3          20,75 

61
Kênh SN4 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
1.288 0,5x0,6 0,4x0,4          92,79 

62
Kênh SVC10 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
427 0,3x0,3 0,3x0,3          14,11 

63
Kênh SVC12 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
300 0,3x0,3 0,3x0,3          14,20 

64
Kênh SN6 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
1.017 0,4x0,5 0,4x0,5          66,66 

65
Kênh SN8 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
1.140 0,4x0,5 0,4x0,5          60,85 

66
Kênh SVC14 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
862 0,4x0,4 0,4x0,4          57,00 

67
Kênh SN10 (thuộc kênh Nam 

Suối Gió)
1.440 0,5x0,6 0,5x0,6        108,00 

II Hệ thống hồ Trà Co 15.673        942,00 

1 Kênh Chính Trà Co 479 1,3x1,4 1,3x1,4        942,00 

2 Kênh N1 1.597 0,8x1,0 0,8x1,0        194,00 

3 Kênh N2 8.666 1,2x1,4 0,8x1,0        748,00 

4 Kênh N2-21 2.612    0,6x0,8 0,4x0,5 134,62    

5 Kênh N2-22 2.319    0,4x0,5 0,4x0,5 73,56      

III Hệ thống hồ Phước Trung       8.487        270,00 

1 Kênh Chính Đông          944 0,7x0,7 0,6x0,7 270,00      

2 Kênh Chính Bắc       1.826 0,6x0,7 0,6x0,7 80,00        

3  Kênh N0Đ          307 0,3x0,4 0,3x0,4 7,70          

4  Kênh N2Đ          310 0,3x0,4 0,3x0,4 8,00          

5  Kênh N4Đ          886 0,6x0,6 0,6x0,6 104,40      

6  Kênh N6Đ       1.685 0,6x0,6 0,6x0,6 69,90        

7  Kênh N1B          223 0,4x0,4 0,4x0,4 18,90        

8 Kênh N2B       1.321 0,4x0,4 0,4x0,4 35,90        

9 Kênh N3B          287 0,4x0,4 0,4x0,4 11,00        

10  Kênh N4B          697 0,4x0,4 0,4x0,4 14,20        

IV Hệ thống hồ Phước Nhơn       6.644        199,00 

1 Kênh chính       2.350 0,45x0,7 0,45x0,7 199,00      

2 Kênh N1          225 0,2x0,3 DN75 6,00          

K0 - K0+59 (Kênh hở)           59 0,2x0,3 0,2x0,3

K0+59 - KC (Đoạn ống)         166 DN75 DN75

3 Kênh N2          511 0,3x0,45 0,2x0,3 30,00        
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

4 Kênh  N3       1.345 0,35x0,5 0,25x0,4 44,00        

5 Kênh  N4          340 0,25x0,4 DN140 18,00        

K0 - K0+80 (Kênh hở)           80 0,25x0,4 0,25x0,4

K0+80 - KC (Đoạn ống)         260 DN140 DN140

6 Kênh N5          352 0,3x0,45 0,3x0,45 25,00        

7 Kênh N6          291 0,25x0,35 DN110 10,00        

K0 - K0+20,6 (Kênh hở)           21 0,25x0,35 0,25x0,35

K0+20,6 - KC (Đoạn ống)         270 DN110 DN110

8 Kênh N8          287 0,25x0,35 DN160 18,00        

K0 - K0+174,8 (Kênh hở)         175 0,25x0,35 0,25x0,35

K0+174,8 - KC (Đoạn ống)         113 DN160 DN160

9 Kênh N10          520 0,35x0,50 0,25x0,35 37,00        

10 Kênh VC 1     113,21 0,2x0,3 0,2x0,3 2,00          

11 Kênh VC 3     118,68 0,2x0,3 0,2x0,3 5,00          

12 Kênh VC 5     190,70 0,2x0,3 0,2x0,3 4,00          

V

T.Bơm thuộc Công trình Cấp 

nước tạm thời phục vụ nước 

tưới cho khu tái định canh 

HTTL Tân Mỹ (gọi tắt là 

Trạm bơm Phước Hòa)

    10.464 232,11      

1 Tuyến ống chính       2.125 DN400 DN400 232,11      

K0 - K0+984,05 (Đoạn I) 984       DN400 DN400

K0+984,05 - KC (Đoạn II) 1.141    DN400 DN400

2 Kênh chính 891        0,75x0,9 0,75x0,9 232,11      

3 Kênh SC15 473        0,52x0,87 0,32x0,51 83,00        

4 Kênh SC17 1.920     0,25x0,87 0,19x0,22 6,50          

5 Kênh SC17A 482        0,23x0,8 0,2x0,25 7,00          

6 Kênh SC19 1.231     0,56x0,87 0,25x0,33 46,00        

7 Kênh SC15-2 1.106     0,3x0,5 0,22x0,31 19,58        

8 Kênh SC15-3 343        0,25x0,55 0,2x0,24 9,79          

9 Kênh SC15-5 348        0,3x0,48 0,2x0,42 14,46        

10 Kênh SC15-7 309        0,3x0,43 0,2x0,26 14,92        

11 Kênh SC15-9 305        0,22x0,49 0,2x0,24 6,99          

12 Kênh SC19-2 263        0,2x0,3 0,2x0,3 6,51          

13 Kênh SC19-3 208        0,23x0,33 0,2x0,3 6,51          

14 Kênh SC19-4 149        0,21x0,49 0,19x0,23 5,21          

15 Kênh SC19-5 311        0,2x0,5 0,2x0,5 5,64          

VI
Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (hồ 

Sông Cái) 
78.389   6.800,00   

1 Kênh Chung 2.683     5,0x5,0 5,0x5,0

2 Kênh chính Tân Mỹ 29.642   DN2200 DN1400 6.800,00   

K0 ÷ K4+351 4.351    DN2200 DN2200
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

K4+351 ÷ K14+373 10.022  DN2200 DN2000

K14+373 ÷ K18+728 4.355    DN2000 DN1900

K18+728 ÷ K21+827 3.099    DN1900 DN1800

K21+827 ÷ K24+231 2.404    DN1800 DN1600

K24+231 ÷ K26+995 2.764    DN1600 DN1400

K26+995 ÷ K29+642 (KC) 2.647    DN1400 DN1400

3 Kênh TM 1 1.207     DN400 DN250 100,00      

4 Kênh TM 2A 2.094     DN315 DN160 116,93      

5 Kênh TM 2B 1.134     DN225 DN110 76,63        

6 Kênh TM 3 1.480     DN315 DN200 106,50      

7 Kênh TM 4 8.356     DN630 DN250 568,50      

8 Kênh TM 5 2.283     DN500 DN400 220,70      

9 Kênh TM 6 2.785     DN355 DN160 221,00      

10 Kênh TM 8 3.467     DN355 DN250 269,70      

11 Kênh TM 7 2.373     DN450 DN250 197,50      

12 Kênh TM 9 705        DN200 DN160 58,00        

K0 ÷ K0+527 (TM9 Mỹ Sơn) 527       DN200 DN160

K0+527 ÷ KC (TM9 Phước 

Trung)
178       DN160 DN160

13 Kênh TM 10 5.445     DN450 DN280 437,50      

14 Kênh TM 12 4.687     DN450 DN250 509,00      

K0 ÷ K0+750 (TM12 Phước 

Trung)
750       DN450 DN335

K0+750 ÷ KC (TM12 Nhơn Sơn) 3.937    DN335 DN250

15 Kênh TM11 600        DN315 DN315 56,00        

16 Kênh TM13 372        DN355 DN355 45,00        

17 Kênh TM15 890        DN315 DN250 157,00      

18 Kênh TM17 1.751     DN355 DN315 100,00      

19 Kênh TM20 1.947     DN250 DN250 121,00      

20 Kênh TM19 699        DN315 DN315 130,00      

21 Kênh TM21 1.310     DN450 DN355 183,00      

22 Kênh TM23 959        DN450 DN450 117,00      

K0 ÷ K0+604 (TM13 Phước 

Trung)
604       DN450 DN450

K0+ 604 ÷ KC (TM23 Bắc 

Phong)
355       DN450 DN450

23 Kênh TM25 309        DN315 DN315 57,00        

24 Kênh TM27 410        DN315 DN315 44,00        

K0 ÷ K0+190 (TM27 Bắc 

Phong)
190       DN315 DN315
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dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 
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(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

K0+190 ÷ K0+220,15(KC) 

(TM27 Lợi Hải)
220       DN315 DN315

25 Kênh TM30 802        DN225 DN225 136,50      

VII Hệ thống hồ Sông Trâu 38.807     1.548,23 

1 Kênh Chính 12.605 3x2 2x1,5 1.548,23   

   - K0 ÷ K1+734 1.734 3x2 2,8x1,9

   - K1+734 ÷ K2+752 1.018 2,8x1,9 2,65x1,9

   - K2+752 ÷ K4+191 1.439 2,65x1,9 2,6x1,6

   - K4+191 ÷ K6+485 2.294 2,6x1,6 2,6x1,6

   - K6+485 ÷ K10+641 4.156 2,6x1,6 2x1,5

   - K10+641 ÷ KC 1.964 2x1,5 2x1,5

2 Kênh N1 4.690 0,8x0,72 0,6x0,7 292,37      

3 Kênh VC1 125 D100 D100 6,00          

4 Kênh VC2 252 D100 D100 9,50          

5 Kênh VC3 73,5 D100 D100 6,30          

6 Kênh VC4 234 D100 D100 2,30          

7 Kênh VC5 360 0,3x0,6 0,3x0,6 15,69        

8 Kênh N3 1.497 0,5x0,5 0,5x0,5 82,48        

9 Kênh N5 854 0,5x0,5 0,5x0,5 35,50        

10 Kênh VC6 325 0,3x0,6 0,3x0,6 11,50        

11 Kênh VC7 243 0,3x0,6 0,3x0,6 5,00          

12 Kênh VC8 220 0,3x0,6 0,3x0,6 5,00          

13 Kênh VC9 332 0,3x1 0,3x1 19,98        

14 Kênh N7 1.098 0,3x0,5 0,3x0,5 39,00        

15 Kênh N9 782 0,3x0,5 0,3x0,5 40,00        

16 Kênh VC10 88 0,3x0,91 0,3x0,91 8,50          

17 Kênh VC11 482 0,3x0,6 0,3x0,6 13,30        

18 Kênh VC12 730 0,3x0,6 0,3x0,6 22,61        

19 Kênh VC13 661 0,3x0,6 0,3x0,6 31,50        

20 Kênh N11 474 0,3x0,5 0,3x0,5 28,16        

21 Kênh N13a 232 0,3x0,6 0,3x0,6 15,10        

22 Kênh N13b 328 0,3x0,6 0,3x0,6 18,90        

23 Kênh VC14 273 0,3x0,5 0,3x0,5 10,70        

24 Kênh VC15 138 0,3x0,5 0,3x0,5 12,30        

25 Kênh N2 607 0,3x0,5 0,3x0,5 12,00        

26 Kênh N4 3.220 1,2x0,72 1,2x0,72 132,60      

27 Kênh N6 2.884 1x1,5 0,6x0,6 378,00      

   - K0 ÷ K1+475 1.475 1x1,5 1x0,8

   - K1+475 ÷ K2+214 739 1x0,8 0,6x0,7

   - K2+214 ÷ K2+884 670 0,6x0,7 0,6x0,6

28 Kênh N15 5.000 1,5x1,1 1,1x0,8 250,03      
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

   - K0 ÷ K1+542 1.542 1,5x1,1 1,5x1,1

   - K1+542 ÷ K5+000 3.458 1,1x0,8 1,1x0,8

VIII Hệ thống hồ Bà Râu 16.950        591,70 

1 Kênh Chính 202 0,8x0,95 0,8x0,95 591,70      

2 Kênh Bà Râu 1 2.249 0,4x0,45 0,4x0,45 186,39      

3 Kênh Cho Ro (mới) 3.000 0,7x0,8 0,35x0,45 68,10        

4 Kênh Đồng Nhíp 3.749 1,2x1,2 1x0,6 317,90      

5 Kênh Chà Già 1.500 1,5 14,00        

6 Kênh BR1-1 1.500 0,6x0,4 0,3x0,4 27,09        

7 Kênh BR1-2 470 0,6x0,4 0,6x0,4 41,00        

8 Kênh BR1-3 241 0,25x0,3 0,25x0,3 41,20        

9 Kênh BR1-4 461 0,3x0,4 0,3x0,4 7,00          

10 Kênh BR1-5 406 0,3x0,4 0,3x0,4 54,00        

11 Kênh BR1-6 494 0,25x0,3 0,25x0,3 3,80          

12 Kênh BR1-7 528 0,25x0,3 0,25x0,3 4,50          

13 Kênh ĐN3 1.500 0,3x0,4 0,3x0,4 33,80        

14 Kênh ĐN13 650 0,8x0,9 0,8x0,9 130,00      

IX Hệ thống hồ Ba Chi 2.588            9,10 

1 Kênh chính N1 540 0,3x0,5 0,3x0,5 2,30          

2 Kênh chính N2 497 0,4x0,5 0,3x0,5 6,80          

3 Kênh N1-1 340 0,4x0,6 0,2x0,4 1,60          

4 Kênh N1-2 60 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4 0,50          

5 Kênh N1-3 10 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6 1,10          

6 Kênh N1-5 80 0,4 x 0,6 0,2 x 0,4 1,40          

7 Kênh N2-1 200 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4 1,20          

8 Kênh N2-3 170 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4 1,10          

9 Kênh N2-4 85 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6 0,80          

10 Kênh N2-5 190 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4 0,90          

11 Kênh N2-11 416 0,3 x 0,5 0,3 x 0,5 0,20          

X Hệ thống hồ Ma Trai 1.082          20,00 

1 Kênh chính N1 602 0,4x0,5 0,4x0,5        12,00 

2 Kênh chính N2 480 0,4x0,5 0,4x0,5          8,00 

XI Trạm bơm Lợi Hải 12.373        318,25 

1 Kênh chính 5.359 1,2x1,3 1,1x1,3 318,21      

2 Kênh BM1 400 0,4x0,5 0,4x0,5 15,00        

3 Kênh VC1 690 0,3x0,4 0,3x0,4 4,50          

4 Kênh VC2 20 0,3x0,5 0,3x0,5 26,00        

5 Kênh VC3 850 0,3x0,4 0,3x0,4 46,00        

6 Kênh BM3 708 0,4x0,5 0,4x0,5 15,00        

7 Kênh BM5 cống 0,4x0,5 -            

8 Kênh BM7 629 0,4x0,7 0,4x0,7 25,00        
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

9 Kênh BM9 623 0,4x0,5 0,4x0,5 10,00        

10 Kênh BM11 465 0,4x0,5 0,4x0,5 28,60        

11 Kênh BM13 414 0,3x0,4 0,3x0,4 10,00        

12 Kênh BM15 541 0,3x0,5 0,3x0,5 24,00        

13 Kênh BM17 474 0,3x0,6 0,3x0,6 80,00        

14 Kênh BM19 1.200 0,5x0,7 0,5x0,7 23,10        

XII

Trạm bơm Xóm Bằng  và 

Tuyến ống chống hạn Ông 

Kinh 

21.080        113,10 

1 Tuyến ống Đẩy 4.604 D560 D560 113,10      

2 Kênh N1 875 0,4x0,6 0,4x0,6 50,00        

3 Kênh N2 2.337 33,00        

   -K0+00÷K1+210 1.210 0,7x0x,8 0,5x0,6

   -K1+210÷K2+336,7 1.127 0,5x0,6 0,5x0,6

4 N1-1 369 0,3x0,4 0,3x0,4        15,00 

5 N1-2 359 0,3x0,4 0,3x0,4        15,00 

6 N1-3 649 0,3x0,4 0,3x0,4        20,00 

7 N2-1 343 0,3x0,4 0,3x0,4        15,00 

8 N2-2 225 0,3x0,4 0,3x0,4          8,00 

9 N2-3 0 0,3x0,4 0,3x0,4          5,00 

10 N2-4 0 0,3x0,4 0,3x0,4          5,00 

11 Tuyến ống chống hạn Ông Kinh 11.018

   -K0+00÷K3+444 3.444 D225 D225

   -K3+444÷K7+7573 7.574 D200 D200

12 Ống cấp ao Khánh Tân 282 D110 D110

13 Ống cấp ao Khánh Nhơn 20 D110 D110

XIII
Trạm bơm Khai hoang Bãi vật 

liệu Bà Râu
7.688          45,00 

1 Tuyến ống Đẩy 4.401          45,00 

   - K0+00÷K1+602 1.602 D400 D250

   - K1+602÷K4+401 2.799 D250 D250

2 Kênh N1 193,6 0,3x0,4 0,3x0,4            0,50 

3 Kênh N2 212,1 0,3x0,4 0,3x0,4            0,60 

4 Kênh N3 257,9 0,3x0,4 0,3x0,4            0,40 

5 Kênh N4 193,8 0,3x0,4 0,3x0,4            0,50 

6 Kênh N5 125 0,3x0,4 0,3x0,4            0,70 

7 Kênh N7 84,7 0,3x0,4 0,3x0,4            0,30 

8 Kênh N8 78,8 0,3x0,4 0,3x0,4            1,00 

9 Kênh N9 128 0,3x0,4 0,3x0,4            2,00 

10 Kênh N10 85,7 0,3x0,4 0,3x0,4            2,50 

11 Kênh N11 99,5 0,3x0,4 0,3x0,4            1,50 

282,00      
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

12 Kênh N11A 101,89 0,3x0,4 0,3x0,4            2,30 

13 Kênh N12 102,6 0,3x0,4 0,3x0,4            1,70 

14 Kênh N13P 202,9 0,3x0,4 0,3x0,4            1,30 

15 Kênh N15P 105,3 0,3x0,4 0,3x0,4            4,00 

16 Kênh N16P 135,4 0,3x0,4 0,3x0,4            6,00 

17 Kênh N17P 59,11 0,3x0,4 0,3x0,4            2,60 

18 Kênh N17T 62,7 0,3x0,4 0,3x0,4            2,30 

19 Kênh N18P 154,6 0,3x0,4 0,3x0,4            2,00 

20 Kênh N18T 97,1 0,3x0,4 0,3x0,4            2,00 

21 Kênh N19P 114,5 0,3x0,4 0,3x0,4            2,00 

22 Kênh N19T 84,1 0,3x0,4 0,3x0,4            2,00 

23 Kênh N20P 57,8 0,3x0,4 0,3x0,4            1,00 

24 Kênh N20T 122,6 0,3x0,4 0,3x0,4            3,00 

25 Kênh N21 225 0,3x0,4 0,3x0,4            0,60 

26 Kênh N22 72 0,3x0,4 0,3x0,4            1,00 

27 Kênh N23 130,7 0,3x0,4 0,3x0,4            1,20 

XIV Trạm bơm Động Thông 2.591            7,00 

1 Kênh chính 138 0,4x0,6 0,4x0,6 7,00          

2 Kênh N1 603 0,3x0,4 0,3x0,4 1,40          

3 Kênh N2 1.645 5,60          

   - K0+00÷K1+385 1.385 0,4x0,5 0,4x0,5

   - K1+385÷K1+645 260 0,3x0,4 0,3x0,4

4 Kênh N1-1 12 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50          

5 Kênh N1-3 8 0,3x0,4 0,3x0,4 -            

6 Kênh N1-5 8 0,3x0,4 0,3x0,4 -            

7 Kênh N2-2 5 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20          

8 Kênh N2-6 61 0,3x0,4 0,3x0,4 0,90          

9 Kênh N2-13 66 0,3x0,4 0,3x0,4 0,40          

10 Kênh N2-17 46 0,2x0,4 0,2x0,4 0,90          

XV Trạm bơm Dê Thỏ  413            3,60 

1 Kênh Chính 413 3,60          

   - Đường ông 311 D150 D150

   - Kênh chính 102 0,3x0,4 0,3x0,4 3,60          

XVI Trạm Bơm thu trữ  Xóm Bằng 19.785,03        100,00 

1 Ống thu nước ngầm 524,00 D1000 D1000

1 Ống đẩy 2.503,00 D250 D250

2 Đường ống trung tâm 2.657,48 100,00      

   - Nhánh 1 1.811,33 D180 D180

   - Nhánh 2 846,15 D180 D180

3 Kênh ĐO 1 699,78 D110 D110 6,60          

4 Kênh ĐO 2 770,00 D110 D110 6,60          
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

5 Kênh ĐO 3 828,30 D110 D110 6,60          

6 Kênh ĐO 4 866,73 D110 D110 6,60          

7 Kênh ĐO 5 1.025,72 D110 D110 6,60          

8 Kênh ĐO 6 923,40 D110 D110 6,60          

9 Kênh ĐO 7 870,70 D110 D110 6,60          

10 Kênh ĐO 8 855,70 D110 D110 6,60          

11 Kênh ĐO 9 934,09 D110 D110 6,60          

12 Kênh ĐO 10 962,99 D110 D110 6,60          

13 Kênh ĐO 11 1.150,19 D110 D110 6,60          

14 Kênh ĐO 12 1.066,00 D110 D110 6,60          

15 Kênh ĐO 13 1.034,00 D110 D110 6,60          

16 Kênh ĐO 14 1.055,65 D110 D110 6,60          

17 Kênh ĐO 15 1.057,30 D110 D110 6,60          

XVII Đập Ba Hồ 1 5.116        150,60 

1 Kênh chính 3.888        150,60 

   - K0+00÷K0+360 360 2 x D300 2 x D300

   - K0+300÷K3+528 3.528 0,5x0,7 0,5x0,7

2 Kênh N7 224 0,3x0,4 0,3x0,4 4,00          

3 Kênh N11 488 0,3x0,4 0,3x0,4 66,00        

4 Kênh N13 341 0,3x0,4 0,3x0,4 70,00        

5 Kênh tiếp nước TB Lợi Hải 175 0,3x0,4 0,3x0,4

XVIII Đập Ba Hồ 2 1.598          33,00 

1 Kênh chính 1.598 0,8x1,0 0,8x1,0          33,00 

XIX Đập Bến Nưng 2.338          16,80 

1 Kênh N1 950 0,4x0,5 0,4x0,5 12,70        

2 Kênh N2 900 0,4x0,5 0,3x0,4 4,10          

3 Kênh N1-2 320 0,45x0,45 0,45x0,45 5,70          

4 Kênh N1-4 108 0,45x0,5 0,45x0,5 4,00          

5 Kênh N1-6 60 0,4x0,5 0,4x0,5 3,00          

XX Đập Kiền Kiền cũ 2.862          16,00 

1 Kênh N1 1.200 0,4x0,4 0,4x0,4 4,00          

   - K0+00÷K1+100 1.100 0,4x0,4 0,4x0,4

   - K1+100÷K1+200 100 0,4x0,4 0,4x0,4

2 Kênh N2 1.662 1,8x1 0,5x0,6 12,00        

   - K0+00÷K0+40 40 1,8x1 0,6x0,8

   - K0+40÷K0+843 803 0,6x0,8 0,6x0,8

   - K0+843÷K1+429 586

   - K1+429÷K1+662 233 0,5x0,6 0,5x0,6

XXI Hệ thống hồ Kiền Kiền 2.050        300,00 

1 Kênh Chuyển nước 2.050 0,8x1,2 0,8x1,2

XXII Đập Suối Tiên 260          54,00 
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

1 Kênh chính 260 1,0x1,0 1,0x1,0 54,00        

XXIII Đập Suối Bay 2.900          45,60 

1 Chính 1 1.450 0,3x0,4 0,3x0,4 31,40        

2 Chính 2 1.450 0,3x0,4 0,3x0,4 14,20        

XXIV Đập Đầu Suối A 1.395          10,60 

1 Kênh chính 1.150 0,5x0,7 0,5x0,7 10,60        

2 Kênh ĐS 1 5 D150 0,2x0,4 0,50          

3 Kênh ĐS 11 240 D150 0,2x0,4 1,70          

XXV Đập Đầu Ma Ó 385          21,90 

1 Kênh Chính 385 2,1x0,75 2,1x0,75 21,90        

XXVI Đập Tà Lốc 2.900          25,90 

1 Kênh Chính 2.900 0,5x0,6 0,3x0,4 25,90        

XXVII Đập Cây Sung 595          65,00 

1 Kênh N1 595 0,7x0,8 0,7x0,8 65,00        

XXVIII Đập Đầu Đá Bàn 666            4,50 

1 Kênh Chính 666 0,6x0,8 0,6x0,8 4,50          

XXIX Đập Suối Câu 1.806          22,00 

1 Kênh SC1 650 0,4x0,4 0,3x0,4 8,00          

2 Kênh SC2 1.156 0,3x0,4 0,3x0,4 14,00        

XXX Đập U Gớ 3.288          42,00 

1 Kênh UG1 2.277 0,4x0,4 0,3x0,4 27,00        

2 Kênh UG2 1.011 0,3x0,4 0,3x0,4 15,00        

XXXI Đập Suối Đá 50          11,90 

1 Kênh Chính 50 0,5x0,5 0,5x0,5 11,90        

XXXII Hệ thống hồ Tân Giang     77.322     2.694,30        482,00 

1 Kênh Cà Tiêu 12.751   1,2x1,4 1,0x1,0 766,00      

   - K0÷K0+50 50         1,2x1,4 1,2x1,4

   - K0+50÷K0+350 300       1,4x1,2 1,4x1,2

   - K0+350÷K3+700 3.350    1,4x1,2 1,2x1,3

   - K3+700÷K10+300 6.600    1,2x1,3 1,0x1,0

   - K10+300÷K11+157,3 857       1,2x0,8 1,2x0,8

   - K11+157,3÷K11+807,3 650       0,8x1,0 0,8x1,0

   - K11+807,3÷K12+751,2 

(KC)
944       1,0x1,0 1,0x1,0

2 Kênh Chà Vin 9.917     1,5x1,2 0,8x0,9 851,00      

   - K0+00÷K0+646 646       1,5x1,2 1,5x1,2

   - K0+646÷K8+311 7.665    1,2x1,2 0,8x1,2

   - K8+311÷K9+917 (KC) 1.606    1,2x0,9 0,8x0,9

3 Kênh Ma Rên 7.106     1,8x1,7 0,8x0,9 500,00      

   - K0÷K1+456 1.456    1,8x1,7 1,8x1,7

   - K1+456÷K3+111,6 1.656    1,5x1,5 1,5x1,5
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

   - K3+111,6÷K3+695 583       1,5x1,5 1,5x1,5

   - K3+695÷K4+224,1 529       1,6x1,4 1,6x1,4

   - K4+224,1÷K4+369,1 145       1,2x1,2 1,2x1,2

   - K4+369,1÷K4+900 531       1,3x1,3 1,3x1,3

   - K4+900÷K5+180 280       1,0x1,2 1,0x1,2

   - K5+180÷K5+772 592       0,8x1,0 0,8x1,0

   - K5+772÷K6+022 250       1,0x1,0 1,0x1,0

   - K6+022÷K7+106 (KC) 1.084    0,8x0,9 0,8x0,9

4 Kênh Gộp 59 1.200     0,6x0,7 0,5x0,6 24,00        

5 Kênh Gộp 60 1.500     0,7x1,1 0,4x0,6 18,00        

6 Kênh Kía 5.080     1,2x1,4 5,0x1,2 390,00      

   - K0÷K0+25 25         1,2x1,3 1,2x1,3

   - K1÷K5+080 5.055    1,2x1,3 1,2x1,3

7 Kênh Đập Đá 2.500     1,0x1,2 1,0x1,2 145,30      

   - K0÷K1+600 1.600    1,0x1,2 1,0x1,2

   - K1+600÷K2+500 900       1,0x1,2 1,0x1,2

8 Kênh CT14A 2.804     0,6x0,7 0,4x0,5 150,00      

9 Kênh CT14B 2.600     0,6x0,8 0,4x0,6 132,00      

10 Kênh CT18 3.177     0,7x0,7 0,6x0,6 31,00        

11 Kênh CV4 2.650     0,6x0,8 0,5x0,8 153,00      

12 Kênh CV6 436        0,5x0,6 0,2x0,6 76,00        

13 Kênh CV35 50          0,2x0,2 0,2x0,2 1,00          

14 Kênh CV37 90          0,2x0,2 0,2x0,2 2,00          

15 Kênh CV39 400        0,2x0,2 0,2x0,2 8,00          

16 Kênh CV41 600        0,2x0,2 0,2x0,2 16,00        

17 Kênh CV43 2.000     0,5x0,6 0,2x0,6 72,00        

18 Kênh CV45 2.200     0,6x0,6 0,6x0,6 75,00        

19 Kênh M1 (MR1) 1.130     0,8x0,8 0,8x0,8 235,50      210,00      

20 Kênh MR2 2.900     1,0x0,8 0,6x0,7 121,00      

21 Kênh MR4 1.000     0,8x0,7 0,6x0,7 281,00      

22 Kênh MR6 2.910     0,6x0,7 0,5x0,6 84,00        

23 Kênh VCMR6 1.345     0,4x0,5 0,4x0,4 34,82        

24 Kênh M2 2.389     0,8x0,9 0,6x0,7 235,00      

25 Kênh Cà Do (Nối tiếp M1) 3.397     0,8x0,8 0,8x0,8 115,40      272,00      

26 Kênh CV8 (thuộc kênh Kía) 2.620     1,2x1,1 0,7x0,7 257,00      

27
Kênh Mương Miễu (nối tiếp 

CV8)
970        0,9x1,0 0,9x1,0 320,00      

28 Kênh N1 (thuộc kênh Đập Đá) 600        0,8x1,0 0,8x1,0 62,00        

29 Kênh N2 (thuộc kênh Đập Đá) 1.000     0,5x0,8 0,5x0,8 83,30        

XXXIII Hệ thống hồ Sông Biêu     31.898 1.200,00   

1 Kênh Chính Nam 4.156     1,2x1,25 0,8x0,9 1.060,00   
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

   - K0÷K0+087 87         1,2x1,25 1,2x1,25

   - K0+087÷K2+021 1.934    1,0x1,1 1,0x1,1

   - K2+021÷K3+400 1.379    0,9x1,0 0,9x1,0

   - K3+400÷K4+155,9 (KC) 756       0,8x0,9 0,8x0,9

2 Kênh Chính Bắc 4.060     0,5x0,65 0,4x0,55 140,00      

   - K0÷K1+397 1.397    0,5x0,65 0,5x0,65

   - K1+397÷K3+610 2.213    0,4x0,55 0,4x0,55

   - K3+610÷K3+750 140       D600 D600

   - K3+750÷K4+060 (KC) 310       0,4x0,55 0,4x0,55

3
Kênh N1 (thuộc kênh Chính 

Nam)
1.495     0,5x0,65 0,3x0,5 128,00      

4
Kênh N2 (thuộc kênh Chính 

Nam)
1.062     0,6x0,8 0,6x0,8 157,00      

5
Kênh N3 (thuộc kênh Chính 

Nam)
2.600     0,5x0,7 0,5x0,7 97,00        

6
Kênh N4 (thuộc kênh Chính 

Nam)
768        0,6x0,75 0,6x0,75 169,00      

7
Kênh N6 (thuộc kênh Chính 

Nam)
3.342     0,7x0,9 0,5x0,7 249,00      

8
Kênh NVC2 (thuộc kênh Chính 

Nam)
662        0,3x0,5 0,3x0,5 28,00        

9
Kênh NVC4 (thuộc kênh Chính 

Nam)
1.200     0,3x0,5 0,3x0,5 33,00        

10
Kênh VCN8 (thuộc kênh Chính 

Nam)
261        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00          

11
Kênh VCN10 (thuộc kênh Chính 

Nam)
468        0,25x0,3 0,25x0,3 10,50        

12
Kênh N2-4 (thuộc kênh Chính 

Nam)
3.007     0,5x0,6 0,45x0,55 73,10        

13
Kênh N4-2 (thuộc kênh Chính 

Nam)
2.148     0,5x0,6 0,4x0,55 72,90        

14
Kênh N4-4 (thuộc kênh Chính 

Nam)
1.879     0,35x0,45 0,4x0,5 37,50        

15
Kênh BN1 (thuộc kênh Chính 

Bắc)
1.500     0,4x0,5 0,3x0,4 65,00        

16
Kênh BN3 (thuộc kênh Chính 

Bắc)
293        0,3x0,4 0,3x0,4 18,00        

17
Kênh BN5 (thuộc kênh Chính 

Bắc)
1.515     0,4x0,6 0,3x0,4 43,00        

18
Kênh VCB2 (thuộc kênh Chính 

Bắc)
751        0,3x0,35 0,3x0,35 7,00          

19
Kênh VCB6 (thuộc kênh Chính 

Bắc)
291        0,25x0,3 0,25x0,3 3,00          
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

20
Kênh VCB8 (thuộc kênh Chính 

Bắc)
441        0,25x0,3 0,25x0,3 4,00          

XXXIV Hệ thống hồ CK7 2.000     100,00      

1 Kênh Chính 2.000     1,0x1,2 1,0x1,2 100,00      

XXXV Hệ thống hồ Bầu Ngứ 5.229     121,90      

1 Kênh Chính 5.229     0,7x0,9 0,4x0,5 121,90      

   - K0÷K0+130 130       0,7x0,9 0,7x0,9

   - K0+130÷K0+542 412       D1000 D1000

   - K0+542÷K0+942 400       1,5x0,8 1,5x0,8

   - K0+942÷K1+602 660       0,7x0,9 0,7x0,9

   - K1+602÷K2+202 600       1,2x0,8 1,2x0,8

   - K2+202÷K5+229 3.027    0,4x0,5 0,4x0,5

XXXVI Hệ thống hồ Suối Lớn 2.291     95,00        

1 Kênh Chính 2.291     0,6x0,75 0,5x0,5 95,00        

XXXVII Hệ thống hồ Núi Một 2.766     54,60        

1 Kênh dẫn nước ngọt 2.766     1,2x0,8 0,8x0,8 54,60        

XXXVIII
Hệ thống khu nuôi tôm công 

nghiệp Sơn Hải 
8.914            151,00        205,60 

Trạm bơm số 1

1
Kênh dẫn nước mặn trạm bơm 1 

về xi phông 2
1.570     D1000 D1000

2
Kênh dẫn nước mặn từ Xi phông 

2 về bể hút trạm bơm số 2
565        4,9x2,0 4,9x2,0

3 Kênh dẫn nước mặn N2 1.128     0,6x1,09 0,6x1,09 100,00      

Trạm bơm số 2

4 Kênh dẫn nước mặn N1 1.330     1,0x1,05 1,0x1,05 51,00        

Hệ thống tiêu lũ

5 Kênh tiêu lũ Đông Nam 4.321     50,0x3,03 50,0x3,03 205,60      

XXXIX Hệ thống hồ Tà Ranh 3.200          80,00 

1 Kênh Chính 3.200 0,6x0,7 0,6x0,7          80,00 

XL Hệ thống hồ Bầu Zôn 5.893        138,00 

1 Kênh Chính 1.360 0,8x0,8 0,4x0,5        138,00 

2 Kênh N1 555 0,4x0,4 0,4x0,4          16,00 

3 Kênh NCT 1.100 0,5x0,6 0,4x0,4          28,00 

4 Kênh N2 1.379 0,4x0,5 0,4x0,4          27,00 

5 Kênh N3 1.033 0,4x0,4 0,4x0,4          36,00 

6 Kênh N5 200 0,3x0,4 0,3x0,4          15,00 

7 Kênh N7 266 0,4x0,4 0,4x0,4          16,00 

XLI Hệ thống hồ Lanh Ra 27.690        906,00 

1 Kênh Chính 1 (đập phụ) 2.274 1,2x1,3 0,9x1,1        615,00 

2 Kênh Chính 2 (đập chính) 6.200 1,1x1 0,8x1        291,00 
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

3 Kênh N1 (thuộc kênh Chính 1) 3.712 0,5x0,7 0,5x0,7        179,00 

4 Kênh N2 (thuộc kênh Chính 1) 2.650 0,9x1,1 0,8x0,8        200,00 

5 Kênh N3 (thuộc kênh Chính 1) 2.924 0,9x1,2 0,9x1,2        236,00 

6
Kênh vượt cấp VC1 (thuộc kênh 

Chính 2)
230 0,3x0,4 0,3x0,4            4,00 

7
Kênh Nam Bình Tô (thuộc kênh 

Chính 2)
550 0,6x0,6 0,6x0,6          12,00 

8 Kênh N1 (thuộc kênh Chính 2) 310 0,3x0,5 0,3x0,5          13,00 

9 Kênh N2 (thuộc kênh Chính 2) 388 0,4x0,5 0,4x0,5          12,00 

10 Kênh N3 (thuộc kênh Chính 2) 1.720 0,5x0,7 0,5x0,7          75,00 

11 Kênh N4 (thuộc kênh Chính 2) 420 0,3x0,5 0,3x0,5            7,00 

12 Kênh N5 (thuộc kênh Chính 2) 480 0,4x0,5 0,4x0,5          16,00 

13 Kênh N6 (thuộc kênh Chính 2) 1.686 0,5x0,7 0,5x0,7          61,00 

14 Kênh N7 (thuộc kênh Chính 2) 957 0,5x0,7 0,5x0,7          60,00 

15 Kênh N8 (thuộc kênh Chính 2) 688 0,4x0,6 0,4x0,6          29,00 

16 Kênh N10 (thuộc kênh Chính 2) 475 0,3x0,4 0,3x0,4            2,00 

17 Tiếp nước TB Phước Thiện

- Đường ống tiếp nước 1187 D630 D600

- Kênh tiếp nước 838,5 0,8x1,0 0,8x1,0

XLII Trạm bơm Bảo Vinh 2.027 45,00        

1 Kênh N1 839 0,5x,7 0,5x0,7

2 Kênh N2 1.188 0,9x1 0,9x1,0

XLIII Trạm bơm rau An Hải 9.670        300,00 

1 Đường ống chính 5.374 D450 D450 300,00      

2 Đường ống nhánh 4.296 D280 D280

XLIV Trạm bơm nuôi tôm An Hải 17.112 402,00      447,27      

1 Kênh N1 4.010 1,7x1 1,7x1 99,35        

2 Kênh N2 5.232 1,7x1 1,7x1 233,80      

3 Kênh N1-19 590 1,7x1 1,7x1

4 Kênh N1-20 1.100 1,7x1 1,7x1 68,85        

5 Kênh tiêu T2 2.100 D1000 D1000          99,35 

6 Kênh tiêu T3 2.030 D1000 D1000          68,85 

7 Kênh tiêu T4 1.150 D1000 D1000          74,14 

8 Kênh tiêu T5 900 D1000 D1000          61,94 

9 Ao xử lý nước thải 5850m2 5850m2        142,99 

XLVI
Trạm bơm Thu trữ nước 

ngầm Phước Hải
9.577 100,00      

1
Kênh và đường ống thu nước 

ngầm
      1.074 D1000 D1000

2 Đường ống đẩy       1.828 D315 D315

3 Đường ống tưới       6.675 D180 D180 100,00      

XLVII Trạm bơm Ma Chon 300 22,00        

Kênh dẫn

45,00        
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

Kênh tưới          300 0,6x0,7 0,6x0,7 22,00        

XLVIII Trạm bơm Trường Sanh 30

Đường ống tưới            30 D200 D200 9,50          

XLIX Trạm bơm Phước Khánh 100

Đường ống tưới          100 D200 D200 30,00        

L Đập Tuấn Tú 2.300 80,00        

1 Kênh Tuấn Tú 2.300 80,00        

   - K0 - K0+700 (Đoạn 1) 700 0,8x1,0 0,8x1,0

   - K0+700-K1+700 (Đoạn 2) 1.000 0,8x1,0 0,8x1,0

   - K1+700-K2+300 (Đoạn 3) 600 0,8x1,0 0,8x1,0

LI Hệ thống hồ Thành Sơn 3.071 155,00      

1 Kênh Chính 179 1,2x1,2 1,2x1,2 25,00        

2 Kênh N1 1.092 0,8x0,8 0,8x0,8          60,00 

3 Kênh N2 1.800 0,5x0,45 0,5x0,45          70,00 

LII Hệ thống hồ Ông Kinh 1.356 120,00      

1 Kênh Chính 1.356 0,3x0,33 0,3x0,33 120,00      

LIII Hệ thống hồ Nước Ngọt 8.113 144,50      

1 Kênh chính 7.863 144,50      

   - K0-K2+665 2.665 D500 D500

   - K2+665 ÷ K3+995 1.290 D400 D400

  - K3+995 ÷ K5+755 1.800 0,7x0,90 0,7x0,90

  - K5+755 ÷ K7+863 2.108 0,5x0,9 0,35x0,61

2 Đường ống Số 1 250,00   D200 D200 12,00       

LIV Đập Tà Cú 626 25,00        

1 Kênh Tà Cú 626 0,7x0,8 0,65x0,65 25,00        

LV Hệ thống Lâm Cấm 28.015     1.004,92     4.000,00 

1 Đoạn dẫn Lâm Cấm 1.894 1,4x1,4 (15x2,0)

2 Kênh Chà Là 5.360 2,0x1,2 (30x3,73)     4.000,00 

3 Kênh Tân Hội 8.345 10x2,2 (2,3x1,3)     1.004,92 

   - K0+000 ÷ K8+170 8.170

   - K8+170 ÷ K8+345 175

4 Kênh TH1 (kênh Tà Lim) 4.015 1,5x1 0,5x0,4       107,02 

5 Kênh TH3 (Kênh mương Làng) 1.550 1,5x1,1 1,2x0,5         62,16 

6 Kênh TH4 3.856 0,7x0,85 1,1x0,5         68,50 

7 Kênh TH5A 645 1,4x1,5 1,1x1,1         16,35 

8 Kênh TH10 1.340 0,5x0,5 2,5x0,5         15,00 

9 Kênh TH11 1.010 0,5x0,8 2,0x0,5         13,60 

LVI Hệ thống Nha Trinh 331.577   12.034,00     6.082,09 

Hệ thống kênh Chính Bắc 118.610     5.234,00     2.682,09 

1 Kênh chính Bắc 33.281 6,5x2 1x1     5.234,00 

   - K0 - K0+500 500 10x2,5 6,5x2



17

 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

   - K0+500 ÷ K0+850 350 6,5x2 6,5x1,9

   - K0+850 ÷ K5+435 4.585 6,5x1,9 7,3x2,2

   - K5+435 ÷ K5+465 30 7,3x2,2 6,5x1,9

   - K5+465 ÷ K5+695 230 6,5x1,9 6,5x1,8

   - K5+695 ÷ K7+150 1.455 6,5x1,8 6x1,8

   - K7+150 ÷ K10+00 2.050 6x1,8 6x1,8

   - K9+200 ÷ K10+00 800 6x1,8 6x1,8

   - K10+000 ÷ K11+385 1.385 6x1,8 5x1,7

   - K11+385 ÷ K13+745 2.360 5x1,7 5x1,7

   - K13+745 ÷ K15+890 2.145 5x1,7 4x1,7

   - K15+890 ÷ K19+440 3.550 4x1,7 3x1,6

   - K19+440 ÷ K21+122 1.682 3x1,6 2,5x1,3

   - K21+122 ÷ K23+330 2.208 2,5x1,3 1,5x1,3

   - K23+330 ÷ K28 4.670 1,5x1,3 1,5x1

   - K28 ÷ K29+200 1.200 1,5x1 1x1

   - K29+200 ÷ K33+281 4.081 1x1 1x1

2 - Kênh G2 2.500 2x2,4 1,5x1,5        241,20 

Tân Du Thượng (kênh cấp dưới 

kênh G2)
      1.700 0,6x0,8 0,6x0,8          22,00 

3 Kênh Lê Đình Chinh 3.825 1,3x0,5 (10x1,8)          62,00 

   - K0+00 ÷ K2+075 2.075

   - K2+075 ÷ K3+825 1.750

4 Kênh Cầu Ngòi 7.180        155,04     2.682,09 

   - K0÷K0+448 448 4,5x1,5 7x2,3

   - K0+448 ÷ K2+865 2.417 7x2,3 9x2,3

   - K2+865 ÷K4+295 1.430 9x2,3 12x2,3

   - K4+295 ÷ K5+300 1.005 12x2,3 14x2,3

   - K5+300 ÷ K7+179,7 1.880 14x2,3 14x2,3

5 Kênh Đỗ Tùng 4.000 1,2x1 8x3,5        144,65 

6 Kênh Cây Sung 3.000 1,5x0,7 1,5x0,7          15,40 

7 Kênh Ba Sơn 1.500 0,4 x 0,5 0,4x0,5          13,00 

8 Kênh Gò Đá 1 455 0,3x0,4 0,5x0,4          20,00 

9 Kênh Cây Trôm 1 1.000     0,8x0,7 0,8x0,5          26,50 

10 Kênh Cây Trôm 2 800        0,4x0,8 0,4x0,8          50,80 

11 Kênh tưới số 69 (tay xách) 100 0,4 x 1,6 0,4x0,5          20,50 

12 Kênh tưới số 70 512 0,4 x 0,8 1,2x0,6          26,18 

13 Kênh Thành Ý 1.500 0,45x1,2 1,5x0,53          35,41 

14 Kênh Thái Hòa 1.200 0,6x1,2 1,5x0,3          65,69 

15 Kênh Yến Sơn 2.000 0,5 x 1,7 0,7x0,7          70,00 

16 Kênh Phó Long 1.687 0,6x0,8 0,4x0,6 93,00        

17 Kênh Ninh Căn 2.107 0,7x0,9 0,7x0,7 65,00        
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 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 
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TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 

tiêu (ha)
Ghi chú

18 Kênh Đá Bắn 2.340 0,8x0,8 0,8x0,8 216,00      

19 Kênh Gò Dưa 1 1.528 0,4x0,6 0,4x0,6 83,00        

20 Kênh Gò Dưa 2 919 0,4x0,6 0,4x0,6 45,00        

21 Kênh An Nhơn A 303 0,4x0,5 0,4x0,5 20,00        

22 Kênh An Nhơn B 656 0,4x0,5 0,4x0,5 8,00          

23 Kênh An Hòa 783 0,4x0,5 0,4x0,5 12,00        

24 Kênh Suối Tre 1 619 0,4x0,6 0,4x0,6 14,00        

25 Kênh Suối Tre 2 490 0,4x0,6 0,4x0,6 10,00        

26 Kênh An Xuân 1.350 0,8x1,0 0,8x1,0 36,00        

27 Kênh Bà Láp 1 1.700 0,55x0,6 0,45x0,6 64,00        

28 Kênh Bà Láp 2 874 0,6x0,5 0,6x0,5 34,00        

29 Kênh Phước Nhơn 1 1.480 0,45x0,6 0,45x0,6 60,00        

30 Kênh Phước Nhơn 2 913 0,6x0,8 0,6x0,8 14,00        

31 Kênh Nhà Chung 1.412 2,5x1,2 2,5x1,2 229,00      50,00        

32 Kênh Nhà Chung 1 1.567 2x1,2 2,0x1,0 100,00      

33 Kênh Nhà Chung 2 2.230 2,4x1 2,4x1 146,00      

34 Kênh Phước Nhơn 3 1.478 1,4x0,6 0,5x0,6 97,00        

35 Kênh Phước Nhơn 4 1.690 0,6x0,7 0,6x0,7 95,00        

36 Kênh Phước Nhơn 5 705 0,5x0,7 0,5x0,7 33,00        

37 Kênh Phước Nhơn 6 1.855 0,6x0,6 0,5x0,6 86,00        

38 Kênh Phước Nhơn 7 250 0,4x0,6 0,4x0,6 6,00          

39 Kênh Mỹ Nhơn 1A 1.056 0,65x0,7 0,65x0,7 111,00      

40 Kênh Mỹ Nhơn 2A 406 0,4x0,6 0,4x0,6 17,00        

41 Kênh Mỹ Nhơn 2B 1.230 0,55x0,6 0,55x0,6 25,00        

42 Kênh Mỹ Nhơn 3 1.101 0,5x0,7 0,3x0,4 54,00        

43 Kênh Gò Sạn 1.151 0,6x0,7 0,6x0,7 95,00        

44 Kênh Bi sổ 286 2x1,2 2x1,2 22,00        

45 Kênh Lò Bánh 1.123 0,5x0,8 0,5x0,8 39,00        

46 Kênh Bà Hòa 770 0,6x0,8 0,6x0,8 10,00        

47 Kênh Bà Xoài 4.064 0,8x0,9 0,5x0,7 121,00      

48 Kênh Ma Rố 1.829 0,7x0,7 0,6x0,6 22,00        

49 Kênh Tà Thúc 2.940 1,5x1,3 0,6x0,7 333,00      

50 Kênh Ruộng Thùng 643 0,4x0,6 0,4x0,6 11,00        

51 Kênh Bầu Nhỉ 640 0,5x0,7 0,5x0,7 23,00        

52 Kênh Cây Dâu 794 0,5x0,7 0,5x0,7 53,00        

53 Kênh Truông Sảo 1.205 0,6x0,6 0,6x0,6 49,00        

54 Kênh Lò Gạch 52 0,9x0,6 0,9x0,6 9,00          

55 Kênh Tân Khẩn 250 0,8x0,8 0,7x0,7 20,00        

56 Kênh Bầu Tâu 478 0,4x0,6 0,3x0,4 16,00        

57 Kênh Ma Chang 548 0,4x0,6 0,4x0,6 29,00        
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(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 
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58
Kênh CNP64 ( kênh tiêu Bầu 

Râm) 
830 0,8x1,0 3,5x1,6 12,00        

59 Kênh Bà Bèo   580,00 0,6x0,8 0,6x0,8 15,00      

60 Kênh Bi Làng 3.145    1,8x1,3 4,1x1,3 20,00      

Hệ thống kênh Trạm bơm 

(thuộc khu tưới kênh Chính 

bắc) 

9.271 467,80                    -   

Trạm bơm 1 Thành Sơn

1 Kênh dẫn 415 1x0,8 1x0,8

2 Kênh tưới 1.615 0,8x1,0 0,7x0,9 104,00      

3
Kênh N1 - Trạm Bơm 1 Thành 

Sơn
500 0,5x0,7 0,5x0,7          30,00 

4
Kênh N2 - Trạm Bơm 1 Thành 

Sơn
450 0,5x0,7 0,5x0,7          22,80 

Trạm bơm 2 Thành Sơn

5 Kênh dẫn 493 1x0,8 1x0,8

6 Kênh tưới 1.430 0,7x0,9 0,5x0,7 82,00        

7
Kênh N1 - Trạm Bơm 2 Thành 

Sơn
610 0,5x0,7 0,5x0,7          15,00 

8
Kênh N2 - Trạm Bơm 2 Thành 

Sơn
350 0,4x0,6 0,4x0,6            8,00 

Trạm bơm Mỹ Nhơn

9 Kênh dẫn 157 0,8x1,0 0,8x1,0

10 Đường ống đẩy 774,87   D500 D500

11 Kênh N1 1.528 0,6x0,8 0,5x0,6 105,00      

12 Kênh N2 948 0,6x0,8 0,3x0,4 101,00      

Hệ thống kênh thủy sản (thuộc 

khu tưới kênh Chính Bắc)
28.688 857,50             405,00 

1 Kênh N1 911 7,2x2,2 4x2,2 50,00        200,00      

2 Kênh N2 2.406 6x2 3x2 80,00        100,00      

3 Kênh N3 2.210 2x1,1 2x2,08 30,00        

4 Kênh N4 1.327 5x2,6 12x2,49 55,00        105,00      

5 Kênh N4-1 1.031     6x2,5 10x2,5 10,00      

6 Kênh N4-2 650        5x2,5 8x2,5 50,00      

7 Kênh N5 4.124 15x3 15x3 150,00      

8 Kênh N5-1 1354 12x3 12x3        30,00 

9 Kênh N5-2 2140 8x2,3 8x2,3        33,50 

10 Kênh N5-3 1185 12x2,81 12x2,81        29,00 

11 Kênh Gò Cát 360 15x2 15x2        15,00 

12 Kênh Ngòi Quạ 1200 20x2 30x2,2        35,00 

13 Kênh Bà Cai 897,0    4x2 15x2 40,00        



20

 Chiều 

dài kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

đầu kênh 

(m) 

Kích thước 

(BxH), (D) 

cuối kênh 

(m) 

TT Tên kênh, hệ thống

 Thông số kỹ thuật chính 

Diện tích 

tưới (ha)

Diện tích 
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14 Kênh Ông Chi 539,7    1,2x1,2 1,2x1,2 30,00        

15 Kênh Ông Chí 1.236,0 7x2 7x2 16,50        

16 Kênh T1 - Màn Màn 1.869 20x3 20x3 40,00        

17 Kênh T2 912 6x2 6x2 18,00        

18 Kênh T3 2.106 6x2,4 6x2,4 53,00        

19 Kênh T4 1.150 30x2,2 30x2,2 60,00        

20 Kênh T5 1.080 20x2 20x2 32,50        

Hệ thống kênh tiêu (thuộc khu 

tưới kênh Chính Bắc) 
12.184     5.424,00 

1 Kênh Màn Màn 4.804 20x3 20x3 2.000,00   

2 Kênh T5 3.820 20x2 20x2 600,00      

3 Kênh Suối Tối 2.160 7x2 15x3 2.774,00   

4 Kênh tiêu T7 1.400 12x3 12x3 50,00        

Hệ thống kênh Chính Nam 147.529 6.800,00       3.400,00 

1 Kênh Chính Nam 28.560 6x2,1 1x1 6.800,00   

   - K0 ÷ K3+980 3.980 6x2,1 6x2,1

   - K3+980 ÷ K12+769 8.789 6x2 6x2

   - K12+769 ÷ K18+967 6.198 3x1,7 3x1,7

   - K18+967 ÷ K20+394 1.427 2,5x1,6 2,5x1,6

   - K20+394 ÷ K23+665 3.271 1,5x1,4 1,5x1,4

   - K23+665 ÷ K25+810 2.145 1,5x1,2 1,5x1,2

   - K25+810 ÷ K28+560 2.750 1x1 1x1

2 Kênh L1 4.484 0,8x1 0,8x1 190,40      

3 Kênh Chàm 4.604 1,5x1,9 1,1x1,4 2.864,00   

   - K0 ÷ K1+720 1.720 1,5x1,9 1,5x1,9

   - K1+720 ÷ K2+264 544 1,4x1,8 1,4x1,8

   - K2+264 ÷ K2+398 134 1,3x1,7 1,3x1,7

   - K2+398 ÷ K3+382 984 1,2x1,6 1,2x1,6

   - K3+382 ÷ K4+070 688 1,2x1,5 1,2x1,5

   - K4+070 ÷ K4+604 534 1,1x1,4 1,1x1,4

4 Kênh Tà Lày 4.000 1,1x1 1,1x1 228,00      

5 Kênh Ly 2.117 1,2x1 1x1 100,00      

6 Kênh Giăng 4.510 1,2x1 1,2x1 360,00      

7 Kênh Đô 2.300 1x1,2 1x1,2 150,00      

8 Kênh Tu 1.385 1x1 1x1 220,00      

9 Kênh Ca 4.000 1,3x1 1,3x1 291,60      

10 Kênh É 3.560 1x1,1 1x1,1 280,00      

11 Kênh Bà Điện 2.730 1x1,1 1x1,1 160,00      

12 Kênh Chai 5.061 1,1x1,2 1x1,1 286,00      

13 Kênh Hộ Tâm 5.036 1x1,2 01x1,2 273,00      

14 Kênh Khum 4.300 1,5x1,5 1,5x1,5 472,10      
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15 Kênh L2 331 0,4x0,5 0,4x0,5 73,20        

16 Kênh L2' 257 0,3x0,4 0,3x0,4 9,00          

17 Kênh L3 2.482 0,8x1 0,8x1 87,50        

18 Kênh L3' 1.730 0,5x0,6 0,5x0,6 51,20        

19 Kênh L4 2.154 0,5x0,6 0,5x0,6 17,00        

20 Kênh L4' 546 0,5x0,6 0,5x0,6 48,10        

21 Kênh L5 2.795 0,6x0,8 0,6x0,8 149,80      

22 Kênh L5' 182 0,6x0,8 0,6x0,8 52,80        

23 Kênh L6 640 0,4x0,6 0,4x0,6 15,30        

24 Kênh L6' 832 0,5x0,6 0,5x0,6 91,70        

25 Kênh L7 1.568 0,5x0,7 0,5x0,7 82,10        

26 Kênh L8 1.091 0,6x0,8 0,5x0,7 27,70        

27 Kênh L8' (Cống cây Gòn) 1.158 0,5x0,6 0,5x0,6 20,40        

28 Kênh L9 1.018 0,5x0,7 0,5x0,7 10,20        

29 Kênh L11 517 0,4x0,6 0,4x0,6 11,50        

30 Kênh L12 849 0,6x0,8 0,6x0,8 37,70        

31 Kênh L12' 120 1x1,1 1x1,1 257,30      

32 Kênh L13 500 0,5x0,6 0,5x0,6 43,60        

33 Kênh L14' 1.995 1x1 1x1 40,90        

34 Kênh L14 990 0,7x1 0,7x1 78,40        

35 Kênh L15 2.725 1x1 1x1 104,50      

36 Kênh L16 5.410 1x1 1x1 288,90      

37 Kênh L17 2.087 0,9x1 0,9x1 118,80      

38 Kênh L18 4.380 0,9x1 0,9x1 127,70      

39 Kênh Nam 2 5.320 0,9x1,1 0,9x1,1 250,20      

40 Kênh L19 1.584 0,6x0,7 0,6x0,7 57,00        

41 Kênh L19' 713 0,4x0x6 0,4x0x6 6,00          

42 Kênh L20' 2.840 0,4x0x6 0,4x0x6 45,80        

43 Kênh L20 1.276 1x1 1x1 19,00        

44 Kênh L21 3.305 0,8x0,9 0,8x0,9 161,00      

45 Kênh L22 2.801 0,7x0,9 0,7x0,9 58,70        

46 Kênh L23 1.953 0,7x1 0,7x1 12,50        

47 Kênh L24 1.320 0,7x0,8 0,7x0,8 42,30        

48 Kênh L25 350 1,2x0,6 1,2x0,6 8,90          

49 Kênh L26 360 1,2x0,6 1,2x0,6 8,70          

50 Kênh L27 1.863 0,8x1 0,8x1 23,50        

51 Kênh L28 1.068 0,6x0,7 0,6x0,7 17,00        

52 Kênh L29 1.703 0,6x0,7 0,6x0,7 11,20        

53 Kênh L30 629 0,6x0,7 0,6x0,7 12,40        

Kênh tiêu

54 Tiêu Hóc Rọ    4.386,3 1,95x1,5 2x1,5     2.350,00 
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55 Tiêu T8 cũ    3.053,6 6x1,5 12x1,5     1.050,00 

Trạm bơm Liên Sơn 1.330 150,00      

1 Kênh dẫn 1.330 4x2 4x2 150,00      

Trạm bơm Phước Thiện 7.607 100,00      

1 Kênh dẫn 80 1,6x1,6 1,6x1,6

2 Kênh chính 2.523 1x1 0,8x1

   - K0 ÷ K0+90 90 1x1 0,8x1

   - K0+90 ÷ K0+430 340 1x1 0,8x1

   - K0+430 ÷ K0+622 192 D600 D600

   - K0+622 ÷ K2+523 1.901 1x1 0,8x1

3 Kênh N0 878 0,8x1 0,8x1

4 Kênh N1 348 0,4x1 0,4x1

5 Kênh N2 1.072 0,6x1 0,6x1

   - K0 ÷ K0+422 422 0,6x0,7 0,6x0,7

   - K0+422 ÷ K0+513 91

   - K0+513 ÷ K1+072 559 0,6x0,7 0,6x0,7

6 Kênh N3 195 0,4x1 0,4x1

7 Kênh N4 188 0,4x1 0,4x1

8 Kênh N5 100 0,4x1 0,4x1

9 Kênh N6 291 0,4x1 0,4x1

10 Kênh N7 640 0,4x1 0,4x1

11 Kênh N8 244 0,4x1 0,4x1

12 Kênh N9 195 0,4x1 0,4x1

13 Kênh N10 177 0,4x1 0,4x1

14 Kênh N11 128 0,4x1 0,4x1

15 Kênh N12 548 0,4x1 0,4x1

Trạm bơm Tà Dương 615 14,50        

1 Kênh dẫn 240 1x1,1 1x1,1

2 Kênh tưới 375 0,6x0,7 0,6x0,7

Trạm bơm Như Bình 775 31,90        

1 Kênh dẫn 110 1x1,1 1x1,1

2 Kênh tưới 665 0,7x0,8 0,7x0,8

Trạm bơm Đá Trắng 1 472 15,13        

1 Đoạn ống bơm     276,70 D300 D300

2 Kênh chính     195,00 0,5x0,6 0,5x0,6

Trạm bơm Đá Trắng 2 1.670 18,55        

1 Dẫn nước TB Đá Trắng 2 490 0,5x0,6 0,5x0,6

2 Kênh chính 1.180 0,5x0,6 0,5x0,6

Trạm bơm Cây Me 524 8,00          

1 Kênh dẫn 50 1,5x1 1,5x1

2 Kênh chính 474 0,4x0,5 0,4x0,5

Cầu máng 0,8x0,8
100,00      

31,90        

14,50        

8,00          

18,55        

15,13        
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Trạm bơm Ruộng Gò 50 6,80          

1 Kênh chính 50 D220 D220 6,80          

Trạm bơm Mương Ly 1.555 34,00        

1 Kênh dẫn 500 2,5x1,5 2,5x1,5

2 Kênh Mương Ly 1 345 0,5x0,5 0,5x0,5

3 Kênh Mương Ly 2 710 0,5x0,5 0,5x0,5

Trạm bơm Cà Vuông 698 78,50        

1 Kênh dẫn 50 5x2,5 5x2,5

2 Kênh chính 648 0,8x0,9 0,8x0,9

LI Hệ thống Sông Pha 66.757 4.309,65   

1 Kênh Đông 13.030 2,2x1,6 0,5x0,6 2.007,75   

2 Kênh Tây 13.000 2,4x0,94 1,0x1,0 2.301,90   

3 Kênh N1 (thuộc kênh Đông) 1.173 0,5x0,7 0,5x0,7 145,65      

4 Kênh N2 (thuộc kênh Đông) 4.315 1,2x1,1 1,2x1,1 556,20      

5 Kênh N3 (thuộc kênh Đông) 1.100 0,6x0,7 0,6x0,7 180,00      

6 Kênh N4 (thuộc kênh Đông) 2.630 0,7x0,8 0,6x0,8 155,00      

7
Kênh N5 (tên gọi khác là N5 

mới) (thuộc kênh Đông)
4.400 0,9x0,8 0,9x0,8 45,00        

8 Kênh N5 cũ (thuộc kênh Đông) 2000 0,9 x 0,8 0,9 x 0,8 100,00      

9 Kênh N6 (thuộc kênh Đông) 2.330 0,7x0,7 0,7x0,7 165,00      

10 Kênh N7 (thuộc kênh Đông) 1.467 0,8x0,7 0,8x0,7 215,00      

11 Kênh N8 cũ (thuộc kênh Đông) 1.000 0,5x0,6 0,5x0,6 30,00        

12 Kênh N8 mới (thuộc kênh Đông) 1.312 0,5x0,6 0,5x0,6 34,00        

13 Kênh N1 (thuộc kênh Tây) 1.378 1,5x0,4 1,5x0,4 46,50        

14 Kênh N2 (thuộc kênh Tây) 1.642 0,6x0,8 0,5x0,6 194,25      

15 Kênh N3 (thuộc kênh Tây) 2.534 1,0x1,25 0,85x1,25 415,00      

16 Kênh N4 (thuộc kênh Tây) 1.952 0,8x0,75 0,8x0,75 205,00      

17 Kênh N5 (thuộc kênh Tây) 2.150 0,6x0,7 0,6x0,7 95,00        

18 Kênh N6 (thuộc kênh Tây) 4.168 1,1x1,3 1,1x1,3 140,00      

19 Kênh N7 (thuộc kênh Tây) 1.924 0,8x0,6 0,8x0,6 205,00      

20 Kênh N8 (thuộc kênh Tây) 3.252 1,9x1,5 1,9x1,5 555,80      

LVII Hệ thống Sông Ông 10.379 1.000,00   

1 Đoạn dẫn kênh Bình Phú 120

2 Kênh chính Bình Phú 2144,2 1,0x1,0 0,4x0,4

3 Đoạn dẫn kênh 19/5 57,67 2,0x1,2 2,0x1,2

4 Kênh chính 19/5 1765 0,9x1,2 0,6x0,8

5 Kênh chính Đồng F 1517 0,7x0,7 0,4x0,5 200,00      

6
Kênh Dinh Ông (thuộc Kênh 

19/5)
1347,3 0,6x0,7 0,5x0,6 100,00      

7
Kênh Bách Thắng (thuộc Kênh 

19/5)
1178 0,5x 0,6 0,4x0,5 200,00      

8 Kênh 3D (thuộc Kênh 19/5) 1252 0,6x0,8 0,4x0,5 250,00      

650,00      

150,00      

34,00        

78,50        
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9
Kênh Suối Khô (thuộc kênh 

Đồng F)
998 0,4x0,4 0,4x0,4 80,00        

LVIII Hệ thống hồ Cho Mo     43.817 1.081,47   

1 Kênh Chính 2.718     1,4x1,7 1,5x1,7 1.081,47   

2 Kênh N1 7.570     1,4x1,16 0,8x0,57 788,14      

   - K0 ÷ K2+714 2.714 1,4x1,16 1,2x1,04

   - K2+714 ÷ K6+185 3.471 1,2x1,04 0,8x0,57

   - K6+185 ÷ KC 1.385 0,8x0,57 0,8x0,57

3 Kênh N2 3.276     0,8x0,7 0,6x0,45 117,62      

   - K0 ÷ K1+226 1.226    0,8x0,7 0,8x0,55

   - K1+226 ÷ K2+226 1.000    0,8x0,55 0,6x0,45

   - K2+226 ÷ KC 1.050    0,6x0,45 0,6x0,45

4 Kênh VC1 808        0,4x0,6 0,3x0,4 42,71        

5  Kênh VC3 479        0,3x0,4 0,3x0,4 14,20        

6  Kênh VC5 431        0,3x0,4 0,3x0,4 18,80        

7  Kênh VC9 1.198     0,4x0,6 0,4x0,6 45,00        

8  Kênh VC11 1.239     0,5x0,6 0,5x0,6 55,00        

9 Kênh N1-2 1.499     0,5x0,7 0,4x0,5 91,00        

10 Kênh N1-6 739        0,3x0,4 0,3x0,3 14,18        

11 Kênh N1-8 1.202     0,4x0,6 0,3x0,4 32,60        

12 Kênh N1-10 1.557     0,5x0,6 0,4x0,5 67,10        

13 Kênh N1-12 206        0,3x0,4 0,3x0,4 5,44          

14 Kênh N1-14 907        0,4x0,55 0,3x0,45 40,32        

15 Kênh N1-16 218        0,3x0,4 0,3x0,4 5,04          

16 Kênh N1-18 775        0,3x0,4 0,3x0,4 6,72          

17 Kênh N1-22 754        0,3x0,4 0,3x0,4 4,96          

18 Kênh N1-24 1.113     0,4x0,5 0,3x0,4 32,93        

19 Kênh N1-26 527        0,3x0,4 0,3x0,4 6,36          

20 Kênh N1-28 595        0,3x0,3 0,3x0,3 11,30        

21 Kênh N1-30 712        0,3x0,3 0,3x0,3 13,35        

22 Kênh N1-32 2.911     0,8x0,9 0,3x0,4 234,00      

23 Kênh N1-34 1.203     0,4x0,5 0,3x0,4 31,91        

24 Kênh N1-36 522        0,4x0,5 0,3x0,4 13,19        

25 Kênh N1-38 2.068     0,4x0,6 0,3x0,45 131,00      

26 Kênh N1-40 1.189     0,35x0,45 0,35x0,45 25,77        

27 Kênh N1-42 968        0,3x0,45 0,3x0,45 20,97        

28 Kênh N2-1 345        0,3x0,4 0,3x0,3 5,33          

29 Kênh N2-1 A 192        0,3x0,4 0,3x0,3 3,22          

30 Kênh N2-2 458        0,3x0,4 0,3x0,3 13,10        

31 Kênh N2-3 237        0,3x0,4 0,3x0,3 4,17          

32 Kênh N2-4 642        0,3x0,4 0,3x0,3 17,20        
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33 Kênh N2-5 1.200     0,4x0,6 0,3x0,4 52,90        

34 Kênh N2-6 443        0,3x0,3 0,3x0,3 8,58          

35 Kênh N2-7 141        0,3x0,4 0,3x0,3 3,30          

36 Kênh N2-8 240        0,3x0,4 0,3x0,3 5,95          

37 Kênh N2-12 162        0,3x0,4 0,3x0,3 3,87          

38 Kênh VC1-1 192        0,3x0,4 0,3x0,4          14,70 

39 Kênh VC1-2 179        0,3x0,4 0,3x0,4          12,63 

40 Kênh VC1-4 168        0,3x0,4 0,3x0,4            4,50 

41 Kênh VC9-1 158        0,3x0,4 0,3x0,4            4,30 

42 Kênh VC9-2 113        0,3x0,4 0,3x0,4          11,20 

43 Kênh VC9-3 152        0,3x0,4 0,3x0,4            5,40 

44 Kênh VC9-4 164        0,3x0,4 0,3x0,4            4,50 

45 Kênh VC9-5 327        0,3x0,4 0,3x0,4            4,50 

46 Kênh VC11-2 501        0,3x0,4 0,3x0,4          13,30 

47 Kênh VC11- 4 422        0,3x0,4 0,3x0,4          12,30 

Tổng cộng 1.066.394 26.339,41 



 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

A Hồ chứa nước Sông Sắt 70.473,10      3.014,75           -   

I UBND xã Phước Đại 15.669,40     526,87    -       

* Kênh Bắc

1 VC5-2              93,10 0,3x0,4 0,3x0,4         2,36 

2 VC5-3            153,60 0,3x0,4 0,3x0,4         6,04 

3 VC5-4            296,50 0,3x0,4 0,3x0,4         3,49 

4 VC5-5            260,50 0,3x0,4 0,3x0,4         6,53 

5 VC5-7            346,50 0,3x0,4 0,3x0,4         8,75 

6 VC5-9              89,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,54 

7 N1-1            173,50 0,3x0,4 0,3x0,4       12,82 

8 N1-2            346,00 0,3x0,4 0,3x0,4       30,88 

9 N1-2-1              85,50 0,3x0,4 0,3x0,4         6,85 

10 N1-7              92,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,72 

11 N1-11            116,00 0,3x0,4 0,3x0,4         9,74 

12 VC9-2              74,50 0,3x0,4 0,3x0,4         5,70 

13 VC9-3            107,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,37 

14 VC9-5            128,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,87 

15 VC9-6            130,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,57 

16 VC9-7            106,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,53 

17 VC9-9              96,50 0,3x0,4 0,3x0,4         2,79 

18 VC9-10            136,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,04 

19 VC9-11              44,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,72 

20 VC9-12            150,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,64 

21 VC11-1            148,50 0,3x0,4 0,3x0,4         4,12 

22 VC11-2            122,30 0,3x0,4 0,3x0,4         3,30 

23 VC11-3              97,60 0,3x0,4 0,3x0,4         4,23 

24 VC11-4            139,30 0,3x0,4 0,3x0,4         3,81 

25 VC11-5            128,70 0,3x0,4 0,3x0,4         3,50 

26 VC11-6            137,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,89 

27 VC11-7            107,50 0,3x0,4 0,3x0,4         2,93 

28 VC11-8            138,50 0,3x0,4 0,3x0,4         5,76 

29 VC19-1            102,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,43 

30 VC19-3            138,00 0,3x0,4 0,3x0,4         9,67 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng 2

Danh mục các công trình kênh mương phân cấp cho 

Thông số kỹ thuật chính
Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi 

chú

Diện tích 

tưới (ha)

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

TT Tên kênh, hệ thống
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Thông số kỹ thuật chính
Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi 

chú

Diện tích 

tưới (ha)
TT Tên kênh, hệ thống

31 VC19-5            208,00 0,3x0,4 0,3x0,4       11,99 

32 VC19-7            408,00 0,3x0,4 0,3x0,4       21,47 

33 VC23-1            159,50 0,3x0,4 0,3x0,4         3,58 

34 VC23-3            193,50 0,3x0,4 0,3x0,4         3,20 

35 VC23-5            191,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,41 

36 VC23-7            175,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,49 

37 VC23-9            184,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,07 

38 N3-4            193,50 0,3x0,4 0,3x0,4         4,75 

39 N3-5            265,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,97 

40 N3-6            171,50 0,3x0,4 0,3x0,4         3,69 

41 N3-8            232,50 0,3x0,4 0,3x0,4         5,66 

42 N3-9            180,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,09 

43 N3-10            168,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,07 

44 N3-11            104,40 0,3x0,4 0,3x0,4         2,85 

45 N3-14            351,00 0,3x0,4 0,3x0,4         8,73 

46 N3-15            143,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,32 

47 N3-16            176,50 0,3x0,4 0,3x0,4         2,81 

48 N3-14-1            122,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,17 

49 N3-14-2              52,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,86 

50 N3-14-3            174,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,75 

51 N3-14-4              51,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,23 

52 VC25-2            103,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,66 

53 VC25-3            106,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,76 

54 VC25-5            146,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,31 

55 VC25-7              93,70 0,3x0,4 0,3x0,4         2,61 

56 VC25-8              84,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,61 

57 VC25-10            146,20 0,3x0,4 0,3x0,4         3,81 

58 VC27-1            122,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,09 

59 VC27-3            176,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,53 

60 VC27-5            228,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,85 

61 N5-2            163,50 0,3x0,4 0,3x0,4         7,51 

62 N5-4            536,50 0,3x0,4 0,3x0,4       27,88 

63 N5-11            121,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,66 

64 N5-13            172,90 0,3x0,4 0,3x0,4       11,96 

65 N5-14            159,50 0,3x0,4 0,3x0,4         7,47 

66 N5-15            133,50 0,3x0,4 0,3x0,4         6,46 

67 N5-17            141,00 0,3x0,4 0,3x0,4       12,48 

68 N5-18            144,70 0,3x0,4 0,3x0,4         5,24 

69 N5-18A            202,10 0,3x0,4 0,3x0,4         9,46 

70 N5-21            249,50 0,3x0,4 0,3x0,4       11,68 

71 N5-23            187,50 0,3x0,4 0,3x0,4         8,78 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Thông số kỹ thuật chính
Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi 

chú

Diện tích 

tưới (ha)
TT Tên kênh, hệ thống

72 N5-24            184,50 0,3x0,4 0,3x0,4         8,64 

73 N5-25            147,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,88 

74 N5-26            140,50 0,3x0,4 0,3x0,4         6,51 

75 VC03-4            164,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,20 

76 VC4-2            157,50 0,3x0,4 0,3x0,4       10,90 

77 VC4-3            274,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,49 

78 VC6-1            201,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,22 

79 VC6-3            131,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,55 

80 VC6-5            164,50 0,3x0,4 0,3x0,4         5,15 

81 VC8-2            223,80 0,3x0,4 0,3x0,4         1,86 

82 VC8-3            156,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,19 

83 VC8-4            195,00 0,3x0,4 0,3x0,4         1,62 

84 VC8-5            462,00 0,3x0,4 0,3x0,4         1,82 

85 VC10-2            110,00 0,3x0,4 0,3x0,4         1,44 

86 VC10-3            423,00 0,3x0,4 0,3x0,4         1,96 

87 VC16-3            286,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,57 

88 VC16-5            231,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,38 

89 VC16-6            415,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,93 

II UBND xã Phước Chính 13.006,50     648,80    -       

* Kênh Nam:

1 N6-1            231,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,72 

2 N6-2            101,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,80 

3 N6-3            676,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,88 

4 N6-4            576,00 0,3x0,4 0,3x0,4       12,07 

5 N6-5            172,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,80 

6 N6-6            495,60 0,3x0,4 0,3x0,4       13,74 

7 N6-7            137,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,76 

8 N6-8            238,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,34 

9 N6-9            306,00 0,3x0,4 0,3x0,4       10,89 

10 N8-1            100,30 0,3x0,4 0,3x0,4       12,71 

11 N8-3            131,80 0,3x0,4 0,3x0,4       16,23 

12 N8-4              83,80 0,3x0,4 0,3x0,4       17,73 

13 N8-8            177,00 0,3x0,4 0,3x0,4       22,60 

14 N8-10            103,20 0,3x0,4 0,3x0,4       14,67 

15 Kênh VC8 mới              1.293 0,5x0,6 0,4x0,4 33,0

* Kênh Nam Suối Gió

1 SN2-1            109,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,41 

2 SN2-5            169,40 0,3x0,4 0,3x0,4         9,96 

3 SN2-7A            171,00 0,3x0,4 0,3x0,4       12,35 

4 SN2-8A            171,00 0,3x0,4 0,3x0,4       10,05 

5 SN2-10            236,40 0,3x0,4 0,3x0,4       13,90 



 4

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Thông số kỹ thuật chính
Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi 

chú

Diện tích 

tưới (ha)
TT Tên kênh, hệ thống

6 SN2-9            202,00 0,3x0,4 0,3x0,4       11,38 

7 SN2-11            491,00 0,3x0,4 0,3x0,4       11,24 

8 SN2-11-1              63,00 0,3x0,4 0,3x0,4         9,90 

9 SN2-12            188,00 0,3x0,4 0,3x0,4       17,20 

10 SN2-13            234,00 0,3x0,4 0,3x0,4       13,76 

11 SN2-15            299,00 0,3x0,4 0,3x0,4       17,15 

12 SN2-17            391,00 0,3x0,4 0,3x0,4       20,52 

13 SVC6-1            102,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,09 

14 SVC6-2            129,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,17 

15 SVC6-3            100,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,01 

16 SVC6-4            151,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,06 

17 SVC6-6            163,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,54 

18 SVC6-9            168,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,74 

19 SVC6-10            251,00 0,3x0,4 0,3x0,4       10,07 

20 SVC6-12            166,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,66 

21 SVC6-13            115,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,61 

22 SN4-2            235,00 0,3x0,4 0,3x0,4       14,77 

23 SN4-3              52,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,96 

24 SN4-4            260,00 0,3x0,4 0,3x0,4       15,11 

25 SN4-9            161,00 0,3x0,4 0,3x0,4       12,66 

26 SN4-10            307,00 0,3x0,4 0,3x0,4       18,45 

27 SN4-11              85,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,55 

28 SN4-12            339,00 0,3x0,4 0,3x0,4       17,39 

29 SN6-1            249,00 0,3x0,4 0,3x0,4       15,37 

30 SN6-2            155,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,08 

31 SN6-4            327,00 0,3x0,4 0,3x0,4       19,24 

32 SN6-5            224,00 0,3x0,4 0,3x0,4         8,29 

33 SN6-6            294,00 0,3x0,4 0,3x0,4       17,67 

34 SN8-3            326,00 0,3x0,4 0,3x0,4       16,46 

35 SN8-6              84,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,88 

36 SN8-8            173,00 0,3x0,4 0,3x0,4       14,33 

37 SN8-9            147,00 0,3x0,4 0,3x0,4       12,12 

38 SN8-13            128,00 0,3x0,4 0,3x0,4       11,06 

39 SN14-3            111,00 0,3x0,4 0,3x0,4         8,88 

40 SN14-6            286,00 0,3x0,4 0,3x0,4       15,57 

41 SN14-10            172,00 0,3x0,4 0,3x0,4       20,25 

III UBND xã Phước Thắng 33.380,10     1.474,28 -       

1 VC29A-2            134,50 0,3x0,4 0,3x0,4         4,31 

2  VC29A-4            184,50 0,3x0,4 0,3x0,4         6,04 

3 VC29A-6            111,50 0,3x0,4 0,3x0,4         3,68 

4 N7 kéo dài            470,00 0,3x0,4 0,3x0,4       33,35 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Thông số kỹ thuật chính
Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi 

chú

Diện tích 

tưới (ha)
TT Tên kênh, hệ thống

5  N13 kéo dài-N13

- K0+000:K1+677,41         1.677,40 0,3x0,4 0,3x0,4

- K1+677,41:K2+831,49         1.154,10 0,3x0,4 0,3x0,4

6  N13-13

- Từ K0+000 - K0+250,2            250,20 0,3x0,4 0,3x0,4

- Từ K0+250,2- K0+857,8            607,60 0,3x0,4 0,3x0,4

- Từ K0+857,9-K1+344,31            486,50 0,3x0,4 0,3x0,4

7  N13-13-6

- K0+000÷K0+757            757,00 0,3x0,4 0,3x0,4

- K0+757÷K2+562,5         1.805,50 0,3x0,4 0,3x0,4

8 N7-3            178,00 0,3x0,4 0,3x0,4       10,97 

9 N7-4            184,00 0,3x0,4 0,3x0,4         9,61 

10 N7-6            123,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,94 

11 N7-7            176,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,97 

12 N7-9            490,00 0,3x0,4 0,3x0,4       30,91 

13 N7-10            396,00 0,3x0,4 0,3x0,4       29,79 

14 N7-11            545,00 0,3x0,4 0,3x0,4       30,78 

15 N7-12            958,00 0,3x0,4 0,3x0,4       42,62 

16 N7-13            418,00 0,3x0,4 0,3x0,4       38,89 

17 N7-15            105,00 0,3x0,4 0,3x0,4         8,76 

18 N7-16            420,00 0,3x0,4 0,3x0,4       21,51 

19 N9-1            183,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,30 

20 N9-2            109,50 0,3x0,4 0,3x0,4         3,94 

21 N9-3            202,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,13 

22 N9-4              75,20 0,3x0,4 0,3x0,4         3,46 

23 N9-10            895,00 0,3x0,4 0,3x0,4       31,21 

24 N11-1            159,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,56 

25 N11-2            215,70 0,3x0,4 0,3x0,4         6,18 

26 N11-3            330,00 0,3x0,4 0,3x0,4       10,56 

27 N11-4            313,00 0,3x0,4 0,3x0,4         8,73 

28 N11-7            743,80 0,3x0,4 0,3x0,4       20,78 

29 N11-9            241,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,66 

30 N11-14A            284,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,95 

31 N11-19            185,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,10 

32 N11-20            150,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,09 

33 N11-21            240,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,07 

34 N13-2            305,00 0,3x0,4 0,3x0,4         9,82 

35 N13-3            173,50 0,3x0,4 0,3x0,4         5,59 

36  N13-4            168,50 0,3x0,4 0,3x0,4         5,43 

37 N13-5            535,80 0,3x0,4 0,3x0,4       17,25 

38 N13-6            788,00 0,3x0,4 0,3x0,4       25,37 

    203,55 

    134,46 

      75,89 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Thông số kỹ thuật chính
Diện 
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(ha)
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Diện tích 

tưới (ha)
TT Tên kênh, hệ thống

39 N13-7            178,50 0,3x0,4 0,3x0,4         5,75 

40 N13-8            217,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,99 

41 N13-9            346,40 0,3x0,4 0,3x0,4       11,15 

42 N13-10            598,00 0,3x0,4 0,3x0,4       19,26 

43 N13-12            140,60 0,3x0,4 0,3x0,4         4,53 

44 N13-14            212,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,83 

45 N13-15            525,00 0,3x0,4 0,3x0,4       16,90 

46 N13-17            462,20 0,3x0,4 0,3x0,4       14,88 

47 N13-18            239,50 0,3x0,4 0,3x0,4         7,71 

48 N13-19            455,00 0,3x0,4 0,3x0,4       14,65 

49 N13-20            152,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,89 

50 N13-21            187,30 0,3x0,4 0,3x0,4         6,03 

51 N13-22         1.213,20 0,3x0,4 0,3x0,4       39,07 

52 N13-24         1.178,30 0,3x0,4 0,3x0,4       37,94 

53 N13-26            327,20 0,3x0,4 0,3x0,4       10,54 

54 N13-28            422,60 0,3x0,4 0,3x0,4       13,61 

55 N13-30            407,30 0,3x0,4 0,3x0,4       13,12 

56 N13-32            394,50 0,3x0,4 0,3x0,4       12,70 

57 N13-34            300,20 0,3x0,4 0,3x0,4         9,67 

58 N7-9-2            475,00 0,3x0,4 0,3x0,4       26,26 

59 N7-9-4            502,00 0,3x0,4 0,3x0,4       24,40 

60 N7-11-1            561,00 0,3x0,4 0,3x0,4       24,37 

61 N7-13-1            296,00 0,3x0,4 0,3x0,4       13,32 

62 N13-13-1            258,90 0,3x0,4 0,3x0,4         5,18 

63 N13-13-2            687,00 0,3x0,4 0,3x0,4       13,74 

64 N13-13-3            213,30 0,3x0,4 0,3x0,4         4,27 

65 N13-13-4            267,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,34 

66 N13-13-6            256,50 0,3x0,4 0,3x0,4       75,89 

67 N13-13-6A            372,30 0,3x0,4 0,3x0,4       11,99 

68 N13-13-6B            435,60 0,3x0,4 0,3x0,4       14,03 

69 N13-13-6C            383,50 0,3x0,4 0,3x0,4       12,35 

70 N13-13-6D            324,00 0,3x0,4 0,3x0,4       10,43 

71 N13-13-6E            211,30 0,3x0,4 0,3x0,4         6,80 

72 N13-13-6F            165,80 0,3x0,4 0,3x0,4         5,34 

73 N13-13-6G            549,80 0,3x0,4 0,3x0,4       17,70 

74 N13-22-1            151,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,86 

75 N13-22-2            144,20 0,3x0,4 0,3x0,4         4,64 

76 N13-24-2            320,20 0,3x0,4 0,3x0,4       10,31 

77 N13-24-4            263,10 0,3x0,4 0,3x0,4         8,47 

78 N13-24-6            324,80 0,3x0,4 0,3x0,4       10,46 

79 N13-24-8            332,20 0,3x0,4 0,3x0,4       10,70 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Thông số kỹ thuật chính
Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi 

chú

Diện tích 

tưới (ha)
TT Tên kênh, hệ thống

IV UBND xã Phước Tiến 8.417,10       364,80    -       

1 VC39-4              87,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,96 

2 VC39-6              89,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,58 

3 VC39-8            123,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,02 

4 VC39-9            157,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,48 

5 VC39-10            105,60 0,3x0,4 0,3x0,4         2,20 

6 VC41-1              93,80 0,3x0,4 0,3x0,4         2,27 

7 VC41-3              99,60 0,3x0,4 0,3x0,4         2,99 

8 VC41-4            113,60 0,3x0,4 0,3x0,4         2,63 

9 VC41-6              83,60 0,3x0,4 0,3x0,4         1,81 

10 VC41-9            155,40 0,3x0,4 0,3x0,4         3,17 

11 VC43-4              83,60 0,3x0,4 0,3x0,4         7,02 

12 VC43-5            127,00 0,3x0,4 0,3x0,4       10,16 

13 VC43-8              90,00 0,3x0,4 0,3x0,4         8,26 

14 N15-2            155,00 0,3x0,4 0,3x0,4         4,37 

15 N15-4            457,70 0,3x0,4 0,3x0,4         7,96 

16 N15-6            130,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,05 

17 N15-7              80,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,88 

18 N15-8              61,90 0,3x0,4 0,3x0,4         9,63 

19 N15-14            166,60 0,3x0,4 0,3x0,4         5,23 

20 N15-15            266,50 0,3x0,4 0,3x0,4         8,44 

21 N15-16            147,50 0,3x0,4 0,3x0,4         4,51 

22 N15-17              81,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,57 

23 N15-18            127,60 0,3x0,4 0,3x0,4         4,95 

24 N15-20            139,50 0,3x0,4 0,3x0,4         6,48 

25 N15-21            149,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,43 

26 N15-22            213,00 0,3x0,4 0,3x0,4         6,51 

27 N15-24            127,00 0,3x0,4 0,3x0,4         5,17 

28 N15-25            261,70 0,3x0,4 0,3x0,4         8,00 

29 N17-3            404,10 0,3x0,4 0,3x0,4       17,20 

30 N17-4            200,50 0,3x0,4 0,3x0,4         9,56 

31 N17-5            143,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,88 

32 N17-7            165,30 0,3x0,4 0,3x0,4         9,13 

33 N17-8            296,30 0,3x0,4 0,3x0,4       11,97 

34 N17-10            342,40 0,3x0,4 0,3x0,4       19,64 

35 N17-11            243,00 0,3x0,4 0,3x0,4         8,80 

36 N17-12            284,00 0,3x0,4 0,3x0,4       11,12 

37 N17-13            123,60 0,3x0,4 0,3x0,4       10,84 

38 N17-14            153,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,24 

39 N17-15            163,60 0,3x0,4 0,3x0,4         8,00 

40 N17-16            155,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,34 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Thông số kỹ thuật chính
Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi 

chú

Diện tích 

tưới (ha)
TT Tên kênh, hệ thống

41 N17-17            187,50 0,3x0,4 0,3x0,4         8,87 

42 N17-19            215,40 0,3x0,4 0,3x0,4       11,22 

43 N17-21            200,50 0,3x0,4 0,3x0,4         9,80 

44 N17-23            112,70 0,3x0,4 0,3x0,4         6,77 

45 VC45-6            156,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,94 

46 VC45-7            146,00 0,3x0,4 0,3x0,4         7,43 

47 VC45-9            216,40 0,3x0,4 0,3x0,4       11,01 

48 VC45-11            300,00 0,3x0,4 0,3x0,4       12,27 

49 VC45-12            236,60 0,3x0,4 0,3x0,4       12,04 

B
Hồ chứa nước Phước 

Nhơn
6.902,46       165,60    -       

UBND xã Phước Trung 6.902,46       165,60    -       

1 N1-1 139,83          0,2x0,3 0,2x0,3 3,00        

2 N1-2 130,02          DN140 DN140 3,00        

3 N2-1 172,27          DN140 DN140 3,50        

4 N2-2 183,64          0,2x0,3 0,2x0,3 6,00        

5 N2-3 250,15          0,2x0,3 0,2x0,3 9,50        

6 N2-4 341,70          0,2x0,3 0,2x0,3 4,00        

7 N2-5 248,09          0,2x0,3 0,2x0,3 3,50        

8 N2-6 339,88          0,2x0,3 0,2x0,3 3,50        

9 N3-1 319,88          0,2x0,3 0,2x0,3 6,50        

10 N3-2 282,11          0,2x0,3 0,2x0,3 7,00        

11 N3-3 211,65          0,2x0,3 0,2x0,3 8,20        

12 N3-4 231,38          0,2x0,3 0,2x0,3 7,50        

13 N3-5 164,35          0,2x0,3 0,2x0,3 7,20        

14 N3-7 199,70          0,2x0,3 0,2x0,3 7,60        

15 N4-1 191,84          0,2x0,3 0,2x0,3 6,80        

16 N4-2 300,74          0,2x0,3 0,2x0,3 11,20      

17 N5-4 146,38          0,2x0,25 0,2x0,25 5,80        

18 N6-1 143,69          0,2x0,3 0,2x0,3 10,00      

19 N8-2 578,66          0,2x0,3 0,2x0,3 11,80      

20 N10-1 235,78          0,2x0,3 0,2x0,3 6,60        

21 N10-2 301,69          0,2x0,25 0,2x0,25 6,20        

22 N10-3 490,82          0,3x0,4 0,3x0,4 7,30        

23 N10-4 479,28          0,3x0,4 0,3x0,4 6,30        

24 N10-5 383,16          0,2x0,25 0,2x0,25 5,00        

25 N10-6 435,77          0,3x0,4 0,3x0,4 8,60        

C
Hồ chứa nước Phước 

Trung

        2.253,71       30,50           -   

UBND xã Phước Trung         2.253,71       30,50           -   

1 Kênh VC1B            201,50 0,3x0,4 0,3x0,4         1,60 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Thông số kỹ thuật chính
Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi 

chú

Diện tích 

tưới (ha)
TT Tên kênh, hệ thống

2 Kênh VC3B            139,00 0,3x0,4 0,3x0,4         2,10 

3 Kênh VC5B            276,10 0,3x0,4 0,3x0,4         4,30 

4 Kênh N5B-1            200,00 0,3x0,4 0,3x0,4         3,40 

5 Kênh VC4B            300,19 0,3x0,4 0,3x0,4         2,20 

6 Kênh VC6B            539,82 0,3x0,4 0,3x0,4         8,50 

7 Kênh N3B-1            140,23 0,3x0,4 0,3x0,4         2,00 

8 Kênh N1Đ-1            105,64 0,3x0,4 0,3x0,4         1,10 

9 Kênh N2Đ-1            105,20 0,3x0,4 0,3x0,4         1,70 

10 Kênh N2Đ-2              82,40 0,3x0,4 0,3x0,4         1,80 

11 Kênh N4Đ-1            163,63 0,3x0,4 0,3x0,4         1,80 

D Hồ chứa nước Trà Co       28.576,50     974,73           -   

I UBND xã Phước Tân       23.006,50     765,72           -   

* Kênh cấp 2

Kênh N1

1 N1-1 1.081,00       0,4x0,5 0,4x0,5 41,74      

2 N1-2 1.146,00       0,6x0,85 0,4x0,5 68,06      

3 N1-3 180,30          0,4x0,5 0,4x0,5 8,67        

Kênh N2

1 N2-1 234,60          0,3x0,4 0,3x0,4 6,97        

2 N2-2 540,50          0,3x0,4 0,3x0,4 18,40      

3 N2-3 374,10          0,3x0,4 0,3x0,4 13,24      

4 N2-4 300,00          0,3x0,4 0,3x0,4 9,49        

5 N2-5 168,00          0,3x0,4 0,3x0,4 7,70        

6 N2-6 906,00          0,4x0,5 0,3x0,4 29,36      

7 N2-7 1.555,00       0,5x0,6 0,4x0,5 62,50      

8 N2-9 1.019,00       0,5x0,6 0,4x0,5 54,74      

9 N2-10 2.853,00       0,6x0,8 0,5x0,6 105,32    

10 N2-18 234,00          0,3x0,4 0,3x0,4 6,16        

11 N2-19 455,00          0,4x0,5 0,3x0,4 7,60        

12 N2-20 527,00          0,3x0,4 0,3x0,4 13,25      

* Kênh cấp 3

Kênh N1

1 N1-1-1 298,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,03         

2 N1-1-2 234,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,93         

3 N1-1-3 144,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,63         

4 N1-1-4 156,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,61         

5 N1-1-5 175,00          0,3x0,4 0,3x0,4 8,08         

6 N1-2-1 123,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,00         

7 N1-2-2 150,00          0,3x0,4 0,3x0,4 7,00         
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Thông số kỹ thuật chính
Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi 

chú

Diện tích 

tưới (ha)
TT Tên kênh, hệ thống

8 N1-2-3 1.080,00       0,4x0,5 0,4x0,5 30,80       

9 N1-2-4 1.128,00       0,4x0,5 0,4x0,5 30,09       

Kênh N2

1 N2-6-1 126,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,32        

2 N2-6-2 146,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,47        

3 N2-6-3 160,00          0,3x0,4 0,3x0,4 6,40        

4 N2-6-4 245,00          0,3x0,4 0,3x0,4 5,33        

5 N2-6-6 188,00          0,3x0,4 0,3x0,4 9,21        

6 N2-7-1A 148,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,54        

7 N2-7-1 137,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,82        

8 N2-7-2 260,00          0,3x0,4 0,3x0,4 9,64        

9 N2-7-4 238,00          0,3x0,4 0,3x0,4 8,73        

10 N2-7-4A 96,00            0,3x0,4 0,3x0,4 4,91        

11 N2-7-6 141,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,47        

12 N2-7-8 254,00          0,3x0,4 0,3x0,4 6,41        

13 N2-9-1 117,00          0,3x0,4 0,3x0,4 8,68        

14 N2-9-2 65,00            0,3x0,4 0,3x0,4 5,89        

15 N2-9-3 101,00          0,3x0,4 0,3x0,4 6,43        

16 N2-9-4 144,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,16        

17 N2-9-5 145,00          0,3x0,4 0,3x0,4 5,02        

18 N2-9-6A 157,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,85        

19 N2-9-6 352,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,22        

20 N2-9-7 122,00          0,3x0,4 0,3x0,4 5,38        

21 N2-10-5 106,00          0,3x0,4 0,3x0,4 9,11        

22 N2-10-7 110,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,07        

23 N2-10-9 191,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,26        

24 N2-10-10 190,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,34        

25 N2-10-11 244,00          0,3x0,4 0,3x0,4 7,13        

26 N2-10-12 174,00          0,3x0,4 0,3x0,4 6,55        

27 N2-10-14 212,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,09        

28 N2-10-16 180,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,56        

29 N2-10-17 325,00          0,3x0,4 0,3x0,4 6,08        

30 N2-10-18 182,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,15        

31 N2-10-19 182,00          0,3x0,4 0,3x0,4 5,04        

32 N2-10-20 128,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,26        

33 N2-21-1 203,00          0,3x0,4 0,3x0,4 5,75        

34 N2-21-2 1.075,00       0,3x0,4 0,3x0,4 38,08      

Kênh cấp 4

1 N2-21-2-2 202,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,40        

2 N2-21-2-4 368,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,42        

3 N2-21-2-6 309,00          0,3x0,4 0,3x0,4 6,25        
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Thông số kỹ thuật chính
Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi 

chú

Diện tích 

tưới (ha)
TT Tên kênh, hệ thống

4 N2-21-2-8 222,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,80        

II UBND xã Phước Tiến         5.570,00     209,01           -   

* Kênh cấp 3

1 N2-21-3 275,00          0,3x0,4 0,3x0,4 14,58      

2 N2-21-4 1.140,00       0,3x0,4 0,3x0,4 40,58      

3 N2-21-5 353,00          0,3x0,4 0,3x0,4 17,69      

4 N2-21-6 352,00          0,3x0,4 0,3x0,4 15,34      

5 N2-21-7 103,00          0,3x0,4 0,3x0,4 13,20      

6 N2-21-8 383,00          0,3x0,4 0,3x0,4 17,49      

7 N2-21-10 522,00          0,3x0,4 0,3x0,4 18,29      

8 N2-22-2 446,00          0,3x0,4 0,3x0,4 7,55        

9 N2-22-5 93,00            0,3x0,4 0,3x0,4 6,17        

10 N2-22-9 520,00          0,3x0,4 0,3x0,4 5,34        

11 N2-22-12 380,00          0,3x0,4 0,3x0,4 5,29        

12 N1-2-3 265,00          0,3x0,4 0,3x0,4 12,00      

* Kênh cấp 4

1 Kênh N2

2 N2-21-4-1 185,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,38        

3 N2-21-4-3 105,00          0,3x0,4 0,3x0,4 5,73        

4 N2-21-4-4 102,00          0,3x0,4 0,3x0,4 8,41        

5 N2-21-4-5 108,00          0,3x0,4 0,3x0,4 4,46        

6 N2-21-4-6 136,00          0,3x0,4 0,3x0,4 5,10        

7 N2-21-4-4 102,00          0,3x0,4 0,3x0,4 8,41        

E
Các đập dâng trên địa 

bàn huyện
18.717,00     508,00    -       

1 Đập Gia Ngheo 4.916,00       0,4x0,6 0,4x0,6       60,00 

2 Đập Gia Nhông 444,00          0,5x0,5 0,5x0,5       30,00 

3 Đập Sa Vin 1.437,00       0,4x0,6 0,4x0,6       45,00 

4 Đập Chà Panh 787,00          0,3x0,35 0,3x0,35       35,00 

5 Đập A Nhăng 1.024,00       0,4x0,7 0,4x0,7       20,00 

6 Đập Cây Trâm 550,00          0,4x0,5 0,4x0,5       20,00 

7 Đập Trà co 2.517,00       0,4x0,5 0,4x0,5     150,00 

8 Đập Ma Dú 1.570,00       0,4x0,6 0,4x0,6       35,00 

9 Đập Suối Lở 700,00          0,4x0,6 0,4x0,6       20,00 

10 Đập Suối Rớ 800,00          0,4x0,5 0,4x0,5       25,00 

11 Đập Ô Căm 856,00          1,8x1,2 1,8x1,2       20,00 

12 Đập Hóoc Rong 240,00          0,4x0,8 0,4x0,8       10,00 

13 Đập Cây Sung 1 200,00          0,5x0,6 0,5x0,6         8,00 

14 Đập Cây Sung 2 2.000,00       0,6x0,6 0,6x0,6       10,00 

15 Đập Cây Ké 676,00          0,4x0,7 0,4x0,7       20,00 

Tổng cộng 126.922,77   4.693,58 -       



 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

A
Hệ thống Nha Trinh - 

Lâm Cấm
73.200,80   1.615,06 346,94    

I UBND xã Phương Hải 11.129,00   370,20    -          

1 Kênh Tà Thúc:

- Kênh Ruộng Thùng 1         350,00 0,5x0,6 0,5x0,6         3,60 

- Kênh Ma Rố      1.050,00 0,5x1 0,5x1       30,00 

- Kênh T2         100,00 0,6x0,8 0,6x0,8       10,00 

- Kênh T3         806,00 0,5x1 0,5x1       27,00 

- Kênh T4      1.093,00 0,5x0,8 0,5x0,8     101,00 

- Kênh T5 (3 Nhánh)

 + Kênh T5-1         400,00 0,6x1 0,6x1       45,00 

 + Kênh T5-2         600,00 0,5x0,7 0,5x0,7       15,00 

 + Kênh T5-3      1.340,00 0,5x0,7 0,5x0,7       15,00 

- Kênh T6         300,00 0,5x0,7 0,5x0,7       10,00 

- Kênh T7 (2 Nhánh)

 + Kênh T7-1      1.300,00 0,5x0,7 0,5x0,7       10,00 

 + Kênh T7-2           40,00 0,5x0,7 0,5x0,7         8,00 

- Kênh Cây Trôm         400,00 0,5x0,6 0,5x0,6       20,00 

2 Kênh Bà Xoài

- Kênh Bà Chu (Bà Xoài 2)      1.700,00 0,5x0,8 0,5x0,8       32,00 

- Kênh Cà Lâm (Bà Xoài 4)         400,00 0,8x1 0,8x1         3,60 

- Bà Tró (Bà Xoài 7)         250,00 0,8x1,2 0,8x1,2       25,00 

- Bầu Hầu (Bà Xoài 8)      1.000,00 0,5x0,7 0,5x0,7       15,00 

II UBND xã Hộ Hải 25.217,00   610,00    -          

1 Kênh  Phó Long

- PL1 63,00          0,6x1,0 0,6x1,0 20,00      

- PL2 600,00        0,5x0,4 0,5x0,4 60,00      

2 Kênh Ninh Căn

- NC2 220,00        0,5x0,4 0,5x0,4 10,00      

- NC4 300,00        0,5x0,4 0,5x0,4 24,00      

- NC6 100,00        0,5x0,4 0,5x0,4 7,00        

Danh mục các công trình kênh mương phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải quản lý

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính
 Diện 

tích tưới 

(ha) 

 Diện tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng 3



 2

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính
 Diện 

tích tưới 

(ha) 

 Diện tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

- NC8 200,00        0,5x0,4 0,5x0,4 13,00      

- NC1 500,00        0,5x0,4 0,5x0,4 10,00      

- NC3 300,00        0,5x0,4 0,5x0,4 20,00      

- NC5 100,00        0,5x0,4 0,5x0,4 13,00      

3 Kênh Đá Bắn

- DB1 35,00          0,5x0,4 0,5x0,4 10,00      

- DB3 Cống 0,6x1,0 0,6x1,0 10,00      

- DB5 Cống 0,6x1,0 0,6x1,0 30,00      

- DB7 100,00        0,6x1,0 0,6x1,0 25,00      

- DB9 1.500,00     0,5x0,4 0,5x0,4 25,00      

- DB11 400,00        0,5x0,4 0,5x0,4 25,00      

- DB13 700,00        0,5x0,4 0,5x0,4 25,00      

- DB15 1.000,00     0,5x0,4 0,5x0,4 8,00        

- DB17 700,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- DB2 Cống 0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- DB4 Cống 0,5x0,4 0,5x0,4 20,00      

- DB6 Cống 0,5x0,4 0,5x0,4 20,00      

- DB10 400,00        0,5x0,4 0,5x0,4 16,00      

- DB12 1.550,00     0,5x0,4 0,5x0,4 15,00      

- DB14 1.000,00     0,5x0,4 0,5x0,4 6,00        

- DB16 700,00        0,5x0,4 0,5x0,4 12,00      

4 Kênh Nhà Chung 1

- NC1-1 590,00        0,5x0,4 0,5x0,4 6,00        

- NC1-3 600,00        0,5x0,4 0,5x0,4 6,00        

- NC1-5 585,00        0,5x0,4 0,5x0,4 7,00        

- NC1-7 530,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- NC1-9 587,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- NC1-11 600,00        0,5x0,4 0,5x0,4 40,00      

- NC1-13 600,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- NC1-15 590,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- NC1-17 600,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- NC1-19 580,00        0,5x0,4 0,5x0,4 10,00      

- NC1-21 575,00        0,5x0,4 0,5x0,4 10,00      

- NC1-23 600,00        0,5x0,4 0,5x0,4 10,00      

- NC1-25 560,00        0,5x0,4 0,5x0,4 10,00      

- NC1-27 600,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- NC1-29 590,00        0,5x0,4 0,5x0,4 7,00        

5 Kênh Nhà Chung 2

- NC2-1 631,00        0,5x0,6 0,5x0,6 10,00      
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính
 Diện 

tích tưới 

(ha) 

 Diện tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

- NC2-3 636,00        0,5x0,6 0,5x0,6 10,00      

- NC2-2 600,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- NC2-4 590,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- NC2-6 600,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

- NC2-8 600,00        0,5x0,4 0,5x0,4 5,00        

6 Kênh Lê Đình Chinh

-
Kênh Lê Đình Chinh 5 

(Kênh TD 5 cũ)
        450,00 0,6x1,4 0,6x1,4         4,00 

-
Kênh Lê Đình Chinh 6 

(Kênh TD 6 cũ)
     1.000,00 0,65x1,4 0,65x1,4 14,00      

-
Kênh Lê Đình Chinh 7 

(Kênh TD 7 cũ)
        855,00 0,4x1,2 0,4x1,2 25,00      

III UBND xã Tân Hải 19.529,80   369,90    -          

1 Nhà chung 2

- NC 2 - 10 560,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 12 640,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 14 640,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 16 640,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 18 660,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 20 670,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 22 670,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 24 670,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 26 680,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2  - 28 680,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 30 680,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 32 670,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 34 670,00        2 x 1,2 2 x 1,2 5,30        

- NC 2 - 36 600,00        2 x 1,2 2 x 1,2 3,70        

- NC 2 - 38 640,00        2 x 1,2 2 x 1,2 3,70        

- NC 2 - 40 640,00        2 x 1,2 2 x 1,2 3,70        

- NC 2 - 42 640,00        2 x 1,2 2 x 1,2 3,70        

- NC 2 - 44 640,00        2 x 1,2 2 x 1,2 7,80        

- NC 2 - 46 620,00        2 x 1,2 2 x 1,2 7,80        

- NC 2 - 48 250,00        2 x 1,2 2 x 1,2 7,80        

- NC 2 - 50 680,00        2 x 1,2 2 x 1,2 7,80        

- NC 2 - 52 640,00        2 x 1,2 2 x 1,2 7,80        

- NC 2 - 54 460,00        2 x 1,2 2 x 1,2 7,80        

- NC 2 - 56 220,00        2 x 1,2 2 x 1,2 7,80        

- NC 2 - 58 480,00        2 x 1,2 2 x 1,2 15,30      

2 Phước Nhơn 3
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính
 Diện 

tích tưới 

(ha) 

 Diện tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

- N3-14 430,00        0,5 x 0,7 0,5 x 0,7 6,00        

- N 3-7 370,00        0,5 x 0,7 0,5 x 0,7 4,00        

- N 3-16 130,00        0,5 x 0,7 0,5 x 0,7 6,00        

- N 3-9 210,00        0,5 x 0,7 0,5 x 0,7 4,00        

3 Mỹ Nhơn 3

N6 77,80          0,7 x 1  0,7 x 1 28,30      

4 Gò Sạn 

- Gò Sạn 6 615,00        0,7 x 1  0,7 x 1 57,00      

- Gò Sạn cuối 1.167,00     0,7 x 1  0,7 x 1 40,00      

5 Bà Xoài

N2 1.200,00     0,5 x 0,7 0,5 x 0,7 8,00        

6 Kênh Chính ChamPam 90,00          0,7 x 0,8  0,7 x 0,8       46,00 

7 Kênh Chính Than Giang 200,00        0,9 x 0,7 0,9 x 0,7 17,00      

IV
UBND Thị trấn Khánh 

Hải 16.160,00   253,96    346,94    

1
Kênh Tân Hội (Hệ Hà 

Đồ)

- Kênh đường Nhơn Sơn 1 880,00        0,7x0,9 0,4x0,6 15,00      

- Kênh đường Nhơn Sơn 2 1.200,00     0,8x1,0 0,6x0,8 24,00      

- Kênh Hộ Lén 1.210,00     1,1x0,9 0,7x0,9 31,00      

- Kênh tự phát 5         230,00 0,6x0,8 0,6x0,8

- Kênh TH13         625,00 0,5x0,7 0,5x0,7       14,44 

- Kênh TH15      1.000,00 0,5x0,7 0,5x0,7       16,45 

- Kênh TH16         635,00 0,5x0,7 0,5x0,7       11,07 

2 Kênh tiêu Cầu Ngòi

- Kênh 19/5(K6+650) 1.320,00     

- Kênh 19/5-1 740,00        0,7x0,9 0,5x0,7 9,00        

- Kênh 19/5-2 860,00        0,8x1,0 0,6x0,8 21,00      

- Kênh 19/5-3 760,00        0,7x0,9 0,5x0,7 13,00      

- Kênh 19/5-4 660,00        1,1x1,0 0,6x0,8 72,00      

- Kênh 19/5-5 760,00        0,6x0,8 0,5x0,7 27,00      

- CNP67 (CTP39A)         145,00 0,7x1,6 0,7x1,6 10,53      

- CNT66 (CTT39)         145,00 1,1x1,6 1,1x1,6

- CNT68 (CTT39B)           95,00 0,7x1,6 0,7x1,6

- CNT69 (CTT39C)         220,00 0,8x1,6 0,8x1,6

- CNT70 (CTT39D)         400,00 4,2x1,9 4,2x1,9 104,25    

- CNP71 (CTP40)           80,00 1,1x1,6 1,1x1,6 32,69      

40,50      
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính
 Diện 

tích tưới 

(ha) 

 Diện tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

- CNT72 (CTT41)         380,00 1,1x1,6 1,1x1,6 15,00      

- CNP73 (CTP42)           50,00 1,1x1,6 1,1x1,6 1,76        

- CTT43  Cống D1000 D1000

- CNT74 (CTT43A)         885,00 3,5x1,6 3,5x1,6

- CTT45  Cống 2xD1500 2xD1500

- CTT46  Cống D600 D600

- CNP75 (CTP44 - 19/5)      1.125,00 3,0x1,5 3,0x1,5 16,98      

- CNP80 (CTP50)         195,00 0,6x1,6 0,6x1,6

- CNP82 (CTP52)         135,00 0,6x1,6 0,6x1,6

- CNT83 (CTP53)         550,00 0,6x1,6 0,6x1,6

- CTP47  Cống D1000 D1000 10,83      

- CTT48  Cống D600 D600

- CNT79 (CTT49)         360,00 3,2x1,6 3,2x1,6

- CTT51  Cống D1000 D1000

- CNT84 (CTT54)         315,00 1,1x1,6 1,1x1,6

- CNP85 (CTP55)         200,00 1,1x1,6 1,1x1,6

V UBND xã Xuân Hải 1.165,00     11,00      -          

Kênh tưới số 74           70,00 0,3 x 0,6 0,3 x 0,6 6,00        

Kênh Cây Trôm      1.095,00 0,6x1,0 0,6x1,0 5,00        

B
Hồ chứa nước Thành 

Sơn
3.000,00     137,00    -          

UBND xã Xuân Hải 3.000,00     137,00    

- Kênh N1      1.200,00 0,8x0,8 0,8x0,8       52,00 

- Kênh N2      1.800,00 0,5x0,45 0,5x0,45       85,00 

C
Hồ chứa nước Nước 

Ngọt
5.462,00     143,08    -          

UBND xã Vĩnh Hải 5.462,00     143,08    -          

1 Kênh N9 456,00        0,3x0,5 0,3x0,5       29,34 

- N9-1 100,00        0,3x0,4 0,3x0,4         4,00 

- N9-2 100,00        0,3x0,4 0,3x0,4         3,00 

- N9-3 100,00        0,3x0,4 0,3x0,4         6,00 

- N9-4 200,00        0,3x0,4 0,3x0,4         2,00 

- N9-6 90,00          0,3x0,4 0,3x0,4         1,00 

- N9-5 100,00        0,3x0,4 0,3x0,4         1,00 

- N9-KC 100,00        0,3x0,4 0,3x0,4         2,30 

2 Kênh N11 250,00        0,3x0,5 0,3x0,5         6,48 

- N11-1 100,00        0,3x0,4 0,3x0,4         2,20 

- N11-2 240,00        0,3x0,4 0,3x0,4         3,00 

70,78      

12,10      

31,52      



 6

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính
 Diện 

tích tưới 

(ha) 

 Diện tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

- N11-4 100,00        0,3x0,4 0,3x0,4         4,00 

- N11-3 250,00        0,3x0,4 0,3x0,4         1,00 

- N11-KC 53,00          0,3x0,4 0,3x0,4         1,30 

3 Kênh N13 710,00        0,3x0,5 0,3x0,5       18,00 

- N13-1 100,00        0,3x0,4 0,3x0,4         2,00 

- N13-2 100,00        0,3x0,4 0,3x0,4         2,00 

- N13-3 200,00        0,3x0,4 0,3x0,4         2,00 

- N13-4 120,00        0,3x0,4 0,3x0,4         4,00 

- N13-5 200,00        0,3x0,4 0,3x0,4         1,00 

- N13-6 200,00        0,3x0,4 0,3x0,4         1,00 

- N13-7 120,00        0,3x0,4 0,3x0,4         1,00 

- N13-KC 258,00        0,3x0,4 0,3x0,4         1,00 

4 Kênh N15 350,00        0,3x0,4 0,3x0,5       19,26 

- N15-1 120,00        0,3x0,4 0,3x0,4         5,00 

- N15-2 120,00        0,3x0,4 0,3x0,4         5,00 

- N15-3 120,00        0,3x0,4 0,3x0,4         1,50 

- N15-KC 295,00        0,3x0,4 0,3x0,4         2,20 

5 Kênh N17 210,00        0,3x0,4 0,3x0,4 11,50      

Tổng cộng 81.662,80   1.895,14 346,94    



 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

A
Hệ thống Nha Trinh - 

Lâm Cấm
  121.999,00   1.643,41   6.224,97 

I UBND phường Đô Vinh       9.570,00      159,20      270,00 

1 Cống Gò đá 2 (K9+025)       1.000,00 0,4x1,35 0,4x1,35        10,00 

2 Cống Phi Trường (K9+221)       1.100,00 0,43x1,0 0,43x1,0        10,00 

3 Cống Đô Vinh (K10+079)           50,00 0,4x0,7 0,4x0,7          5,00 

4 Kênh Ông Khanh       1.000,00 0,8x1,0 0,8x0,8          6,00 

5 Kênh Đồng dẹp 1         750,00 0,4x1,3 0,4x0,6        29,70 

6 Kênh Đồng dẹp 2         500,00 0,4x0,5 0,3x0,5        37,60 

7 Kênh Chế Nghĩa         200,00 0,4x0,5 0,3x0,5          6,00 

8 Kênh Bà Quân         650,00 0,7x1,3 0,6x0,6          7,98 

9 Kênh Bà Hải         500,00 0,4x1,2 0,4x0,5        31,50 

10 Kênh Tư Thuộc         550,00 0,5x0,6 0,4x0,5          7,80 

11 Kênh 9D         100,00 0,3 x 0,7 0,3 x 0,7          3,50 

12 Kênh tưới số 72           70,00 0,4 x 0,8 0,4 x 0,8          4,12 

13 Kênh tiêu Cầu Gió Bay       2.300,00 2 2 270

14 Kênh tiêu TH0         800,00 0,9x1,0 0,9x1,0

II UBND phường Bảo An       6.093,00        49,30             -   

1 Cống cây Sung (K11+700)         900,00 0,9x1,15 0,9x1,15          5,30 

2 Cống Cây Mận (K11+971)         300,00 0,4x1,0 0,4x1,0          4,60 

3 Cống cây Xoài (K12+100)         750,00 0,4x0,6 0,4x0,6          9,60 

4 Cống 9D (K12+700)         200,00 0,3x0,7 0,3x0,7          4,10 

5 Cống Ông Nhân (K12+870)         600,00 0,5x0,8 0,5x0,8          3,60 

6
Cống Ông Hoàng 

(K13+172)
      1.000,00 0,4x0,6 0,4x0,6          7,10 

7 Cống Thành Ý (K13+600)       1.500,00 0,45x1,2 0,45x1,2        15,00 

8 Kênh TT1         843,00 3÷7 3÷7
 Tổng DT 

tiêu 656ha 

III UBND phường Văn Hải     24.521,00      498,00      455,35 

* Kênh Tân Hội

1 Cống TH4 (K3+613)       1.300,00 1,2x1,0 1,2x1.4        50,50 

2 Cống TH6 (K4+163)         150,00 0,5x1,0 0,5x1,3          1,20 

3 Cống TH5(K4+413)         750,00 1,6x1,0 1,1x1,1        22,10 

4 Cống tự phát (K4+444)         525,00 1,2x1,0 1,2x1,0

5 Cống TH5(K4+833)         465,00 0,4x0,4 0,4x0,4          8,00 

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

Ghi 

chú

 Diện tích 

tiêu (ha) 

Danh mục các công trình kênh mương phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm quản lý

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng 4



2

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

Ghi 

chú

 Diện tích 

tiêu (ha) 

6 Cống TH8 (K4+983)         594,00 0,4x0,4 0,4x0,4        25,80 

7 Cống mương Lăng 

(K5+083)

        170,00 0,3x0,6 0,3x0,8        20,00 

8 Cống TH7(K5+233)       1.200,00 1,3x1,0 1,3x1,5        15,00 

9 Cống TH10(K5+383)           80,00 0,5x0,5 0,5x0,8        50,50 

10 Cống TH9(K5+513)           40,00 0,5x0,5 0,5x0,9        12,30 

11 Cống TH12(K6+563)         850,00 1,0x1,0 1,0x1,7        17,00 

12 Cống TH 14 (K7+143)       2.335,00 1,5x1,5 1,5x1,9        24,50 

13 Cống TH11(K7+800)         342,00 0,5x0,8 0,5x0,10          8,00 

14 Kênh mương Gò (K7+240)         800,00 0,5x0,7 0,5x0,7        57,00 

* Kênh Chà Là

1 CL21       2.500,00 0,8x1 0,8x1          5,00 

2 CL23       2.000,00 1x0,8 1x0,8          1,50 

3 CL25       1.000,00 1,5x0,5 1,5x0,5          2,00 

4 CL27         700,00 1,2x1,0 1,2x1,0          1,50 

* Kênh Cầu Ngòi

1 CNK5+00         732,00 0,7x1,6 0,5x0,7        40,00 

2 CN7 K5+350         530,00 1,1x1,6 0,7x0,9        35,00 

3 CN8 BS K5+700         200,00 1,1x 1,6 1,1x1,6        26,00 

4 CN8K5+950         914,00 1,1x1,6 0.65x0,8        70,30 

5 CN9  k6+645       2.100,00 3,5x1,6 0,7x0,9        61,80 

6 CTP26  Cống D1500 D1500 30,50      

7 CTP29  Cống D1000 D1000 9,65        

8 CTP31  Cống D1000 D1000 9,62        

35 CNP51 (CTP32)         524,00 1,1x1,6 1,1x1,6 30,00      

36 CTT32A  Cống D600 D600

37 CTT35A  Cống D1000 D1000

38 CTT36  Cống D1000 D1000

39 CTT37  Cống D1000 D1000

40 CNP55 (CTP33)         500,00 2,3x1,6 2,3x1,6 43,50      

41 CTP34  Cống D1000 D1000 10,00      

42 CNP57 (CTP35)         840,00 6,0x1,6 6,0x1,6 98,50      

43 CNP60 (CTP36A)         350,00 0,7x1,6 0,7x1,6 35,90      

44
CNP64  (KC Kênh tiêu Bầu 

Râm (CT38)
      2.030,00 3,5x1,6 3,5x1,6 84,27      

IV UBND phường Phước Mỹ 19.688,00   220,50    -          

* Kênh TT1 2.595,00     3÷7 3÷7

* Kênh TT2 332,00        3x3 3x3

* Cống TH1(K0+495)       2.800,00 1,5x1,0 0,9x0,7        50,00 

1 TH1.1       1.024,00 0,9x0,7 0,7x0,5        10,00 

2 TH1.2         700,00 0,9x0,8 0,8x0,6          5,50 

3 TH1.4         556,00 1,0x0,8 0,7x0,7        14,50 

4 TH1.3         660,00 0,8x0,6 0,6x0,6          7,00 

5 TH1.5         760,00 0,7x0,6 0,5x0,5          4,00 

 Tổng DT 

tiêu 656ha 

46,41      

 Tổng DT 

tiêu 

4.000ha 



3

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

Ghi 

chú

 Diện tích 

tiêu (ha) 

6 TH1.7         810,00 1,0x0,8 0,7x0,5          3,50 

7 TH1.6         810,00 0,9x0,7 0,7x0,5          5,50 

*
Cống Mương Làng 

(TH3)(K0+562)
      1.100,00 1,5x1,1 0,8x0,6        38,00 

1 TH3.1         800,00 0,9x0,8 0,8x0,6        20,00 

2 TH3.2.1         450,00 1,0x0,8 0,7x0,7          7,00 

3 TH3.2.2         950,00 0,8x0,6 0,6x0,6        11,00 

4 Cống Bà Đạo (K2+110)       1.120,00 0,9x0,7 0,6x0,5          4,50 

* Cống TT4(K4+010)         621,00 1,1x1,3 0,7x0,5        20,00 

1 TT4.1 (máng)       1.000,00 0,5x0,4 0,4x0,4          5,00 

2 TT4.2       1.000,00 0,6x0,5 0,5x0,4        13,00 

3 TT4.3       1.000,00 0,5x0,4 0,4x0,4          2,00 

* Kênh Chà Là

1 CL3         300,00 0,4 x 0,5 0,4 x 0,5

2 CL5         300,00 0,4 x 0,5 0,4 x 0,5

V UBND xã Thành Hải     29.268,00      487,61      843,62 

* Kênh chính Bắc

1 Kênh Thành Ý 1.050,00     0,4x1,2 0,4x1,2 48,00      

2 Kênh Ông Sơn 230,00        0,4x0,7 0,4x0,7 15,00      

3 Kênh Thái Hòa 1.200,00     0,6x1,2 0,6x1,2 81,50      

*
Kênh Lê Đình Chinh 

(Kênh Tân Du cũ)

1
Kênh Lê Đình Chinh 1 

(TD1)
1.000,00     0,7x1,0 0,7x1,0 23,46      

2
Kênh Lê Đình Chinh 2 

(TD2)
675,00        0,3x1,0 0,3x1,0 22,28      

3
Kênh Lê Đình Chinh 3 

(TD3)
850,00        0,3x1,0 0,3x1,0 12,60      

4
Kênh Lê Đình Chinh 4 

(TD4)
850,00        0,6x1,2 0,6x1,2 7,47        

* Kênh Tân Hội

1 Mương Vàng: 70,00          1,0x1,0 1,0x1,0 24,00      

2 Kênh Cây Sung 1.800,00     1,2x1,0 1,2x1,0 50,00      

3 Kênh TH0; 300,00        0,45x0,8 0,45x0,8

TH0-1 600,00        0,45x0,8 0,45x0,8 20,50      

TH0-2 1.100,00     0,45x0,8 0,45x0,8 35,50      

TH0-3 1.200,00     0,45x0,8 0,45x0,8 19,00      

4 Kênh Rọc Tân Sơn 1.500,00     1,0x,10 1,0x,10 25,50      

5 Kênh TH2 800,00        0,45x0,6 0,45x0,6

TH2-1(m.Bồ) 1.500,00     0,45x0,6 0,45x0,6 18,50      

 Tổng DT 

tiêu 

4.000ha 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

Ghi 

chú

 Diện tích 

tiêu (ha) 

TH2-2(m. Thú) 1.350,00     0,45x0,6 0,45x0,6 50,00      

6 Mương Tre tàu 820,00        1,2x1,0 1,2x1,0 4,00        

7 Kênh TH4 400,00        0,7x0,85 0,7x0,85 14,00      

8 Kênh TH5 (PM)         250,00 0,80x1,0 0,80x1,0

9 Kênh TH6 150,00        0,6x0,6 0,6x0,6 4,00        

10 Kênh TH9         180,00 1,2x1,0 1,2x1,0 12,30      

* Kênh Cầu Ngòi

1 CN1 (CTP1)         400,00 0,6x0,8 0,6x0,8 16,93      

2 CNP2 (CTP1A)         495,00 0,5x0,7 0,5x0,7 1,90        

3 CTT5         170,00 2,0x1,2 2,0x1,2

4 CNP6 (CTP2)         930,00 2,5x1,2 2,5x1,2 38,30      

5 CNT7 (CTT2A)         310,00 0,5x1,0 0,5x1,0 1,52        

6 CNP8 (CTP3)         250,00 1,0x0,5 1,0x0,5

7 CNP11 (CTP5)       1.100,00 2,2x1,0 2,2x1,0 -          

8 CNP13 (CTP7)         365,00 1,0x0,8 1,0x0,8

9 CNT9 (CTT4)         150,00 0,7x0,9 0,7x0,9 -          38,58      

10 CNT12 (CTT6)         193,00 2,2x0,8 2,2x0,8 37,22      

9 CNT14 (CTT8)         435,00 2,2x0,8 2,2x0,8 38,50      

10 CNP15 (CTP8A)         265,00 0,8x1,0 0,8x1,0 7,40        

11 CNP16 (CTP9)       1.165,00 1,0x1,2 1,0x1,2

12 CNP17 (CTP10)         185,00 0,7x0,9 0,7x0,9

13 CNP18 (CTP12)         165,00 1,0x1,2 1,0x1,2

14 CNT19 (CTT11)         543,00 2,2x1,0 2,2x1,0 65,09      

15 CNP20 (CTP13)         130,00 0,7x0,9 0,7x0,9

16 CNP21 (CTP14)         115,00 0,7x0,8 0,7x0,8

17 CNP22 (CTP14A)         875,00 1,0x0,8 1,0x0,8

19 CNP24 (CTP16)         300,00 0,7x0,9 0,7x0,9

18 CNT23 (CTT15)         355,00 2,2x1,0 2,2x1,0 39,14      

20 CNP25 (CTP17)         365,00 0,7x0,9 0,7x0,9

21 CNP26 (CTP18)         250,00 1,0x1,2 1,0x1,2

22 CNT27 (CTT18BS)         250,00 4,5x2,2 4,5x2,2 31,98      

23 CNT28 (CTT18A)         440,00 2,2x1,2 2,2x1,2

24 CTT18B  Cống D1500 D1500

25 CTP19  Cống D1200 D1200

26 CTP23  Cống D1500 D1500

27 CNP39 (CPT24)         315,00 3,1x1,6 3,1x1,6 78,69      

28 CTT20  Cống D600 D600

29 CTT21  Cống D1200 D1200

30 CTT22  Cống D1200 D1200

31 CTT25  Cống D600 D600

32 CNP42 (CT27)         295,00 1,7x1,6 1,7x1,6

33 CNP46 (CT27A)         227,00 1,1x1,6 1,1x1,6

34 CNP49 (CT28)         355,00 1,1x1,6 1,1x1,6

35 CTT30  Cống D600 D600

89,46      

60,00      

13,50      

138,59    

37,60      

6,10        

15,10      

23,10      

9,12        

55,80      
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

Ghi 

chú

 Diện tích 

tiêu (ha) 

36 CTT30A  Cống D600 D600

37 CTT31A  Cống D600 D600

38 CTT31B  Cống D600 D600

VI UBND phường Kinh Dinh 11.548,00   69,30      -          

1 Kênh Tấn Tài

* Kênh Gò Tháp 585,00        3,0 x 1,0 2,8 x 1,0

-    GT1 256,00        1,0 x 1,0 0,8 x 0,9 4,00        

-    GT2 570,00        0,8 x 0,8 0,8 x 0,8 9,00        

-    GT3 564,00        1,0 x 0,9 0,7 x 0,7 5,00        

-    GT5 160,00        0,7 x 0,7 0,6 x 0,6 2,00        

-    Kênh Bầu   300,00        1,5 x 1,2 2,2 x 1,5             -   

* Kênh TT3 410,00        2*(3,5x3) 2*(3,5x3)

* Kênh TT4 668,00        3,5x3,4 3,5x3,4 14,00      

* Kênh TT5 415,00        4,0 x 3,9 4,0 x 3,9 -          

* Kênh TT6 561,00        1,5x1,8 1,5x1,8 0,80        

* Kênh tiêu 1.000,00     2,0 x 1,5 1,5 x 1,0 17,50      

* Kênh TT7 150,00        2,5 x 1,5 2,1 x 1,2

* Kênh TT8 150,00        0,5 x 1,0 0,5 x 1,0

-    TT8-1 150,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5

-    TT8-2 150,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5

-    TT8-3 150,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5

-    TT8-5 150,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5

-    TT8-4 150,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5

-    TT8-7 150,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5

-    TT8-9 150,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5

-    TT8-6 150,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5

-    TT8-11 150,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5

-    TT8-13 150,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5

-    TT8-8 1.140,00     0,5 x 0,5 0,5 x 0,5 7,30        

-    TT8-15 920,00        0,5 x 0,5 0,5 x 0,5 9,70        

* Kênh TT9 300,00        2,3 x 2,0 2,0 x 1,8

* Kênh TT10 2,0 x 1,5 2,0 x 1,5

* Kênh TT11 350,00        0,6x0,4

* Đoạn cuối kênh Tấn Tài 300,00        1x0,4

2 Kênh NP1 (mới)           93,00 2*(3,5x3) 2*(3,5x3)

3 Kênh NP2 (mới)         203,00 3,0x3,0 3,0x3,0

4 Kênh NP 3,4 (mới) 360,00        7,0x3,0 7,0x3,0

5 Kênh Đông Nam 593,00        10,0x2,7 10,0x2,7 

VII UBND phường Phủ Hà 3.559,00     13,80      -          

1 Kênh Tấn Tài

  Cống luồn 1.000,00     7x3 7x3 2,00        

2 Kênh TT3 1.071,00     2*(3,5x3) 2*(3,5x3)

3 Kênh TT4 680,00        1,1x1,3

  TT4-1 710,00        0,6x1,2 0,6x1,2        11,80 

 Tổng DT 

tiêu 656ha 

13,50      

 Tổng DT 

tiêu 656ha 



6

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

Ghi 

chú

 Diện tích 

tiêu (ha) 

  TT4-3 98,00          0,3x1,2 0,3x1,2

VIII UBND phường Mỹ Hải 8.538,00     64,04      -          

* Kênh Tấn Tài

1 Kênh NP2 (Hộ Tượng) 300,00        1x 1 1x 1 2,00        

2 Kênh NP4 (Mương Ngựa) 350,00        1,5x0,8 1,5x0,8 3,00        

3 Kênh Ân 1.200,00     0,4x0,7 1x0,7 17,00      

4 Kênh Hiền 900,00        1x0,5 1x0,5 23,00      

5 Kênh Nhị Phước cũ 250,00        2,5x1,2 2,5x1,2        18,04 

6 Kênh NP 3,4 (mới) 522,00        7,0x3,0 7,0x3,0
 Tổng DT 

tiêu 656ha 

* Kênh Gò Tháp

Kênh Bầu 1.200,00     2,5x1 2x1 1,00        

* Kênh Chà Là 12x3 12x3

1 Kênh tiêu CL27A 50,00          8,0x3 8,0x3 -          

2 Kênh tiêu CL27B 50,00          8,0x3 8,0x3 -          

3 Kênh tiêu CL27 100,00        8,0x3 8,0x3 -          

4 Kênh tiêu CL36 100,00        8,0x3 8,0x3 -          

5 Kênh tiêu CL29 70,00          8,0x3 8,0x3 -          

6 Kênh CL38 700,00        8,0x3 8,0x3

7 Kênh tiêu CL40 700,00        8,0x3 8,0x3 -          

8 Kênh tiêu CL31 1.200,00     8,0x3 8,0x3 -          

9 Kênh tiêu CL42 60,00          8,0x3 8,0x3

* Kênh Đông Nam 786,00        10x2,7 10x2,7 -          

IX UBND phường Mỹ Đông 685,00        2,50        -          

* Kênh Chà Là

1 Kênh tiêu CL33 450,00        1,0x0,5 1,0x0,5 -          

2 Kênh CL44 60,00          0,5x0,7 0,5x0,7 1,50        

3 Kênh tiêu CL35 75,00          0,8x0,5 0,8x0,5 -          

4 Kênh CL35' 100,00        0,7x0,7 0,7x0,7 1,00        

* Kênh TT11 300,00        0,6x0,4
 Tổng DT 

tiêu 656ha 

X UBND phường Đài Sơn 7.769,00     43,00      -          

* Kênh Chà Là

1 Kênh CL3 500,00        1,2x0,5 1,2x0,5 2,00        

2 Kênh tiêu CL5 600,00        ᶲ50 ᶲ50 -          

3 Kênh tiêu CL7 300,00        1x0,8 1x0,8 -          

4 Kênh tiêu CL8 150,00        0,6x1,0 0,6x1,0 -          

5 Kênh tiêu CL9 150,00        ᶲ60 ᶲ60 -          

6 Kênh tiêu CL10 50,00          ᶲ30 ᶲ30 -          

7 Kênh tiêu CL11 200,00        ᶲ30 ᶲ30 -          

8 Kênh tiêu CL12 200,00        0,4x0,5 0,4x0,5 -          

9 Kênh tiêu CL14 30,00          ᶲ30 ᶲ30 -          

10 Kênh CL15 500,00        1,2x1,0 1,2x1,0 9,00        

11 Kênh tiêu CL16 100,00        0,4x0,5 0,4x0,5 -          

 Tổng DT 

tiêu 656ha 

 Tổng DT 

tiêu 

4.000ha 

 Tổng DT 

tiêu 

4.000ha 

 Tổng DT 

tiêu 

4.000ha 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

Ghi 

chú

 Diện tích 

tiêu (ha) 

* Kênh TT4 1.389,00     1,1x1,3

1 TT4-1 1.000,00     0,5x0,4 0,5x0,4 12,00      

2 TT4-1-1 1.300,00     0,6x1,0 0,6x1,0 12,00      

3 Kênh Quang 1.300,00     8,00        

XI UBND phường Mỹ Bình 760,00        36,16      -          

1 Kênh TT4 420,00        1,1x1,3

TT4-5 80,00          0,6x0,6 0,6x0,6 21,16      
 Tổng DT 

tiêu 656ha 

2 Kênh Tân Hội

Kênh TH7 180,00        3,0x2,4 3,0 x2,4 15,00      

3 Kênh Chà Là

CL18 10,00          1,2x0,5 1,2x0,5

CL29 20,00          1,5x1,0 1,5x1,0

CL35 50,00          1,5x0,8 1,5x0,8

121.999,00 1.643,41 6.224,97 

Ghi chú: 

 Tổng DT 

tiêu 656ha 

 - Về diện tích tiêu của các tuyến kênh nhánh thuộc tuyến kênh Chà Là: Được thống kê chung tại số 

liệu tổng do toàn bộ các tuyến kênh này tiêu trực tiếp vào kênh chính Chà Là (do UBND tỉnh quản 

lý và đã được thống kê diện tích tiêu 4000ha (Hệ thống Lâm Cấm) tại mục A, phụ lục 4 )

- Về diện tích tiêu của tuyến kênh tiêu Cầu Gió Bay, bao gồm toàn bộ diện tích (170ha thuộc địa bàn 

xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn và 100ha thuộc địa bàn phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm)

- Về diện tích tiêu của mương Ông Cố (các tuyến TT1, TT2,…TT11 và các tuyến kênh nhánh; các 

tuyến kênh Nhị Phước 1, 2, 3, 4 và tuyến kênh Đông Nam thuộc dự án Môi trường bền vững các 

thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có tổng diện tích tiêu là 656ha, 

được thống kê chung tại số liệu tổng (do cùng lưu vực tiêu)

Tổng cộng:

 Tổng DT 

tiêu 

4.000ha 



 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

A Hồ chứa nước Sông Trâu     61.854,90   1.647,70           -   

I UBND xã Công Hải     19.843,50      642,97           -   

* Kênh nhánh thuộc Kênh N1

1 Kênh N1-1            80,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

2 Kênh N1-2          310,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        10,00 

3 Kênh N1-3              5,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4           8,00 

4 Kênh N1-4          205,00 0,4 x 0,4 0,3 X 0,4        12,00 

5 Kênh N1-5          390,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        14,00 

6 Kênh N1-6          865,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,2        16,00 

7 Kênh N1-7       1.190,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        17,00 

8 Kênh N1-8          450,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           4,00 

9 Kênh N1-9  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

10 Kênh N1-10  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

11 Kênh N1-11          670,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,2           9,00 

12 Kênh N1-13  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

13 Kênh N1-14  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

14 Kênh N1-15            50,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           4,00 

15 Kênh N1-16            11,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

16 Kênh N1-17  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

17 Kênh N1-18       1.250,00 0,4 x 0,6 0,3 x 0,4        31,00 

18 Kênh N1-19       1.928,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,2           1,00 

19 Kênh N1-20  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           3,50 

20 Kênh N1-20n          325,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           7,50 

21 Kênh N1-21  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        10,00 

22 Kênh N1-22  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           5,00 

23 Kênh N1-23          160,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,2           4,50 

24 Kênh N1-24            40,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           6,50 

25 Kênh N1-24n          400,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           8,00 

26 Kênh N1-25  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           6,50 

27 Kênh N1-26          650,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        10,50 

28 Kênh N1-27  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        10,00 

29 Kênh N1-28          750,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           6,00 

30 Kênh N1-29          750,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        15,00 

31 Kênh N1-31  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           3,00 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng 5

Danh mục các công trình kênh mương, đường ống phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc quản lý

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú



 2

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

32 Kênh N1-33          105,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           6,50 

33 Kênh N1-35          120,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        10,50 

34 Kênh N1-35n            45,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           8,00 

35 Kênh N1-37          840,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        38,50 

36 Kênh N1-39  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           9,50 

37 Kênh N1-41          200,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        26,00 

* Kênh nhánh thuộc Kênh N3

1 Kênh N3-1  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

2 Kênh N3-4            30,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           3,00 

3 Kênh N3-5  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

4 Kênh N3-6  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

5 Kênh N3-7            55,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           8,00 

6 Kênh N3-8            33,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           2,00 

7 Kênh N3-9  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

8 Kênh N3-10  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           3,00 

9 Kênh N3-10n            50,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           4,00 

10 Kênh N3-11            70,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           7,00 

11 Kênh N3-12  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           8,00 

12 Kênh N3-13  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           4,50 

13 Kênh N3-14  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

14 Kênh N3-15          250,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           3,00 

15 Kênh N3-16          350,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           5,00 

16 Kênh N3-16 (cống lén)          110,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           3,00 

17 Kênh N3-18            40,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           1,00 

18 Kênh N3-18n          180,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2        16,00 

* Kênh cấp 2 thuộc Kênh N5

1 Kênh N5-1  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           0,20 

2 Kênh N5-2          291,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           7,00 

3 Kênh N5-5n            20,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           7,00 

4 Kênh N5-4n          110,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           4,00 

5 Kênh N5-6  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           9,00 

6 Kênh N5-7  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           0,30 

7 Kênh N5-7n            60,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           1,00 

8 Kênh N5-8            30,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           1,40 

9 Kênh N5-8n            60,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           0,10 

10 Kênh N5-9            70,00 0,3 x 0,4 0,4 x 0,6           3,00 

11 Kênh N5-11            70,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           2,00 

12 Kênh N5-13            25,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           4,00 

13 Kênh N5-15          150,00 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           4,00 

14 K.Chính đập Cây Ổi (N3+N5)       1.240,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        38,00 

- N(3+5)-1          305,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4

- N(3+5)-3            15,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,3

- N(3+5)-5            70,00 0,4 x 0,6 0,3 x 0,3

       38,00 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

15
K.Chính đập Cây Ổi ( Lò 

Gạch)
         690,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4        13,80 

- Lò Gạch 1            30,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4

- Lò Gạch 2            75,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4

- Lò Gạch 4              1,50 0,4 x 0,4 0,3 x 0,2

- Lò Gạch  6              1,50 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4

- Lò Gạch 3              1,50 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4

- Lò Gạch 5          105,00 0,4 x 0,4 0,3 x 0,3

- Lò Gạch 7            30,00 0,4 x 0,4 0,3 x 0,3

- Lò Gạch 8  Cống 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4

- Lò Gạch 9          150,00 0,3 x 0,3 0,3 x 0,3

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

VC5:

1 Kênh VC5-1          500,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           6,00 

2 Kênh VC5-2          150,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           5,00 

3 Kênh VC5-3  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           0,10 

4 Kênh VC5-4            40,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           0,40 

5 Kênh VC5-5  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           0,69 

6 Kênh VC5-6  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

7 Kênh VC5-7  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,50 

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

VC6:

1 Kênh VC6-2          168,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,50 

2 Kênh VC6-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

3 Kênh VC6-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

4 Kênh VC6-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,50 

5 Kênh VC6-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,50 

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

VC7:

1 Kênh VC7-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,60 

2 Kênh VC7-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,40 

3 Kênh VC7-2n(CL)            25,00 0,2x0,2 0,2x0,2           0,30 

4 Kênh VC7-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,70 

5 Kênh VC7-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

6 Kênh VC7-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

7 Kênh VC7-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

VC8:

1 Kênh VC8-1          120,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,50 

2 Kênh VC8-2            86,00 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

3 Kênh VC8-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

4 Kênh VC8-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

5 Kênh VC8-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,60 

       13,80 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

6 Kênh VC8-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,40 

*
Kênh nhánh thuộc  Kênh 

VC9:

1 Kênh VC9-1n            50,00 0,3x0,2 0,3x0,2           9,00 

2 Kênh VC9-2            25,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,50 

3 Kênh VC9-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,80 

4 Kênh VC9-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

5 Kênh VC9-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

6 Kênh VC9-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

7 Kênh VC9-7          227,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,20 

8 Kênh VC9-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,48 

*
Kênh nhánh thuộc  Kênh 

VC10:

1 Kênh VC10-1            70,00 0,3x0,4 0,3x0,4           6,00 

2 Kênh VC10-2            25,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,50 

*
Kênh nhánh thuộc  Kênh 

N7:

1 Kênh N7-1          150,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           1,50 

2 Kênh N7-2          107,00 0,3x0,3 0,3x0,3           3,50 

3 Kênh N7-2n            60,00 0,2 x 0,2 0,2 x 0,2           3,00 

4 Kênh N7-3            20,00 0,3x0,3 0,3x0,3           2,00 

5 Kênh N7-4            50,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,50 

6 Kênh N7-5          204,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

7 Kênh N7-6  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,20 

8 Kênh N7-7  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,50 

9 Kênh N7-8          154,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

10 Kênh N7-9          100,00 0,2 x 0,3 0,2 x 0,3           2,80 

11 Kênh N7-10            20,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

12 Kênh N7-11            20,00 Ꝋ 100 0,3 x 0,2           2,00 

13 Kênh N7-12            25,00 0,3x0,3 0,3x0,3           2,00 

14 Kênh N7-13  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

15 Kênh N7-14          120,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           5,00 

16 Kênh N7-16            20,00 0,2 x 0,3 0,2 x 0,3           4,00 

* Kênh nhánh thuộc Kênh N9:

1 Kênh N9-1n          160,00 Ꝋ 114 0,2 x 0,2           4,00 

2 Kênh N9-1            70,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           5,00 

3 Kênh N9-2          200,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           8,00 

4 Kênh N9-3 5,00            0,3 x 0,3 0,3 x 0,3           3,00 

5 Kênh N9-4            40,00 0,3 x 0,3 0,3 x 0,3           1,50 

6 Kênh N9-5            15,00 0,2 x 0,2 0,2 x 0,2           3,00 

7 Kênh N9-6            25,00 0,2 x 0,3 0,2 x 0,3           1,50 

8 Kênh N9-7          100,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           3,00 

9 Kênh N9-8              5,00 0,2 x 0,2 0,2 x 0,2           1,50 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

10 Kênh N9-10            60,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

11 Kênh N9-11  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           3,00 

12 Kênh N9-12  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,50 

13 Kênh N9-13            70,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2           3,00 

II UBND xã Lợi Hải     14.235,80      461,59 -       

Kênh cấp 2      461,59 

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

VC11

1 VC11-1          240,00 0,3x0,4 0,3x0,4           8,00 

2 VC11-2          124,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,60 

3 VC11-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

3 VC11-4          150,00 0,3x0,4 0,3x0,4           4,50 

5 VC11-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,00 

6 VC11-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,00 

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

VC12

1 VC12-1          165,00 0,3x0,4 0,3x0,4           4,40 

2 VC12-2            87,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,70 

3 VC12-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

4 VC12-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           7,00 

5 VC12-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,00 

6 VC12-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

7 VC12-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           8,00 

8 VC12-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,00 

9 VC12-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

10 VC12-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,90 

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

VC13

1 VC13-1          190,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,60 

2 VC13-2            50,00 0,3x0,4 0,3x0,4           1,90 

3 VC13-3          300,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,80 

4 VC13-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,00 

5 VC13-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

6 VC13-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

7 VC13-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,40 

8 VC13-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,30 

9 VC13-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

4 VC13-11          600,00 0,3x0,4 0,3x0,4           6,00 

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

N11

1 N11-1          190,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,80 

2 N11-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           4,80 

3 N11-3          380,00 0,3x0,4 0,3x0,4           1,70 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

4 N11-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

5 N11-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

6 N11-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

7 N11-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

8 N11-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,50 

9 N11-9          350,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

10 N11-10          395,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,50 

11 N11-11          945,00 0,3x0,4 0,3x0,4        15,30 

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

N13a

1 N13a-1          159,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,40 

2 N13a-2          190,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,80 

3 N13a-3            30,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

4 N13a-4          307,00 0,3x0,4 0,3x0,4        17,60 

5 N13a-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,00 

6 N13b-1          144,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,60 

7 N13b-2            85,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,80 

8 N13b-3          300,00 0,3x0,4 0,3x0,4           7,60 

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

VC14

1 VC14-1          186,00 0,3x0,4 0,3x0,4           1,50 

2 VC14-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

3 VC14-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           4,00 

4 VC14-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,10 

5 VC14-5          137,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,60 

6 VC14-6            80,00 0,4x0,6 0,3x0,4           1,30 

*
Kênh nhánh thuộc Kênh 

VC15

1 VC15-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4        15,00 

2 VC15-2            92,00 0,4x0,6 0,3x0,4        16,00 

* Kênh nhánh thuộc Kênh N2

1 N2-1  Cống 0,2x0,3 0,2x0,3

2 N2-2  Cống 0,2x0,3 0,2x0,3

3 N2-3  Cống 0,2x0,3 0,2x0,3

4 N2-4            15,00 0,2x0,3 0,2x0,3

* Kênh nhánh thuộc Kênh N4

1 N4-1            34,00 0,3x0,4 0,3x0,4        10,00 

2 N4-2            20,00 0,3x0,4 0,3x0,4        25,00 

3 N4-3          677,00 0,4x0,6 0,4x0,6        35,00 

4 N4-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

5 N4-5          565,00 0,45x0,6 0,4x0,6        12,00 

6 N4-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4        11,00 

Kênh nhánh thuộc Kênh N6

       12,00 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

1 N6-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

2 N6-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

3 N6-3          850,00 0,6x0,9 0,4x0,4           1,00 

4 N6-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

5 N6-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

6 N6-6  Cống 0,5x0,6 0,4x0,5           1,50 

7 N6-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,50 

8 N6-8  Cống 0,4x0,5 0,4x0,5           2,00 

9 N6-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,50 

10 N6-10  Cống 0,5x0,6 0,4x0,5           0,80 

11 N6-11  Cống 0,5x0,6 0,5x0,6           1,50 

12 N6-12  Cống 0,4x0,5 0,3x0,4           1,00 Kênh nhánh thuộc Kênh 

N15

1 N15-1          290,00 0,4x0,5 0,4x0,5           6,63 

2 N15-2          412,00 0,4x0,4 0,4x0,4        38,20 

- N15-2-1          279,00 0,3x0,4 0,3x0,4 4,22         

- N15-2-2          112,70 0,3x0,4 0,3x0,4 1,71         

- N15-2-3          595,20 0,3x0,4 0,3x0,4 5,60         

N15-2-3-1          117,30 0,3x0,4 0,3x0,4 5,30         

N15-2-3-2            61,70 0,3x0,4 0,3x0,4 2,60         

- N15-2-4          274,70 0,3x0,4 0,3x0,4 7,00         

- N15-2-5          270,00 0,3x0,4 0,3x0,4 4,09         

- N15-2-6            98,00 0,3x0,4 0,3x0,4 1,48         

- N15-2-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-2-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-2-9          231,00 0,3x0,4 0,3x0,4 3,50         

- N15-2-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-2-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-2-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-2-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-2-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-2-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-2-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

3 N15-3          583,00 0,5x0,5 0,5x0,5        54,76 

- N15-3-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-3-2          309,20 0,3x0,4 0,3x0,4 7,64         

- N15-3-3          356,50 0,4x0,5 0,3x0,4 3,69         

- N15-3-4          114,40 0,4x0,5 0,3x0,4 1,95         

- N15-3-5          486,00 0,4x0,5 0,3x0,4 1,40         

- N15-3-6          167,60 0,4x0,5 0,3x0,4 1,20         

- N15-3-7          226,00 0,3x0,4 0,3x0,4 5,59

- N15-3-8          203,00 0,3x0,4 0,3x0,4 5,02

- N15-3-9          318,30 0,4x0,5 0,3x0,4 1,30         
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 
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Ghi 

chú

- N15-3-10          179,20 0,4x0,5 0,3x0,4 0,50         

- N15-3-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-3-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-3-13          291,00 0,3x0,4 0,3x0,4 7,91         

- N15-3-14          223,00 0,3x0,4 0,3x0,4 5,51         

- N15-3-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-3-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- N15-3-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-3-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,25         

- N15-3-19  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-3-20  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,20         

- N15-3-21  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-3-22  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- N15-3-23  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-3-24  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

III UBND xã Bắc Phong 1.369,00     44,50       -       

Kênh nhánh thuộc Kênh N6

1 N6-29 640,00        0,5x0,7 0,5x0,7        12,00 

- N6-29-1  Cống 0,4x0,5 0,4x0,5 1,50         

- N6-29-2  Cống 0,4x0,5 0,4x0,5 2,50         

- N6-29-3  Cống 0,4x0,5 0,4x0,5 2,00         

- N6-29-4  Cống 0,4x0,5 0,4x0,5 2,00         

N6-29-4-1  Cống 0,4x0,5 0,4x0,5

N6-29-4-2 55,00          0,4x0,5 0,6x0,6

N6-29-4-3 8,00            0,4x0,5 0,4x0,5

N6-29-4-4 40,00          0,4x0,5 0,4x0,5

- N6-29-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,50         

- N6-29-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,90         

- N6-29-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,60         

2 N6-30 30,00          0,8x0,6 0,8x0,6

- N6-30-1 15,00          0,8x0,6 0,8x0,6

3 N6-31 230,00        0,6x0,7 0,6x0,7 2,00         

- N6-31-1  Cống 0,4x0,4 0,4x0,4

- N6-31-2  Cống 0,4x0,4 0,4x0,4

- N6-31-3  Cống 0,4x0,4 0,4x0,4

- N6-31-4  Cống 0,4x0,4 0,4x0,4

- N6-31-5  Cống 0,4x0,4 0,4x0,4

- N6-31-6  Cống 0,4x0,4 0,4x0,4

4 N6-32  Cống 0,3x0,6 0,3x0,6 3,00         

5 N6-33  Cống 0,3x0,6 0,3x0,6 2,50         

6 N6-34 20,00          0,3x0,6 0,3x0,6 2,00         

7 N6-35  Cống 0,3x0,6 0,3x0,6 2,00         

8 N6-36  Cống 0,3x0,6 0,3x0,6

2,00         

2,00         

       20,00 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống
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tưới (ha) 
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tích 
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9 N6-37  Cống 0,3x0,6 0,3x0,6

10 N6-38  Cống 0,3x0,6 0,3x0,6

11 N6-39 331,00        0,5x0,7 0,5x0,7

12 N6-40  Cống 0,5x0,6 0,5x0,6

IV UBND xã Bắc Sơn 26.406,60   498,64     -       

* Kênh cấp 2

Kênh nhánh thuộc Kênh N6

1 N6-13 665,00        0,5x0,5 0,5x0,5

- N6-13-1 40,00          0,4x0,4 0,4x0,4 15,00       

- N6-13-2 25,00          0,5x0,5 0,5x0,5 10,00       

- N6-13-3 278,00        0,5x0,5 0,5x0,5 20,00       

2 N6-14 30,00          0,5x0,5 0,5x0,5 2,00         

3 N6-15 119,00        0,5x0,5 0,5x0,5 13,00       

4 N6-16 33,00          0,5x0,5 0,5x0,5 2,00         

5 N6-17  Cống 0,4x0,7 0,4x0,7 1,00         

6 N6-18  Cống 0,4x0,7 0,4x0,7 10,00       

7 N6-19 1.050,00     0,3x0,4 0,3x0,4 26,00       

8 N6-25  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 3,00         

9 N6-27 2.000,00     0,3x0,4 0,3x0,4 40,00       Kênh nhánh thuộc Kênh 

N15

1 N15-4 1.077,00     0,4x0,5 0,4x0,5 41,00       

- N15-4-8 123,00        0,3x0,4 0,3x0,4 2,37         

- N15-4-12          193,00 0,3x0,4 0,3x0,4 4,87         

- N15-4-16 250,00        0,3x0,4 0,3x0,4 6,30         

- N15-4-23          234,80 0,3x0,4 0,3x0,4 5,92         

- N15-4-27 303,00        0,3x0,4 0,3x0,4 7,64         

- N15-4-28          123,00 0,3x0,4 0,3x0,4 3,10         

- N15-4-31          294,30 0,3x0,4 0,3x0,4 7,42         

- N15-4-32          134,00 0,3x0,4 0,3x0,4 3,38         

2 N15-5 1.283,00     0,5x0,5 0,5x0,5 26,00       

- N15-5-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-5-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-5-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-5-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- N15-5-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-5-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-5-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 5,00         

N15-5-7-4 200,00        0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-5-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-5-9 197,00        0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-5-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-5-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-5-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,40         

       20,00 

1,00         
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 
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- N15-5-13          183,10 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-5-14          170,10 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-5-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-5-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-5-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-5-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-5-19          212,00 0,3x0,4 0,3x0,4 0,40         

- N15-5-20          106,40 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-5-21  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-5-22 183,00        0,3x0,4 0,3x0,4 3,00         

- N15-5-23 170,00        0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

N15-5-23-6 350,00        0,3x0,4 0,3x0,4 3,00         

- N15-5-24  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-5-25  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-5-26  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-5-27  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-5-28  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-5-29  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-5-30  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-5-31  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

3 N15-6 1.019,00     0,75x0,8 0,75x0,8 14,10       

- N15-6-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-6-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-6-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-6-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-6-7 206,00        0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-6-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-6-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-6-10            94,00 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-6-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-6-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-6-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-6-15          223,00 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-6-16            83,00 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-17 150,00        0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-6-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-6-19 257,00        0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-6-20          160,00 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-21  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-6-22  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         
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kênh (m) 
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- N15-6-23  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-24  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-25  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-26  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-27  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-28 120,00        0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-6-29 500,00        0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-6-30  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-6-31  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-6-32  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-33  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-34  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-6-35          324,00 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-6-36          165,00 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-37  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-6-38  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-6-39  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

4 N15-7 1.673,20     0,3x0,4 0,3x0,4 57,00       

- N15-7-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-7-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-7-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 3,00         

- N15-7-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-7-5 150,00        0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-7-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-7-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-7-8 400,00        0,3x0,4 0,3x0,4 6,00         

- N15-7-9 280,00        0,3x0,4 0,3x0,4 10,00       

- N15-7-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-7-11 465,00        0,3x0,4 0,3x0,4 11,00       

- N15-7-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-7-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- N15-7-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-7-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-7-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- N15-7-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-7-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-7-19  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-7-20  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-7-21  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-7-22  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-7-23  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-7-24  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-7-25  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         
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- N15-7-26  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-7-27  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-7-28  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-7-29  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

5 N15-8 2.035,50     0,5x0,5 0,45x0,45 34,34       

- N15-8-1 170,00        0,3x0,4 0,3x0,4 3,00         

- N15-8-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-8-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,15         

- N15-8-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,15         

- N15-8-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-8-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-8-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-8-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-8-9 260,00        0,3x0,4 0,3x0,4 6,00         

- N15-8-10 400,00        0,3x0,4 0,3x0,4 5,00         

- N15-8-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-8-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-8-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,15         

- N15-8-14 165,00        0,3x0,4 0,3x0,4 3,00         

- N15-8-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-8-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-8-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-8-18 200,00        0,3x0,4 0,3x0,4 4,00         

- N15-8-19 110,00        0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-8-20  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-8-21  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-8-22  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-8-23          201,50 0,3x0,4 0,3x0,4 2,77         

- N15-8-24          278,00 0,3x0,4 0,3x0,4 3,82         

- N15-8-25  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-8-26  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-8-27  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

6 N15-9 1.657,40     0,3x0,4 0,3x0,4 41,30       

- N15-9-1 151,80        0,3x0,4 0,3x0,4 2,20         

- N15-9-2 231,50        0,3x0,4 0,3x0,4 3,00         

- N15-9-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- N15-9-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,60         

- N15-9-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,20         

- N15-9-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- N15-9-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- N15-9-8 230,00        0,3x0,4 0,3x0,4 3,50         

- N15-9-9 349,00        0,3x0,4 0,3x0,4 8,00         

- N15-9-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         
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- N15-9-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-9-12 150,00        0,3x0,4 0,3x0,4 4,50         

N15-9-12-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 4,50         

- N15-9-13 120,00        0,3x0,4 0,3x0,4 2,50         

- N15-9-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-9-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-9-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-9-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-9-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- N15-9-19  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,60         

- N15-9-20  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,20         

7 N15-10 978,00        0,3x0,4 0,3x0,4 31,80       

- N15-10-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- N15-10-2 50,00          0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-10-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-10-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

- N15-10-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-10-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,90         

- N15-10-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,80         

- N15-10-8 197,00        0,3x0,4 0,3x0,4 3,50         

- N15-10-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,30         

- N15-10-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- N15-10-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,20         

- N15-10-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- N15-10-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-10-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,70         

- N15-10-15 150,00        0,3x0,4 0,3x0,4 3,00         

- N15-10-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

- N15-10-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- N15-10-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

- N15-10-19  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,20         

- N15-10-20 175,00        0,3x0,4 0,3x0,4 2,10         

- N15-10-21  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,80         

- N15-10-22  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,20         

- N15-10-23 220,00        0,3x0,4 0,3x0,4 6,00         

* Kênh Cấp 3

Kênh nhánh thuộc Kênh 

N13a

1 N13a-2-2          100,00 0,3x0,4 0,3x0,4           1,50 

2 N13a-4-1            20,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,30 

3 N13a-4-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           5,40 

4 N13a-4-4            40,00 0,3x0,4 0,3x0,4           1,30 

5 N13a-4-5            35,00 0,3x0,4 0,3x0,4           6,00 
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kênh (m) 
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Kênh nhánh thuộc Kênh N4

1 N4-3-1          475,00 0,5x0,6 0,4x0,6

- N4-3-1-1            20,00 0,4x0,6 0,4x0,6

- N4-3-1-2            13,00 0,4x0,6 0,4x0,6

- N4-3-1-3              3,00 0,4x0,4 0,4x0,4

- N4-3-1-4            20,00 0,4x0,4 0,4x0,4

2 N4-3-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

3 N4-3-3          160,00 0,4x0,6 0,4x0,6

4 N4-3-4            30,00 0,3x0,4 0,3x0,4

5 N4-5-1            70,00 0,3x0,4 0,3x0,4

6 N4-5-2            15,00 0,3x0,4 0,3x0,4

7 N4-5-3          130,00 0,3x0,4 0,3x0,4

* Bửng Du Kích

1 N1            200,00 1,1x0,8

2 N2            300,00 0,8x0,8

B Hồ chứa nước Bà Râu 31.411,96   950,29     

I UBND xã Lợi Hải 31.411,96        950,29 

* Kênh Cho Ro 1 (cũ) 1.622,00     0,3x0,4 0,25x0,3        72,00 

* Kênh Cho Ro 2 (cũ) 1.436,00     0,6x0,8 0,6x0,8        40,00 

* Kênh Cấp 2

Kênh Bà Râu 1

1 kênh  VCBR1-1            93,10 0,25x0,3 0,25x0,3        10,00 

2  kênh  VCBR1-3          139,20 0,25x0,3 0,25x0,3           0,30 

Kênh Đồng Nhíp      527,20 

1 Kênh nhánh thuộc ĐN1

- ĐN1-1 75,00          0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

- ĐN1-2 85,00          0,3x0,4 0,3x0,4 2,50         

- ĐN1-3 25,00          0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- ĐN1-4 50,00          0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

2 Kênh nhánh thuộc  ĐN3

- ĐN3-1          226,50 0,3x0,4 0,3x0,4        15,80 

- ĐN3-3          308,00 0,3x0,4 0,3x0,4        18,00 

- ĐN3-5          100,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

- ĐN3-7          150,00 0,25x0,3 0,25x0,3           5,00 

- ĐN3-8          200,00 0,5x0,4 0,5x0,4           3,00 

- ĐN3-2            10,00 0,25x0,3 0,25x0,3           0,50 

- ĐN3-4            30,00 0,4x0,45 0,4x0,45           1,00 

- ĐN3-11            45,00 0,4x0,45 0,4x0,45           1,50 

- ĐN3-13            90,00 0,5x0,5 0,5x0,5           2,00 

- ĐN3-15            30,00 0,2x0,3 0,2x0,3           1,50 

3 ĐN5       1.700,00 1,3x0,5 0,6x0,5        14,40 

- ĐN5-1            30,00 0,2x0,3 0,2x0,3           5,00 

- ĐN5-2          100,00 0,4x0,4 0,4x0,4        29,00 

       34,60 

60,00       
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- ĐN5-4  Cống 0,2x0,3 0,2x0,3           0,50 

- ĐN5-6  Cống 0,2x0,3 0,2x0,3           2,50 

- ĐN5-8  Cống 0,2x0,3 0,2x0,3           4,00 

4 ĐN7            30,00           5,00 

- ĐN7-2          210,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

- ĐN7-6          174,00 0,3x0,4 0,3x0,4           3,00 

5 ĐN9          530,70 0,3x0,4 0,3x0,4        18,00 

6 ĐN11        85,50 

- ĐN11-1       1.531,00 0,4x0,6 0,3x0,4        60,00 

+ ĐN11-1-2          248,00 0,3x0,4 0,3x0,4        10,60 

+ ĐN11-1-3          184,00 0,3x0,4 0,3x0,4        15,00 

+ ĐN11-1-4          438,00 0,3x0,4 0,3x0,4        19,00 

+ ĐN11-1-5          424,50 0,3x0,4 0,3x0,4        15,40 

- ĐN11-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4        20,00 

ĐN11-2-1          598,00 0,3x0,4 0,3x0,4        20,00 

- ĐN11-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- ĐN11-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- ĐN11-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

- ĐN11-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

- ĐN11-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

- ĐN11-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,00         

7 Kênh nhánh thuộc ĐN13          650,00      130,00 

- ĐN13-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

- ĐN13-2          225,50 0,3x0,4 0,3x0,4        10,00 

- ĐN13-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4        15,00 

+ ĐN13-3-1 20,00          0,3x0,4 0,3x0,4 2,00         

+ ĐN13-3-2 50,00          0,3x0,4 0,3x0,4 3,50         

+ ĐN13-3-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,50         

+ ĐN13-3-4 50,00          0,3x0,4 0,3x0,4 2,50         

+ ĐN13-3-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

+ ĐN13-3-6 100,00        0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

ĐN13-3-6-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

ĐN13-3-6-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,20         

ĐN13-3-6-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 1,30         

+ ĐN13-3-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,10         

+ ĐN13-3-8 5,00            0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

+ ĐN13-3-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

+ ĐN13-3-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,30         

+ ĐN13-3-11 80,00          0,3x0,4 0,3x0,4           1,60 

ĐN13-3-11-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 0,50         

ĐN13-3-11-2  Cống 0,5x0,5 0,5x0,5 1,10         

- ĐN13-4          150,00 0,5x0,5 0,5x0,5        25,00 

8 ĐN15          336,00 0,3x0,4 0,3x0,4        10,00 
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9 ĐN17          428,50 0,3x0,4 0,3x0,4        20,00 

10 ĐN19          227,00 0,3x0,4 0,3x0,4        20,00 

11 ĐN2          601,00 0,3x0,4 0,3x0,4        20,00 

12 ĐN21          294,00 0,3x0,4 0,3x0,4        20,00 

22 Kênh CR1 120,36        0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

23 Kênh CR3 650,00        0,3x0,4 0,3x0,4        11,60 

24 Kênh CR5 373,00        0,4x0,5 0,4x0,5        55,00 

25 Kênh CR7 874,00        0,3x0,4 0,3x0,4        17,80 

26 Kênh CR9 560,00        0,6x0,7 0,6x0,7           5,00 

27 Kênh CR11 410,00        0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

28 Cống VC1  Cống D=0,25           0,40 

29 Cống VC3  Cống 0,3 0,3           0,50 

30 Cống VC4C  Cống 0,3x0,3 0,3x0,3           0,30 

31 Cống VC5  Cống 0,3x0,3 0,3x0,3           0,50 

32 Cống VC6  Cống 0,3x0,3 0,3x0,3           0,40 

33 Cống VC7  Cống 0,3x0,3 0,3x0,3           0,30 

34 Cống VC8  Cống 0,3x0,3 0,3x0,3           0,40 

35 Cống VC9  Cống 0,3x0,3 0,3x0,3           0,20 

* Kênh cấp 3,4,5

Kênh cấp 3,4,5 (Kênh Bà 

Râu 1)

1
Kênh nhánh thuộc kênh  

BR1-1

- kênh BR1-1-1            38,70 0,3x0,4 0,3x0,4        17,89 

- kênh BR1-1-2          162,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

- kênh BR1-1-3       1.069,00 0,2x0,25 0,2x0,25        15,00 

+ kênh BR1-1-3-1            95,80 0,2x0,25 0,2x0,25           1,50 

+ kênh BR1-1-3-2          124,80 0,2x0,25 0,2x0,25           1,00 

+ kênh BR1-1-3-3          176,90 0,2x0,25 0,2x0,25           0,40 

+ kênh BR1-1-3-4          126,00 0,2x0,25 0,2x0,25           1,20 

+ kênh BR1-1-3-5          164,20 0,2x0,25 0,2x0,25           0,50 

+ kênh BR1-1-3-6          140,00 0,2x0,25 0,2x0,25           1,00 

+ kênh BR1-1-3-7          157,30 0,2x0,25 0,2x0,25           1,00 

+ kênh BR1-1-3-8          176,10 0,2x0,25 0,2x0,25           1,00 

+ kênh BR1-1-3-9          148,90 0,2x0,25 0,2x0,25           1,40 

+ kênh BR1-1-3-10          210,30 0,2x0,25 0,2x0,25           1,00 

+ kênh BR1-1-3-11          139,90 0,2x0,25 0,2x0,25           1,00 

+ kênh BR1-1-3-12          215,80 0,2x0,25 0,2x0,25           1,30 

+ kênh BR1-1-3-13          146,30 0,2x0,25 0,2x0,25           1,00 

+ kênh BR1-1-3-14          165,50 0,2x0,25 0,2x0,25           1,00 

+ kênh BR1-1-3-15          153,30 0,2x0,25 0,2x0,25           0,70 

2
Kênh nhánh thuộc  kênh  

BR1-2
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- kênh BR1-2-1          216,10 0,2x0,25 0,2x0,25           6,00 

+ kênh BR1-2-1-1          184,30 0,2x0,25 0,2x0,25           1,00 

+ kênh BR1-2-1-2          125,00 0,2x0,25 0,2x0,25           3,00 

+ kênh BR1-2-1-3          137,50 0,2x0,25 0,2x0,25           2,00 

- kênh BR1-2-2            78,80 0,2x0,25 0,2x0,25           2,00 

- kênh BR1-2-3          227,00 0,2x0,25 0,2x0,25           4,00 

+ kênh BR1-2-3-1          154,00 0,2x0,25 0,2x0,25           0,50 

+ kênh BR1-2-3-2          119,50 0,2x0,25 0,2x0,25           1,50 

+ kênh BR1-2-3-3            87,50 0,2x0,25 0,2x0,25           2,00 

- kênh BR1-2-4          202,20 0,2x0,25 0,2x0,25           4,00 

+ kênh BR1-2-4-1          200,00 0,2x0,25 0,2x0,25           1,30 

+  +kênh BR1-2-4-2          210,00 0,2x0,25 0,2x0,25           2,70 

- kênh BR1-2-5          218,00 0,2x0,25 0,2x0,25        10,00 

+ kênh BR1-2-5-1          219,80 0,2x0,25 0,2x0,25           2,00 

+ kênh BR1-2-5-2          137,50 0,2x0,25 0,2x0,25           3,00 

+ kênh BR1-2-5-3          150,00 0,2x0,25 0,2x0,25           5,00 

- kênh BR1-2-6          333,00 0,2x0,25 0,2x0,25        26,00 

+ kênh BR1-2-6-1          320,00 0,2x0,25 0,2x0,25        13,00 

+ kênh BR1-2-6-1-1            72,80 0,2x0,25 0,2x0,25           2,00 

+ kênh BR1-2-6-1-2          143,30 0,2x0,25 0,2x0,25           2,00 

+ kênh BR1-2-6-1-3          145,30 0,2x0,25 0,2x0,25           3,50 

+ kênh BR1-2-6-1-4          126,00 0,2x0,25 0,2x0,25           1,00 

+ kênh BR1-2-6-1-5          124,60 0,2x0,25 0,2x0,25           2,00 

+ kênh BR1-2-6-1-6          112,60 0,2x0,25 0,2x0,25           2,50 

3
Kênh nhánh thuộc  kênh  

BR1-3

- kênh  BR1-3-1          372,00 0,2x0,25 0,2x0,25        10,00 

- kênh  BR1-3-2          354,00 0,2x0,25 0,2x0,25        15,00 

- kênh  BR1-3-3          382,00 0,2x0,25 0,2x0,25        16,20 

4
Kênh nhánh thuộc  kênh  

BR1-4

- kênh  BR1-4-1          341,70 0,2x0,25 0,2x0,25        15,00 

+ kênh  BR1-4-1-1          171,00 0,2x0,25 0,2x0,25           3,00 

+ kênh  BR1-4-1-2          172,00 0,2x0,25 0,2x0,25           3,00 

+ kênh  BR1-4-1-3          176,00 0,2x0,25 0,2x0,25           4,00 

+ kênh  BR1-4-1-4          168,00 0,2x0,25 0,2x0,25           5,00 

- kênh  BR1-4-2          456,00 0,2x0,25 0,2x0,25        20,00 

+ kênh  BR1-4-2-1          147,70 0,2x0,25 0,2x0,25           3,80 

+ kênh  BR1-4-2-2          208,00 0,2x0,25 0,2x0,25           6,20 

+ kênh  BR1-4-2-3          208,00 0,2x0,25 0,2x0,25           4,70 

+ kênh  BR1-4-2-4          203,00 0,2x0,25 0,2x0,25           5,30 

- kênh  BR1-4-3          355,00 0,2x0,25 0,2x0,25        20,00 

+ kênh  BR1-4-3-1          289,00 0,2x0,25 0,2x0,25           7,00 
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+ kênh  BR1-4-3-2          274,00 0,2x0,25 0,2x0,25           9,00 

+ kênh  BR1-4-3-3          135,00 0,2x0,25 0,2x0,25           4,00 

5

Kênh nhánh thuộc  kênh  

BR1-5

- kênh  BR1-5-1            86,80 0,2x0,25 0,2x0,25           0,50 

- kênh  BR1-5-2          162,90 0,2x0,25 0,2x0,25           2,00 

- kênh  BR1-5-3          148,00 0,2x0,25 0,2x0,25           0,50 

- kênh  BR1-5-4          219,00 0,2x0,25 0,2x0,25           2,00 

- kênh  BR1-5-5          135,00 0,2x0,25 0,2x0,25           2,00 

6

Kênh nhánh thuộc  kênh  

BR1-6

- kênh  BR1-6-1          134,00 0,25x0,3 0,25x0,3           0,80 

- kênh  BR1-6-2          147,00 0,25x0,3 0,25x0,3           1,00 

- kênh  BR1-6-3          153,00 0,25x0,3 0,25x0,3           2,00 

7

Kênh nhánh thuộc  kênh  

BR1-7

- kênh  BR1-7-1          306,00 0,25x0,3 0,25x0,3           0,80 

- kênh  BR1-7-2          275,00 0,25x0,3 0,25x0,3           0,30 

- kênh  BR1-7-3          276,00 0,25x0,3 0,25x0,3           1,40 

- kênh  BR1-7-4          183,90 0,25x0,3 0,25x0,3           2,00 

C
Hệ thống Nha Trinh - Lâm 

Cấm
21.273,35   612,50     -       

I UBND xã Bắc Phong 16.144,35   457,50     -       

1 Kênh Mỹ Nhơn 1-2            70,00 0,5x0,8 0,5x0,8           3,00 

2 Kênh Mỹ Nhơn 1-4          700,00 0,5x0,8 0,5x0,8           4,00 

3 Kênh Mỹ Nhơn 1-6            30,00 0,5x0,8 0,5x0,8           4,00 

4 Kênh Mỹ Nhơn 1-8            50,00 0,5x0,8 0,5x0,8           5,00 

5 Kênh Mỹ Nhơn 1-10            35,00 0,5x0,8 0,5x0,8           3,00 

6 Kênh Mỹ Nhơn (KC )            70,00 0,5x0,8 0,5x0,8           3,00 

7 Kênh Mỹ Nhơn 1B            10,00 0,5x0,8 0,5x0,8           3,00 

8 Kênh Mỹ Nhơn 2A          800,00 0,5x0,8 0,5x0,8           3,00 

9 Kênh Mỹ Nhơn 2A-1          156,00 0,5x0,8 0,5x0,8           2,00 

10 Kênh Mỹ Nhơn 2A (KC )            95,00 0,5x0,8 0,5x0,8           2,00 

11 Kênh Mỹ Nhơn 2B-2          185,00 0,5x0,8 0,5x0,8           5,00 

12 Kênh Mỹ Nhơn 2B-4          750,00 0,5x0,8 0,5x0,8           8,00 

13 Kênh Mỹ Nhơn 2B-6            80,00 0,5x0,8 0,5x0,8           5,00 

14 Kênh Mỹ Nhơn 2B-8          247,00 0,5x0,8 0,5x0,8           6,00 

15 Kênh Mỹ Nhơn 2B-10          125,00 0,5x0,8 0,5x0,8           1,00 

16 Kênh Mỹ Nhơn 2B (KC )            45,00 0,5x0,8 0,5x0,8           3,00 

17 Kênh Mỹ Nhơn 3-2          200,00 0,5x0,8 0,5x0,8        12,00 

18 Kênh Mỹ Nhơn 3-1          120,00 0,5x0,8 0,5x0,8           6,00 

19 Kênh Mỹ Nhơn 3-4          800,00 0,5x0,8 0,5x0,8           5,00 

20 Kênh Mỹ Nhơn 3-6            50,00 0,5x0,8 0,5x0,8           7,00 
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21 Kênh N1-1          280,00 0,5x0,8 0,5x0,8        19,00 

22 Kênh N1-3          331,73 0,5x0,8 0,5x0,8           8,50 

23 Kênh N1-5          413,20 0,5x0,8 0,5x0,8           8,20 

24 Kênh N1-7          686,70 0,5x0,8 0,5x0,8        23,90 

25 Kênh N1-9          947,72 0,5x0,8 0,5x0,8        30,40 

26 Kênh N2-2          619,80 0,5x0,8 0,5x0,8        21,00 

27 Kênh N2-4       1.363,50 0,5x0,8 0,5x0,8        52,30 

28 Kênh N2-6          468,10 0,5x0,8 0,5x0,8        13,20 

29 Kênh N2-8          411,60 0,5x0,8 0,5x0,8           9,00 

30 Kênh Gò Sạn A - Kênh N2          100,00 0,5x0,8 0,5x0,8           7,00 

31 Kênh Gò Sạn B-1            60,00 0,5x0,8 0,5x0,8        15,00 

32 Kênh Gò Sạn B-3       1.010,00 0,5x0,8 0,5x0,8        12,00 

33 Kênh Gò Sạn B-5          820,00 0,5x0,8 0,5x0,8           5,00 

34 Kênh Gò Sạn B-7          100,00 0,5x0,8 0,5x0,8        10,00 

35 Kênh Gò Sạn B-9          160,00 0,5x0,8 0,5x0,8           3,00 

36 Kênh Gò Sạn B-11          345,00 0,5x0,8 0,5x0,8        13,00 

37 Kênh Gò Sạn B-13          190,00 0,5x0,8 0,5x0,8        10,00 

38 Kênh Gò Sạn B-2            50,00 0,5x0,8 0,5x0,8        12,00 

39 Kênh Gò Sạn B-4            15,00 0,5x0,8 0,5x0,8        10,00 

40 Kênh Gò Sạn B-15          210,00 0,5x0,8 0,5x0,8        15,00 

41 Kênh Lò Bánh 2          168,00 0,5x0,8 0,5x0,8        14,00 

42 Kênh Lò Bánh 4          170,00 0,5x0,8 0,5x0,8        14,20 

43 Kênh Lò Bánh 6          180,00 0,5x0,8 0,5x0,8           2,90 

44 Kênh Lò Bánh (KC)          200,00 0,5x0,8 0,5x0,8           3,00 

45 Kênh Bà Hòa 1            70,00 0,5x0,8 0,5x0,8           3,00 

46 Kênh Bà Hòa 3          150,00 0,5x0,8 0,5x0,8           3,60 

47 Kênh Bà Hòa 2          196,00 0,5x0,8 0,5x0,8           4,30 

48 Kênh Bà Hòa (KC )          300,00 0,5x0,8 0,5x0,8           5,00 

49 Kênh Bà Xoài 2          500,00 0,5x0,8 0,5x0,8           5,00 

50 Kênh Bà Xoài 4       1.010,00 0,5x0,8 0,5x0,8        15,00 

II UBND xã Bắc Sơn 5.129,00     155,00     -       

*  Kênh Bầu Nhỉ

1 Kênh Bầu Nhỉ 2 525,00        0,5x0,5 0,5x0,5 9,00         

2 Kênh Bầu Nhỉ 4 30,00          0,5x0,5 0,5x0,5 1,60         

3 Kênh Bầu Nhỉ 1 2,00            0,5x0,5 0,5x0,5 0,20         

4 Kênh Bầu Nhỉ 6 60,00          0,5x0,5 0,5x0,5 1,90         

5 Kênh Bầu Nhỉ 8 20,00          0,5x0,5 0,5x0,5 0,50         

6 Kênh Bầu Nhỉ 10 10,00          0,5x0,5 0,5x0,5 2,00         

7 Kênh Bầu Nhỉ ( KC ) 47,00          0,5x0,5 0,5x0,5 4,40         

*  Kênh Cây Dâu

1 Kênh Cây Dâu 2 273,00        0,5x0,5 0,5x0,5 11,00       

2 Kênh Cây Dâu 1 264,00        0,5x0,5 0,5x0,5 7,00         

3 Kênh Cây Dâu 3 567,00        0,5x0,5 0,5x0,5 11,80       



 20

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

4 Kênh Cây Dâu 5 35,00          0,5x0,5 0,5x0,5 2,10         

5 Cây Dâu 7 30,00          0,5x0,5 0,5x0,5 3,10         

*  Kênh Truông Sảo

1 Kênh Truông Sảo 2 208,00        0,5x0,5 0,5x0,5 2,00         

2 Kênh Truông Sảo 1 200,00        0,5x0,5 0,5x0,5 1,00         

3 Kênh Truông Sảo 3 229,00        0,5x0,5 0,5x0,5 2,90         

4 Kênh Truông Sảo 5 52,00          0,5x0,5 0,5x0,5 2,00         

5 Kênh Truông Sảo 7 32,00          0,5x0,5 0,5x0,5 3,00         

6 Kênh Truông Sảo 9 138,00        0,5x0,5 0,5x0,5 3,10         

7 Kênh Truông Sảo 11 10,00          0,5x0,5 0,5x0,5 2,00         

8 Kênh Truông Sảo 13 350,00        0,5x0,5 0,5x0,5 3,50         

9 Kênh Truông Sảo 15 200,00        0,5x0,5 0,5x0,5 2,00         

10 Kênh Truông Sảo 4 30,00          0,5x0,5 0,5x0,5 3,00         

11 Kênh Truông Sảo 17 150,00        0,5x0,5 0,5x0,5 5,00         

*  KênhTân Khẩn

1 Kênh  Tân Khẩn 2 430,00        0,5x0,5 0,5x0,5 5,40         

2 Kênh Tân Khẩn 4 40,00          0,5x0,5 0,5x0,5 3,00         

3 Kênh Tân Khẩn 6 50,00          0,5x0,5 0,5x0,5 2,00         

4 Kênh Tân Khẩn 1 100,00        0,5x0,5 0,5x0,5 4,00         

*  Kênh Bầu Tâu

1 Kênh Bầu Tâu2 150,00        0,5x0,5 0,5x0,5 2,00         

2 Kênh Bầu Tâu 4 200,00        0,5x0,5 0,5x0,5 2,50         

3 Kênh Bầu Tâu 6 35,00          0,5x0,5 0,5x0,5 1,00         

4 Kênh Bầu Tâu 8 1,00            0,5x0,5 0,5x0,5 0,50         

5 Kênh Bầu Tâu 10 15,00          0,5x0,5 0,5x0,5 0,50         

6 Kênh Bầu Tâu 12 50,00          0,5x0,5 0,5x0,5 1,00         

7 Kênh Bầu Tâu 14 40,00          0,5x0,5 0,5x0,5 0,50         

8 Kênh Bầu Tâu ( KC) 40,00          0,5x0,5 0,5x0,5 1,00         

9 Lò Gạch ( VC) 16,00          0,5x0,5 0,5x0,5 11,00       

* Kênh Ma Chang

Kênh Ma Chang 2 60,00          0,5x0,5 0,5x0,5 2,00         

*  Kênh Tà Cú

1 Kênh Tà Cú 2 10,00          0,5x0,5 0,5x0,5 4,00         

2 Kênh Tà Cú 1 50,00          0,5x0,5 0,5x0,5 7,00         

3 Kênh Tà Cú 4 30,00          0,5x0,5 0,5x0,5 1,50         

4 Kênh Tà Cú 3 2,00            0,5x0,5 0,5x0,5 4,00         

5 Kênh Tà Cú 6 198,00        0,5x0,5 0,5x0,5 7,00         

6 Kênh Tà Cú ( KC) 150,00        0,5x0,5 0,5x0,5 11,00       

D Hồ chứa nước Ba Chi       2.196,00        24,20           -   

UBND xã Phước Chiến       2.196,00        24,20           -   

* Kênh cấp II       2.196,00           9,10           -   

1 Kênh N1-1 200 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4           0,50 

2 Kênh N1-2 70 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,40 



 21

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

3 Kênh N1-3 170 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4           0,50 

4 Kênh N1-5 60 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,50 

5 Kênh N2-1 190 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4           0,90 

6 Kênh N2-3 60 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

7 Kênh N2-4 416 0,3 x 0,5 0,3 x 0,5           0,20 

8 Kênh N2-5 60 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,50 

9 Kênh N2-11 80 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,50 

10 Kênh N1-7 100 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,50 

11 Kênh N1-4 340 0,4 x 0,6 0,2 x 0,4           1,10 

12 Kênh N1-6 60 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4           0,50 

13 Kênh N1-8 80 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           1,10 

14 Kênh N1-10 80 0,4 x 0,6 0,2 x 0,4           0,90 

15 Kênh N2-2 80 0,4 x 0,6 0,4 x 0,7           0,50 

16 Kênh N2-18 150 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,30 

* Kênh cấp III                  -          15,10 

1 Kênh N2-2-1  Cống 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4 0,70         

2 Kênh N2-2-2  Cống 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4 0,20         

3 Kênh N2-2-3  Cống 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4 0,20         

4 Kênh N2-2-4  Cống 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4 0,20         

5 Kênh N2-2-5  Cống 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4 0,30         

6 Kênh N2-4-2  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6 0,90         

7 Kênh N2-1-1  Cống 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4 0,40         

8 Kênh N2-1-2  Cống 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4           0,20 

9 Kênh N2-1-3  Cống 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4           0,30 

10 Kênh N2-1-4  Cống 0,2 x 0,4 0,2 x 0,4           0,20 

14 Kênh N2-3-1  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,30 

15 Kênh N2-3-2  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

16 Kênh N1-2-1  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,30 

17 Kênh N1-2-2  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

18 Kênh N1-2-3  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,30 

19 Kênh N1-2-4  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

20 Kênh N1-2-5  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

21 Kênh N1-2-6  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,40 

22 Kênh N1-2-7  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,30 

23 Kênh N1-2-8  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

24 Kênh N1-2-9  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,10 

25 Kênh N1-2-10  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

26 Kênh N1-4-1  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,30 

27 Kênh N1-4-2  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 
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28 Kênh N1-4-3  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,10 

29 Kênh N1-4-4  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

30 Kênh N1-4-5  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,10 

31 Kênh N1-4-6  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

34 Kênh N1-6-1  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           1,60 

35 Kênh N1-6-2  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,90 

36 Kênh N1-6-3  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

37 Kênh N1-6-4  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,30 

38 Kênh N1-6-5  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

39 Kênh N1-6-6  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

44 Kênh N1-12-1  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,40 

45 Kênh N1-12-2  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

46 Kênh N1-12-3  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,50 

47 Kênh N1-12-4  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

48 Kênh N1-12-5  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,40 

49 Kênh N1-12-6  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

50 Kênh N1-12-7  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,50 

51 Kênh N1-12-8  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,10 

52 Kênh N1-12-9  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

53 Kênh N1-12-10  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,40 

54 Kênh N1-12-11  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,20 

55 Kênh N1-12-12  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,30 

56 Kênh N1-12-13  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,40 

57 Kênh N1-12-14  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           0,10 

E Hồ chứa nước Ma Trai -              20,00       -       

UBND xã Phước Chiến -              20,00       

1 N1-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             0,5 

2 N1-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             0,5 

3 N1-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             0,5 

4 N1-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             2,0 

5 N1-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             1,0 

6 N1-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             0,5 

7 N1-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             3,0 

8 N1-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             4,0 

9 N2-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             0,5 

10 N2-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             0,5 

11 N2-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             1,0 

12 N2-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             2,0 

13 N2-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4             4,0 
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F Các đập dâng trên địa bàn 

huyện
    19.897,00      531,42 

I Đập đầu suối A 491,00        16,50                 -   

UBND xã Phước Chiến          491,00        16,50 

Kênh cấp 1

1 Kênh ĐS 2            20,00 Ꝋ 150 0,4 x 0,2           0,70 

2 Kênh ĐS 3            15,00 Ꝋ 150 0,4 x 0,2           1,00 

3 Kênh ĐS 5            15,00 Ꝋ 150 0,4 x 0,2           0,40 

4 Kênh ĐS 6  Cống Ꝋ 150 0,4 x 0,2           2,00 

5 Kênh ĐS 7              4,00 Ꝋ 150 Ꝋ 150           0,70 

6 Kênh ĐS 9              4,00 Ꝋ 150 Ꝋ 150           1,00 

7 Kênh ĐS 1-1  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150           0,50 

8 Kênh ĐS 11-1  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150           0,50 

9 Kênh ĐS 11-2  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150           0,30 

10 Kênh ĐS 11-3  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150           0,90 

11 Kênh ĐS 13            44,00 Ꝋ 150 0,2 x 0,4           1,50 

12 Kênh ĐS 15              4,00 Ꝋ 100 Ꝋ 100           1,00 

13 Kênh ĐS 4          100,00 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           1,50 

14 Kênh ĐS 17          100,00 0,5 x 0,7 0,5 x 0,7           2,00 

15 Kênh ĐS 19          170,00 0,5 x 0,7 0,4 x 0,6           1,50 

16 Kênh ĐS 21            15,00 0,4 x 0,6 0,4 x 0,2           1,00 

Kênh cấp 2

1 Kênh  ĐS 4-2  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           1,50 

2 Kênh  ĐS 17-2  Cống 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6           1,00 

3 Kênh  ĐS 17-4  Cống 0,5 x 0,7 0,5 x 0,7           1,00 

4 Kênh  ĐS 19-1  Cống 0,5 x 0,7 0,5 x 0,7           1,50 

II Đập Ba Hồ 1.157,00     150,00     -       

UBND xã Lợi Hải 1.157,00     150,00     -       

Kênh Cấp 1

1 N1            40,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

2 N3          652,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

3 N9            50,00 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

Kênh cấp 2

1 N7-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 4              

2 N11-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 66            

3 N12-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4 70            

4 N3-1            25,00 0,2x0,3 0,2x0,3

5 N3-2          150,00 0,2x0,3 0,2x0,3

6 N3-3          140,00 0,2x0,3 0,2x0,3

7 N3-4          100,00 0,2x0,3 0,2x0,3

III Đập Bến Nưng       1.100,00        31,10 

UBND xã Phước Kháng       1.100,00        31,10 

1 Kênh N1-2-1  Cống 0,4x0,45 0,4x0,45           2,00 

          2,00 
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2 Kênh N1-4-1  Cống 0,4x0,45 0,4x0,45           4,00 

3 Kênh N1-6-1          120,00 0,4x0,45 0,4x0,45           4,00 

4 Kênh N1-8  Cống 0,4x0,45 0,4x0,45           2,00 

5 Kênh N1-10  Cống 0,4x0,45 0,4x0,45           2,00 

6 Kênh N1-12  Cống 0,4x0,45 0,4x0,45           3,00 

7 Kênh N2-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,30 

8 Kênh N2-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,70 

9 Kênh N2-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

10 Kênh N2-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

11 Kênh N2-1          350,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,10 

12 Kênh BR1-1-2-2            50,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,50 

13 Kênh BR 1-1-2-4            35,00 0,3x0,4 0,3x0,4           1,50 

14 Kênh BR 1-1-2-6          205,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

15 Kênh BR 1-1-1-6          150,00 0,3x0,4 0,3x0,4           1,50 

16 Kênh BR 1-1-2-2-1          190,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,50 

IV Đập Ba Tháp 1,2,3       2.645,00        40,00 

UBND xã Bắc Phong       2.645,00        40,00 

1 N1 (Ba Tháp 1) 160,00        0,5x0,6 0,5x0,6        25,00 

N1-1 800,00        0,5x0,6 0,5x0,6        25,00 

- N1-1-1 950,00        0,3x0,4 0,3x0,4        18,00 

N1-1-1-1 60,00          0,3x0,4 0,3x0,4           5,50 

N1-1-1-2 15,00          0,3x0,4 0,3x0,4           4,50 

N1-1-1-3 150,00        0,3x0,4 0,3x0,4           8,00 

2 N1 (Ba Tháp 2) 160,00        0,6x 0,8 0,6x 0,8        10,00 

- N1-1 -              0,6x 0,8 0,6x 0,8           3,00 

- N1-2 200,00        0,6x 0,8 0,6x 0,8           7,00 

3 N1 (Ba Tháp 3) 150,00        0,6x 0,8 0,6x 0,8           5,00 

V Đập Ba Hồ 2 1.645,00     33,00       

UBND xã Công Hải 1.645,00     33,00       

1  Ba Hồ 2 - 1          600,00 0,6x 0,8 0,6x 0,8

2  Ba Hồ 2 - 3          680,00 0,4 x 0,6 0,3 x 0,4

3  Ba Hồ 2 - 5          210,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4

4  Ba Hồ 2 - 7          110,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4

5  Ba Hồ 2 - 9            45,00 0,3 x 0,2 0,3 x 0,2

6  Ba Hồ 2 - 11          520,00 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6

VI Đập Suối Tiên 2.500,00     54,00       

UBND xã Công Hải 2.500,00     54,00       

1 Suối tiên 1          600,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        15,00 

2 Suối tiên 2          550,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,2        25,00 

3 Suối tiên 3       1.350,00 0,4 x 0,6 0,4 x 0,5        14,00 

VII Đập Suối Bay 490,00        44,92       

UBND xã Công Hải 490,00        44,92       

Kênh cấp 1

       33,00 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

1 SB2-1  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

2 SB2-3  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

3 SB2-5          490,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4        23,00 

4 SB2-7  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

5 SB2-9  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

6 SB2-11  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

7 SB2-13  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,32 

8 SB2-15  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,10 

9 SB1-2  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

10 SB1-4  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           3,00 

11 SB1-6  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,50 

Kênh cấp 2

1 SB2-5-1  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           3,00 

2 SB2-5-2  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           3,00 

3 SB2-5-4  Cống 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

VIII Đập U Gớ       1.296,00        51,00 

UBND xã Phước Chiến       1.296,00        51,00 

Đập U Gớ 1

1 U Gớ 1-2          107,00 Ꝋ 150 Ꝋ 150           6,00 

2 U Gớ 1-4          364,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           6,00 

3 U Gớ 1-6          135,00 Ꝋ 150 Ꝋ 150           6,00 

4 U Gớ 1-8          195,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           6,00 

5 CLN 1  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150

6 CLN 2  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150

7 CLN 3  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150

8 CLN 4  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150

9 CLN 5  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150

Đập U GỚ 2

1 CLN1  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150

2 CLN2  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150

3 U Gớ 2-1            64,00 Ꝋ 150 Ꝋ 150

4 U Gớ 2-3            75,00 Ꝋ 150 Ꝋ 150           3,00 

5 U Gớ 2-5          126,00 Ꝋ 150 Ꝋ 150           3,00 

6 U Gớ 2-7            58,00 Ꝋ 150 Ꝋ 150

7 CLN3  Cống Ꝋ 150 Ꝋ 150

8 U Gớ 2-9          172,00 Ꝋ 150 Ꝋ 150           3,00 

IX Đập Suối Câu       1.071,00        17,00 

UBND xã Phước Chiến       1.071,00        17,00 

Kênh cấp 1

SC1

1 SC1-2            56,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

2 SC1-4          180,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

3 SC1-6            95,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

          6,00 

          6,00 

          3,00 

          3,00 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính
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tích 
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SC2

1 SC2-2          121,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           3,00 

2 SC2-4          132,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           1,00 

3 SC2-1          294,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           2,00 

4 SC2-6          193,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4           5,00 

X Đập Ma Ó          181,00        15,00 

UBND xã Lợi Hải          181,00        15,00 

Kênh nhánh N1          181,00 0,3×0,3 0,3×0,3        15,00 

XI Đập Kiền Kiền cũ          673,00           7,00 

UBND xã Lợi Hải          673,00           7,00 

1 Kênh N1-1 89,00          0,3x0,4 0,3x0,4           4,00 

Kênh N1-1-1 33,00          0,3x0,4 0,3x0,4

Kênh N1-1-1-1 56,00          0,3x0,4 0,3x0,4

2 Kênh N2-1  Cống 0,3x0,8 0,3x0,8            0,50 

3 Kênh N2-2          350,00 0,3x0,4 0,3x0,4            1,00 

4 Kênh N2-3          145,00 0,5x0,6 0,5x0,6            1,00 

Kênh N2-3-1  Cống 0,5x0,6 0,5x0,6            0,50 

XII Đập Tà Lóc       1.600,00        25,90 

UBND xã Bắc Sơn       1.600,00        25,90 

1 N1-8          160,00 0,3x0,4 0,3x0,4

2 N1-10 640,00        0,3x0,4 0,3x0,4

3 N1-12 392,00        0,5x0,6 0,5x0,6

- N1-12-2          408,00 0,3x0,4 0,3x0,4

XIII Đập Cây Sung       2.973,00        32,00 

UBND xã Bắc Sơn       2.973,00        32,00 

1 N1-1 605,00        0,6x0,7 0,3x0,4

- N1-1-6 395,00        0,3x0,4 0,3x0,4

- N1-1-8 326,00        0,4x0,5 0,4x0,5

N1-1-8-1 535,00        0,4x0,5 0,4x0,5

N1-1-8-1-2 257,00        0,3x0,4 0,3x0,4

N1-1-8-1-4 60,00          0,3x0,4 0,3x0,4

N1-1-8-1-10 130,00        0,3x0,4 0,3x0,4

2 N1-2 400,00        0,3x0,4 0,3x0,4

3 N1-3 265,00        0,3x0,4 0,3x0,4

XIV Đập Bà Rợ       2.075,00        14,00 

UBND xã Bắc Sơn       2.075,00        14,00 

1 N1 605,00          0,5x0,6 0,5x0,6

2 N2 1.470,00       0,5x0,6 0,5x0,6

G
Các trạm bơm trên địa bàn 

huyện 
    10.677,28      406,10 

I Trạm bơm Động Thông          160,00           2,40           -   

UBND xã Phước Chiến          160,00           2,40           -   

1 Kênh N1-2  Cống 0,2x0,4 0,2x0,4

       25,90 

          4,00 

          0,20 

       14,00 

       32,00 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích 

tiêu (ha) 

Ghi 

chú

2 Kênh N1-4  Cống 0,2x0,4 0,2x0,4

3 Kênh N2-1  Cống 0,2x0,4 0,2x0,4

4 Kênh N2-3  Cống 0,2x0,4 0,2x0,4           0,20 

5 Kênh N2-4  Cống 0,2x0,4 0,2x0,4           0,10 

6 Kênh N2-5  Cống 0,2x0,4 0,2x0,4

7 Kênh N2-7  Cống 0,2x0,4 0,2x0,4

8 Kênh N2-9  Cống 0,2x0,4 0,2x0,4           0,30 

9 Kênh N2-11  Cống 0,2x0,4 0,2x0,4           0,30 

10 Kênh N2-15  Cống 0,2x0,4 0,2x0,4           0,60 

11 Kênh N1-1-1          100,00 0,4x0,6 0,4x0,6

12 Kênh N1-1-2            60,00 0,4x0,6 0,4x0,6

II Trạm bơm Mỹ Nhơn       3.642,28        87,91           -   

UBND xã Bắc Phong       3.642,28        87,91           -   

1 Kênh N2-4-1 - Kênh N2          696,20 0,3x0,4 0,3x0,4        13,84 

2 Kênh N2-4-2 - Kênh N2          706,20 0,3x0,4 0,3x0,4        14,04 

3 Kênh N2-4-4 - Kênh N2          677,80 0,3x0,4 0,3x0,4        13,48 

4 Kênh N1-9-2 - Kênh N1          311,46 0,3x0,4 0,3x0,4        11,58 

5 Kênh N1-9-4 - Kênh N1          248,90 0,3x0,4 0,3x0,4           9,26 

6 Kênh N1-9-6 - Kênh N1          257,10 0,3x0,4 0,3x0,4           9,56 

7 Kênh N1-11 - Kênh N1          744,62 0,3x0,4 0,3x0,4        16,15 

III Trạm bơm Lợi Hải 6.875,00     315,79     

UBND xã Lợi Hải 6.875,00     315,79     

1 BM1-1          297,00 0,3x0,4 0,3x0,4           8,40 

2 BM1-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

3 BM1-3          297,00 0,3x0,4 0,3x0,4           9,10 

4 BM1-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

5 BM1-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,50 

6 BM1-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,00 

7 BM1-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,00 

8 BM1-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

9 BM1-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

10 BM1-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

11 BM3-1          325,00 0,3x0,4 0,3x0,4        12,00 

12 BM3-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

13 BM3-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

14 BM3-4            41,00 0,3x0,4 0,3x0,4           3,70 

15 BM3-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

16 BM3-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

17 BM3-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

18 BM3-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

19 BM3-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

20 BM3-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

21 BM3-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

          0,20 

          0,20 

          0,50 
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kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 
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22 BM3-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,80 

23 BM3-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

24 BM3-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

25 BM3-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,90 

26 BM3-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,30 

27 BM3-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

28 BM3-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

29 BM7-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

30 BM7-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

31 BM7-3          352,00 0,3x0,4 0,3x0,4           1,60 

32 BM7-4          479,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,30 

33 BM7-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

34 BM7-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

35 BM7-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

36 BM7-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

37 BM7-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

38 BM7-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

39 BM7-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

40 BM7-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

41 BM7-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

42 BM7-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

43 BM7-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,30 

44 BM7-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

45 BM7-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

46 BM7-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

47 BM9-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

48 BM9-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

49 BM9-3          150,00 0,3x0,4 0,3x0,4

50 BM9-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

51 BM9-5            92,00 0,3x0,4 0,3x0,4

52 BM9-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

53 BM9-7          125,00 0,3x0,4 0,3x0,4

54 BM9-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

55 BM9-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

56 BM9-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

57 BM9-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

58 BM9-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,50 

59 BM9-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

60 BM9-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

61 BM9-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           2,50 

62 BM9-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,00 

63 BM9-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

64 BM9-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

          8,60 

          5,20 

          7,50 
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65 BM9-19  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

66 BM9-20  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

67 BM9-21  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,40 

68 BM9-22  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

69 BM11-1          505,00 0,3x0,4 0,3x0,4           8,70 

70 BM11-2          419,00 0,3x0,4 0,3x0,4        14,40 

71 BM11-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

72 BM11-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

73 BM11-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

74 BM11-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

75 BM11-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

76 BM11-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

77 BM11-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,30 

78 BM11-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           4,00 

79 BM11-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

80 BM11-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

81 BM11-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

82 BM11-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

83 BM13-1            35,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,10 

84 BM13-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

85 BM13-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           3,00 

86 BM13-4          271,00 0,3x0,4 0,3x0,4           2,80 

87 BM13-5          102,00 0,3x0,4 0,3x0,4           4,70 

88 BM13-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

89 BM13-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

90 BM13-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

91 BM13-9          167,00 0,3x0,4 0,3x0,4           9,60 

92 BM13-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

93 BM13-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

94 BM13-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

95 BM13-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

96 BM13-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

97 BM13-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

98 BM13-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,10 

99 BM13-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,50 

100 BM13-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

101 BM15-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

102 BM15-2  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

103 BM15-3  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

104 BM15-4  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

105 BM15-5          406,00 0,3x0,4 0,3x0,4        17,25 

106 BM15-6          194,00 0,3x0,4 0,3x0,4

107 BM15-7  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

          2,63 

          8,26 
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tiêu (ha) 

Ghi 

chú

108 BM15-8  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

109 BM15-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

110 BM15-10          218,00 0,3x0,4 0,3x0,4

111 BM15-11  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

112 BM15-12  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

113 BM15-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

114 BM15-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

115 BM15-15          133,00 0,3x0,4 0,3x0,4

116 BM15-16  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

117 BM15-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

118 BM15-18          140,00 0,3x0,4 0,3x0,4        12,50 

119 BM15-19          129,00 0,3x0,4 0,3x0,4           4,85 

120 BM15-20          208,00 0,3x0,4 0,3x0,4

121 BM15-21  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

122 BM15-22  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

123 BM15-23  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

124 BM15-24  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

125 BM17-1  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

126 BM17-2          127,00 0,3x0,4 0,3x0,4

127 BM17-3          100,00 0,3x0,4 0,3x0,4           6,25 

128 BM17-4          185,00 0,3x0,4 0,3x0,4

129 BM17-5  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

130 BM17-6  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

131 BM17-7          173,00 0,3x0,4 0,3x0,4           7,37 

132 BM17-8          260,00 0,3x0,4 0,3x0,4

133 BM17-9  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

134 BM17-10  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

135 BM17-11          387,00 0,3x0,4 0,3x0,4        15,20 

136 BM17-11-1          132,00 0,3x0,4 0,3x0,4        10,40 

137 BM17-12          239,00 0,3x0,4 0,3x0,4

138 BM17-13  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

139 BM17-14  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

140 BM17-15  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4

141 BM17-16          187,00 0,3x0,4 0,3x0,4           8,00 

142 BM17-17  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

143 BM17-18  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,00 

144 BM17-19  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           1,50 

145 BM17-20  Cống 0,3x0,4 0,3x0,4           0,20 

Tổng cộng 147.310,49 4.192,21  -       

          5,36 

       10,66 

       12,48 

       10,50 

          8,26 

       12,39 

          4,97 

          7,82 



 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

A Hồ chứa nước Cho Mo 26.729,80   744,89    -       

UBND xã Mỹ Sơn 26.729,80   744,89    -       

* Kênh N1 18.620,99  560,16    

1 N1-2-1 212,50        0,3x0,4 0,3x0,4 3,55        

2 N1-2-2 735,00        0,4x0,5 0,4x0,5 22,54      

3 N1-2-3 281,20        0,3x0,4 0,3x0,4 6,97        

4 N1-2-4 294,80        0,3x0,4 0,3x0,4 5,26        

5 N1-2-5 210,40        0,3x0,4 0,3x0,4 7,62        

6 N1-2-6 171,50        0,3x0,4 0,3x0,4 4,86        

7 N1-2-7 171,80        0,3x0,4 0,3x0,4 11,32      

8 N1-2-8 269,70        0,3x0,4 0,3x0,4 7,94        

9 N1-2-9 420,20        0,3x0,4 0,3x0,4 9,61        

10 N1-6-1 310,35        0,3x0,4 0,3x0,4 5,96        

11 N1-6-2 151,20        0,3x0,4 0,3x0,4 2,00        

12 N1-8-1 117,80        0,3x0,4 0,3x0,4 3,19        

13 N1-8-3 154,00        0,3x0,4 0,3x0,4 4,25        

14 N1-8-5 240,00        0,3x0,4 0,3x0,4 4,48        

15 N1-10-3 240,00        0,3x0,4 0,3x0,4 8,47        

16 N1-10-4 172,60        0,3x0,4 0,3x0,4 3,48        

17 N1-10-5 339,00        0,3x0,4 0,3x0,4 11,96      

18 N1-10-6 176,60        0,3x0,4 0,3x0,4 4,22        

19 N1-10-7 229,50        0,3x0,4 0,3x0,4 7,20        

20 N1-10-8 167,90        0,3x0,4 0,3x0,4 3,68        

21 N1-10-9 187,20        0,3x0,4 0,3x0,4 5,95        

22 N1-10-10 142,90        0,3x0,4 0,3x0,4 2,00        

23 N1-10-11 130,30        0,3x0,4 0,3x0,4 2,65        

24 N1-10-12 118,40        0,3x0,4 0,3x0,4 3,80        

25 N1-10-13 139,50        0,3x0,4 0,3x0,4 6,75        

26 N1-14-1 248,80        0,3x0,4 0,3x0,4 4,50        

27 N1-14-2 179,50        0,3x0,4 0,3x0,4 5,00        

28 N1-14-3 291,90        0,3x0,4 0,3x0,4 7,50        

29 N1-14-5 135,10        0,3x0,4 0,3x0,4 3,00        

30 N1-24-1 184,10        0,3x0,4 0,3x0,4 7,00        

31 N1-24-3 174,50        0,3x0,4 0,3x0,4 7,00        

32 N1-30-1 316,00        0,3x0,4 0,3x0,4 5,32        

33 N1-30-2 244,60        0,3x0,4 0,3x0,4 5,04        

34 N1-30-4 185,20        0,3x0,4 0,3x0,4 2,85        

 Diện 

tích 

tiêu (ha)  

Ghi 

chú
TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính
 Diện 

tích tưới 

(ha)  

Danh mục các công trình kênh mương phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn quản lý

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng 6
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)
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tích 

tiêu (ha)  

Ghi 

chú
TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính
 Diện 

tích tưới 

(ha)  

35 N1-32-1 170,90        0,3x0,4 0,3x0,4 5,16        

36 N1-32-2 180,10        0,3x0,4 0,3x0,4 5,44        

37 N1-32-3 164,40        0,3x0,4 0,3x0,4 4,97        

38 N1-32-4 161,30        0,3x0,4 0,3x0,4 4,87        

39 N1-32-5 191,00        0,3x0,4 0,3x0,4 5,77        

40 N1-32-6 144,50        0,3x0,4 0,3x0,4 4,37        

41 N1-32-7 232,50        0,3x0,4 0,3x0,4 7,02        

42 N1-32-8 372,00        0,3x0,4 0,3x0,4 11,24      

43 N1-32-9 257,20        0,3x0,4 0,3x0,4 7,77        

44 N1-32-10 609,00        0,3x0,4 0,3x0,4 18,40      

45 N1-32-11 575,40        0,3x0,4 0,3x0,4 17,10      

46 N1-32-12 435,40        0,3x0,4 0,3x0,4 12,94      

47 N1-32-13 931,00        0,3x0,4 0,3x0,4 33,52      

48 N1-32-13
’ 476,40        0,3x0,4 0,3x0,4 9,85        

49 N1-32-14 272,50        0,3x0,4 0,3x0,4 17,07      

50 N1-32-15 387,40        0,3x0,4 0,3x0,4 18,07      

51 N1-32-16 178,60        0,3x0,4 0,3x0,4 8,33        

52 N1-32-17 408,20        0,3x0,4 0,3x0,4 19,04      

53 N1-32-18 257,10        0,3x0,4 0,3x0,4 11,99      

54 N1-38-1 1.326,00     0,3x0,4 0,3x0,4 48,00      

55 N1-38-1A 204,00        0,3x0,4 0,3x0,4 4,17        

56 N1-38-1B 169,20        0,3x0,4 0,3x0,4 3,07        

57 N1-38-2 192,40        0,3x0,4 0,3x0,4 4,25        

58 N1-38-3 169,30        0,3x0,4 0,3x0,4 3,54        

59 N1-38-4 227,50        0,3x0,4 0,3x0,4 5,81        

60 N1-38-5 218,60        0,3x0,4 0,3x0,4 4,92        

61 N1-38-6 167,90        0,3x0,4 0,3x0,4 4,92        

62 N1-38-8 230,40        0,3x0,4 0,3x0,4 8,60        

63 N1-38-10 210,50        0,3x0,4 0,3x0,4 5,27        

64 N1-38-12 125,40        0,3x0,4 0,3x0,4 5,28        

65 N1-38-14 219,20        0,3x0,4 0,3x0,4 9,43        

66 N1- 40-2 268,14        0,3x0,4 0,3x0,4 8,58        

67 N1- 40-4 246,00        0,3x0,4 0,3x0,4 5,87        

68 N1- 42-2 272,30        0,3x0,4 0,3x0,4 5,16        

69 N1- 42-4 225,20        0,3x0,4 0,3x0,4 3,45        

* Kênh N2 1.608,81    44,73      

1 N2-5-1 230,60        0,3x0,4 0,3x0,4 4,33        

2 N2-5-2 312,33        0,3x0,4 0,3x0,4 11,11      

3 N2-5-3 409,00        0,3x0,4 0,3x0,4 8,79        

4 N2-5-4 242,78        0,3x0,4 0,3x0,4 6,00        

5 N2-5-5 216,00        0,3x0,4 0,3x0,4 6,10        

6 N2-5-6 198,10        0,3x0,4 0,3x0,4 8,40        

*
Các tuyến kênh khác 

trên địa bàn xã
6.500,00     140,00    

Kênh Tổ 5 Nùng 5.000,00     1,5x1,2 1,5x1,2 70,00      
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

 Diện 

tích 

tiêu (ha)  

Ghi 

chú
TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính
 Diện 

tích tưới 

(ha)  

Kênh Tổ 5 thôn Phú 

Thạnh
1.500,00     0,4x0,6 0,4x0,6 70,00      

B
Hệ thống thủy lợi Nha 

Trinh - Lâm Cấm
27.726,90   362,36    933,08  

UBND xã Nhơn Sơn 27.726,90   362,36    933,08  

1 Kênh Quốc lộ 27 1.500,00     0,3x0,4 0,3x0,4 42,00      

2 Kênh đồng Ba zê 1.000,00     0,3x0,4 0,3x0,4 39,50      

3 Kênh Vườn Ươm 500,00        0,3x0,4 0,3x0,4 16,50      

4 Kênh Cây Gòn 300,00        0,3x0,4 0,3x0,4 13,00      

5 Kênh Xiếp Quế 300,00        0,3x0,4 0,3x0,4 5,00        

6 Mương Nùng 200,00        0,3x0,4 0,3x0,4 2,10        

7 Kênh Đồng Xoài 2.500,00     0,3x0,4 0,3x0,4 82,00      

8 Kênh lén láng thượng 200,00        0,3x0,4 0,3x0,4 11,00      

9 Kênh Đồng gộp HTX đạt 500,00        0,3x0,4 0,3x0,4 13,00      

10 Kênh Đồng Gộp 2.500,00     0,3x0,4 0,3x0,4 40,00      

11 Kênh Gò Đá 1 750,00        0,3x0,4 0,3x0,4 25,90      

12 Kênh tiêu Suối Sa 4.060,00     0,3x0,4 0,3x0,4 -          350,00  

13 Kênh tiêu Cầu chuối 2.900,00     0,3x0,4 0,3x0,4 -          330,00  

14 Kênh tưới+tiêu số 11       1.000,00 1,0 x 1,0 1,1 x 1,5 16

15 Kênh Hai Béo         225,00 0,7 x 1,5 0,7 x 1,0          4,96 

16 Kênh Tay Lai         500,00 0,7 x 1,0 0,5 x 0,7          7,00 

17 Kênh Thôn Trạm         500,00 0,4 x 0,5 0,4 x 0,5          6,00 

18 Kênh Ba Phước         800,00 0,4 x 0,5 0,4 x 0,5        15,80 

19 Kênh tưới số 19 - QL27         100,00 0,4 x 0,5 0,4 x 0,5          7,00 

20 Kênh Năm Đuổi       1.500,00 0,4 x 0,5 0,4 x 0,5          7,50 

21 Kênh tưới tiêu số 26         200,00 0,4 x 0,5 0,4 x 0,5 3

22 Kênh tưới số 28         300,00 0,4 x 0,5 0,4 x 0,5          2,00 

23 Kênh tưới số 33         394,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4          2,10 

24 Kênh tưới số 36         193,00 0,2 x 0,3 0,2 x 0,3 13,81

25 Kênh tưới tiêu số 37         320,00 0,3 x 0,5 0,3 x 0,5 10,5

26 Kênh tưới tiêu số 38         200,00 0,3 x 0,5 0,3 x 0,5 3

27 Kênh tưới tiêu số 40         150,00 0,5 x 0,7 0,5 x 0,7 12

28 Kênh tưới tiêu số 41         417,00 0,2 x 0,3 0,2 x 0,3 4,77

29 Kênh tưới số 42         485,00 0,2 x 0,3 0,2 x 0,3          7,00 

30 Kênh tưới số 45         642,00 0,2 x 0,3 0,2 x 0,3        10,00 

31 Kênh tưới tiêu số 46         522,90 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6 20

32 Kênh Mười Thương           68,00 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6          3,00 

33 Kênh tiêu Cầu Gió Bay       2.000,00 2 2 170,00  

C
Hệ thống thủy lợi sông 

Pha
37.590,00   1.740,00 -       

I UBND xã Lương Sơn 13.200,00   590,00    -       

1 Kênh N3-1 (Kênh Tây)       1.200,00 0,3x0,4 0,3x0,4        70,00 

2 Kênh N3-2 (Kênh Tây)       1.700,00 0,3x0,4 0,3x0,4        80,00 

3 Kênh N3-4 (Kênh Tây)       1.500,00 0,3x0,4 0,3x0,4        50,00 

4 Kênh N2-1 (Kênh Đông)       1.500,00 0,3x0,4 0,3x0,4        50,00 

5 Kênh N2-2 (Kênh Đông)       2.800,00 0,5x0,6 0,4x0,5      150,00 
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)
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tích tưới 
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6 Kênh N2-5 (Kênh Đông) 900,00        0,8 x 0,5 0,8 x 0,5 20,00      

7 Kênh N2-6 (Kênh Đông) 2.000,00     0,65 x 0,6 0,65 x 0,6 60,00      

8 Kênh N3-1 (Kênh Đông)         900,00 0,4x0,6 0,3x0,6        60,00 

9 Kênh N3-2 (Kênh Đông)         700,00 0,4x0,5 0,3x0,4        50,00 

II
UBND Thị trấn Tân 

Sơn
5.100,00     340,00    

1 Kênh N6-1 (Kênh Tây)       1.600,00 0,3x0,4 0,3x0,4      120,00 

2 Kênh N6-2 (Kênh Tây)       2.100,00 0,3x0,4 0,3x0,4      160,00 

3 Kênh N6-4 (Kênh Tây)       1.400,00 0,3x0,4 0,3x0,4        60,00 

III UBND xã Lâm Sơn 2.050,00     100,00    -       

1 Kênh N1-1 500,00        0,3x0,4 0,3x0,4 30,00      

2 Kênh N1-2 700,00        0,3x0,4 0,3x0,4 32,00      

3 Kênh N1-4 400,00        0,3x0,4 0,3x0,4 20,00      

4 Kênh N1-6 450,00        0,3x0,4 0,3x0,4 18,00      

IV UBND xã Quảng Sơn 13.740,00   610,00    -       

1 Kênh N7-1 1.200,00     0,3x0,4 0,3x0,4 80,00      

2 Kênh N7-2 3.100,00     0,3x0,4 0,3x0,4 150,00    

3 Kênh N8-3 3.000,00     0,3x0,4 0,3x0,4 120,00    

4 Kênh N8-4 2.600,00     0,3x0,4 0,3x0,4 80,00      

5 Kênh N8-6 2.800,00     0,3x0,4 0,3x0,4 70,00      

6 Kênh N8-1 120,00        0,55 x 0,6 0,4 x 0,3 20,00      

7 Kênh N8-2 220,00        0,55 x 0,6 0,4 x 0,3 30,00      

8 Kênh N8-5 700,00        0,55 x 0,6 0,55 x 0,6 60,00      

V UBND xã Hòa Sơn 3.500,00     100,00    -       

1 Kênh N8-7 1.800,00     0,6x0,8 0,6x0,8 50,00      

2
Kênh trạm bơm Tân 

Hiệp
1.700,00     0,4x0,6 0,4x0,6 50,00      

D
Các đập dâng khác 

trên địa bàn huyện
26.470,00   1.185,40 -       

1 Đập 19/5 3.000,00     0,4x0,6 0,4x0,6 40,00      

2 Đập Bình Phú 2.000,00     0,5x0,5 0,5x0,5 100,00    

3 Đập Đồng F 2.200,00     0,4x0,6 0,4x0,6 150,00    

4 Đập ABC 500,00        0,3x0,35 0,3x0,35 50,00      

5 Đập 45 300,00        0,4x0,7 0,4x0,7 5,00        

6 Đập Mỹ Hiệp 1.800,00     0,5x0,6 0,5x0,6 220,00    

7 Đập Tầm Ngân 1.400,00     0,4x0,5 0,4x0,5 150,00    

8 Đập Sa Kai 2.500,00     0,4x0,6 0,4x0,6 50,00      

9 Đập Tà Nôi 1.270,00     0,4x0,6 0,4x0,6 10,00      

10 Đập Hà Dài 1.500,00     0,4x0,5 0,4x0,5 20,40      

11 Đập Ú Tà Lâm 1 1.200,00     0,4x0,6 0,4x0,6 20,00      

12 Đập Ú Tà Lâm 2 1.200,00     0,4x0,6 0,4x0,6 20,00      

13 Đập Gia Rót 1.300,00     0,4x0,6 0,4x0,6 25,00      

14 Đập A Toa 1.300,00     0,4x0,6 0,4x0,6 25,00      

15 Đập Cho Mo 5.000,00     1,8x1,2 1,8x1,2 300,00    

Tổng cộng 118.516,70 4.032,65 933,08  



 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

A Hồ chứa nước Tân Giang 98.829,00    1.827,58  -         

I UBND xã Phước Nam      34.550,00 0,6x0,8 0,6x0,8      404,58             -   

1 Kênh Gió Dộk        5.900,00 0,6x0,8 0,6x0,8        19,48 

2 Kênh Ma Ruôi        2.000,00 0,3x0,4 0,3x0,4           7,00 

3 Kênh Chó (Văn Lâm 1)           800,00 0,3x0,4 0,3x0,4           7,70 

4 Kênh Klao        1.000,00 0,3x0,4 0,3x0,4        12,80 

5 Kênh Lắc Cha        1.000,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,60 

6 Kênh Pan Nhu        2.500,00 0,3x0,4 0,3x0,4        14,00 

7 Kênh Ma Chon        4.000,00 0,6x0,8 0,6x0,8           4,00 

8 Kênh Ma Rui        2.500,00 0,3x0,4 0,3x0,4        75,00 

9 Kênh Cà Vay           500,00 0,3x0,4 0,3x0,4        12,00 

10 Kênh Chai        1.500,00 0,3x0,4 0,3x0,4        30,00 

11 Kênh Giác Dan        1.250,00 0,3x0,4 0,3x0,4        30,00 

12 Kênh Chó (Văn Lâm 3)           600,00 0,3x0,4 0,3x0,4        30,00 

13 Kênh Bô Lai           600,00 0,3x0,4 0,3x0,4        10,00 

14 Kênh Pàu Nék           400,00 0,3x0,4 0,3x0,4           7,00 

15 Kênh Kok           400,00 0,5x0,6 0,5x0,6           8,00 

16 Kênh CV8 (Đường Sắt 1)        1.500,00 0,5x0,6 0,5x0,6        15,00 

17 Kênh CV8 (Đường Sắt 2)        1.000,00 0,6x0,6 0,6x0,6        10,00 

18 Kênh Mương Bầu           800,00 0,5x0,6 0,5x0,6        15,00 

19 Kênh Ma Chon           500,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

20 Kênh Tà Bố           500,00 0,3x0,4 0,3x0,4           7,00 

21 Kênh Ma Sang (Văn Lâm 4)           600,00 0,6x0,6 0,6x0,6           8,00 

22 Kênh Cà Dang           500,00 0,45x0,6 0,45x0,6           7,00 

23 Kênh Cây Dông           800,00 0,6x0,6 0,6x0,6        10,00 

24 Kênh Bầu           800,00 0,3x0,4 0,3x0,4        10,00 

25 Kênh Ma Sang (Nho Lâm)           600,00 0,6x0,8 0,6x0,8           5,00 

26 Kênh Miêu        2.000,00        40,00 

II UBND xã Phước Ninh      33.204,00      688,00             -   

1 Kênh Bồ Đề - Ma Rên        2.180,00 0,5x0,60 0,5x0,6        75,00 

2 Kênh Phú Quý - Ma Rên             70,00 0,5x0,60 0,5x0,6           6,00 

3 Kênh Chuồng Trâu - CV45           600,00 0,5x0,60 0,5x0,6        20,00 

4 Kênh Cà Ná - CV45           100,00 0,5x0,60 0,5x0,6           7,00 

5 Kênh Cây Dông - CV45           600,00 0,5x0,6 0,5x0,6        20,00 

6 Kênh La Thang - CV45        1.254,00 0,6x0,6 0,6x0,6        23,00 

Ghi 

chú
TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích tiêu 

(ha) 

Danh mục các công trình kênh mương phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam quản lý

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng 7
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Ghi 

chú
TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích tiêu 

(ha) 

7 Kênh Câm - Đập Kía        2.400,00 0,6x0,8 0,4x0,5        40,00 

8 Kênh Cây Méc - Đập Kía        1.200,00 0,6x0,8 0,6x0,8        34,00 

9 Kênh La Thang - Đập Kía        1.300,00 0,4x0,4 0,4x0,4        24,00 

10 Kênh CV8-1 - Kênh CV8        1.300,00 1,0x1,2 1,0x1,2        22,00 

11 Kênh Gò        3.500,00 0,8x0,8 0,8x0,8        83,00 

12 Kênh CV4-1 (Mương Lôn)        2.000,00 0,6x0,8 0,4x0,5        42,00 

13 Kênh Bà Và        3.000,00 0,6x0,8 0,4x0,3        45,00 

14 Kênh Bà Yêu        3.500,00 0,8x1,0 0,8x1,0        44,00 

15 Kênh CV45 (Dự Phòng)        2.200,00 0,6x0,6 0,3x0,4        40,00 

16 Kênh Ủi        1.000,00 0,3x0,4 0,3x0,4        25,00 

17 Kênh Đá Bàn        1.500,00 0,6x0,6 0,6x0,6        34,00 

18 Kênh Hoa        1.500,00 0,6x0,6 04x0,4        34,00 

19 Kênh Ruộng Vườn        1.000,00 0,4x0,5 03x0,4        23,00 

20 Kênh Nha Á        1.000,00 0,3x0,4 0,3x0,4        20,00 

21 Kênh Phí La        2.000,00 0,4x0,5 0,4x0,5        27,00 

III UBND xã Nhị Hà 20.315,00    523,00     

1 Kênh CT6 (Ông Tố) 940,00         0,4x0,5 0,4x0,5 45,00       

2 Kênh CT8 (Thị Đội) 1.300,00      0,4x0,6 0,4x0,6 25,00       

3 Kênh Bà Lo 1.200,00      0,4x0,6 0,4x0,6 29,00       

4 Kênh CT10 (Bà Xa) 2.150,00      0,4x0,6 0,4x0,6 49,00       

5 Kênh Nha Bân 700,00         0,4x0,6 0,4x0,6 7,00         

6 Kênh Hỏng Đá 1.400,00      0,4x0,6 0,4x0,6 30,00       

7 Kênh Hỏng Đá giữa 970,00         0,4x0,5 0,4x0,5 25,00       

8 Kênh CT12 1.150,00      0,6x0,6 0,6x0,6 25,00       

9 Kênh CT2-1 450,00         0,4x0,5 0,4x0,5 15,00       

10 Kênh VCT4 250,00         0,4x0,5 0,4x0,5 5,00         

11 Kênh VCT5 300,00         0,4x0,5 0,4x0,5 7,00         

12 Kênh CT2 1.635,00      0,5x0,5 0,5x0,5 53,00       

13 Kênh CT4 940,00         0,6x0,6 0,6x0,6 26,00       

14 CV2           520,00 0,4x0,4 0,4x0,4           4,00 

15 CV5           110,00 0,5x0,5 0,5x0,5           9,00 

16 CV7             90,00 0,4x0,6 0,4x0,6           1,00 

17 CV9           140,00 0,4x0,5 0,4x0,5           5,00 

18 CV11             90,00 0,4x0,6 0,4x0,6           1,00 

19 CV13             90,00 0,4x0,6 0,4x0,6           4,00 

20 CV15           320,00 0,4x0,6 0,4x0,6           5,00 

21 Cống f10             50,00 0,6,x0,6 0,6,x0,6           3,00 

22 CV17           650,00 0,4x0,5 0,4x0,5        11,00 

23 Cống f10             30,00 0,6,x0,6 0,6,x0,6           1,00 

24 CV19           180,00 0,4x0,6 0,4x0,6           5,00 

25 CV21        1.050,00 0,4x0,5 0,4x0,5        13,00 

26 CV23 (họng đế)        1.920,00 1,2x1,2 1,2x1,2        60,00 

27 CV25           800,00 0,4x0,6 0,4x0,6        11,00 

28 CV27           790,00 0,4x0,6 0,4x0,6        45,00 



 3

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Ghi 

chú
TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích tiêu 

(ha) 

29 CV29           100,00 0,4x0,5 0,4x0,5           4,00 

IV UBND xã Phước Hà      10.760,00      212,00             -   

1 Kênh nhánh gộp 59        2.000,00 0,4x0,6 0,4x0,6        22,00 

2 Kênh nhánh gộp 60

- N1           300,00 0,6,x0,6 0,6,x0,6           6,00 

- N2           350,00 0,4x0,5 0,4x0,5           9,00 

3 Kênh Cà Tiêu

- VC1           100,00 0,4x0,6 0,4x0,6           5,00 

- VCT1        1.000,00 0,4x0,5 0,4x0,5        24,00 

- VCT2           500,00 0,3x0,4 0,3x0,4        13,00 

- VC2           750,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

- VC3        1.500,00 0,3x0,4 0,3x0,4        20,00 

- VCT3           700,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

- VC4           300,00 0,3x0,4 0,3x0,4           7,00 

- VC5        1.200,00 0,3x0,4 0,3x0,4        50,00 

- VC6           200,00 0,3x0,4 0,3x0,4           6,00 

4 Kênh Cà Tuông        1.200,00 0,3x0,4 0,3x0,4        20,00 

5 Kênh Chà Vin

- CV1           230,00 0,3x0,4 0,3x0,4           9,00 

- CV3           430,00 0,3x0,4 0,3x0,4        11,00 

B Hồ chứa nước Bầu Ngứ        4.638,00 0,3x0,4 0,3x0,4      130,00 

UBND xã Phước Nam        4.638,00      130,00             -   

1 Kênh N1           320,00 0,3x0,4 0,3x0,4           5,00 

2 Kênh N2           218,00 0,3x0,4 0,3x0,4        10,00 

3 Kênh N3        1.700,00 0,3x0,4 0,3x0,4        47,00 

4 Kênh N4        1.350,00 0,3x0,4 0,3x0,4        25,00 

5 Kênh N5           350,00 0,3x0,4 0,3x0,4        25,00 

6 Kênh N6           700,00 0,3x0,4 0,3x0,4        18,00 

C Hồ chứa nước Suối Lớn 2.020,00      114,00     

UBND xã Phước Ninh 2.020,00      114,00     -         

1 Kênh N1           350,00 0,3x0,4 0,3x0,4        15,00 

2 Kênh N2           450,00 0,3x0,4 0,3x0,4        26,00 

3 Kênh N3           320,00 0,3x0,4 0,3x0,4        24,00 

4 Kênh N4           360,00 0,3x0,4 0,3x0,4        12,00 

5 Kênh N5           260,00 0,3x0,4 0,3x0,4        11,00 

6 Kênh N6           280,00 0,3x0,4 0,3x0,4        26,00 

D Hồ chứa nước Sông Biêu 27.437,31    504,70     -         

I UBND xã Phước Hà 8.202,20      110,80     -         

* Kênh cấp 2

1 Kênh BN1-3 349,50         0,25x0,3 0,25x0,3 4,10         

2 Kênh BN1-3A 423,90         0,25x0,3 0,25x0,3 4,50         

3 Kênh BN1-8 214,20         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         



 4

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Ghi 

chú
TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích tiêu 

(ha) 

4 Kênh BN5-4 363,10         0,25x0,3 0,25x0,3 4,80         

5 Kênh BN5-6 457,20         0,25x0,3 0,25x0,3 5,50         

6 Kênh N1-1 342,50         0,4x0,4 0,4x0,4 9,20         

7 Kênh N1-2A 1.026,70      0,25x0,3 0,25x0,3 9,10         

8 Kênh N1-2C 419,60         0,25x0,3 0,25x0,3 3,30         

9 Kênh N1-2D 367,80         0,25x0,3 0,25x0,3 4,70         

10 Kênh N1-3 965,30         0,25x0,3 0,25x0,3 10,50       

11 Kênh N1-5 751,10         0,25x0,3 0,25x0,3 9,10         

12 Kênh N3-3 242,70         0,25x0,3 0,25x0,3 3,85         

13 Kênh N3-5 267,50         0,25x0,3 0,25x0,3 4,95         

14 Kênh N3-7 452,80         0,3x0,35 0,3x0,35 12,40       

* Kênh cấp 3

1 Kênh N1-1-1 204,30         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         

2 Kênh N1-1-3 283,20         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         

3 Kênh N1-2A-1 220,40         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         

4 Kênh N1-2-2 160,60         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         

5 Kênh N1-2-4 518,70         0,25x0,3 0,25x0,3 6,80         

6 Kênh BN5-6-1 171,10         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         

II UBND xã Nhị Hà      19.235,11      393,90             -   

* Kênh cấp 2

1 Kênh N2-3 907,90         0,35x0,45 0,35x0,45 31,80       

2 Kênh N3-8 414,30         0,25x0,3 0,25x0,3 8,50         

3 Kênh N6-1 533,10         0,25x0,3 0,25x0,3 6,30         

4 Kênh N6-1A 217,40         0,25x0,3 0,25x0,3 3,60         

5 Kênh N6-1B 551,30         0,25x0,3 0,25x0,3 3,70         

6 Kênh N6-2 451,90         0,25x0,3 0,25x0,3 7,10         

7 Kênh N6-2A 420,80         0,25x0,3 0,25x0,3 8,10         

8 Kênh N6-3 831,80         0,25x0,3 0,25x0,3 13,20       

9 Kênh N6-4 1.388,90      0,35x0,45 0,35x0,45 35,70       

10 Kênh N6-5 655,50         0,3x0,35 0,3x0,35 18,10       

11 Kênh N6-5A 493,00         0,25x0,3 0,25x0,3 8,70         

12 Kênh N6-6 930,30         0,25x0,3 0,25x0,3 18,90       

13 Kênh N6-7 267,90         0,25x0,3 0,25x0,3 8,00         

14 Kênh N6-8 762,40         0,35x0,45 0,35x0,45 27,50       

15 Kênh N6-8A 240,30         0,25x0,3 0,25x0,3 5,20         

16 Kênh N6-10 706,30         0,3x0,4 0,3x0,4 23,00       

17 Kênh N6-12 1.013,50      0,3x0,4 0,3x0,4 19,60       

* Kênh cấp 3
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Ghi 

chú
TT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

 Diện tích 

tưới (ha) 

 Diện 

tích tiêu 

(ha) 

1 Kênh N2-3-3 554,50         0,25x0,3 0,25x0,3 4,30         

2 Kênh N2-4-2 317,10         0,25x0,3 0,25x0,3 10,30       

3 Kênh N2-4-8 159,80         0,25x0,3 0,25x0,3 3,50         

4 Kênh N2-4-9 140,80         0,25x0,3 0,25x0,3 5,30         

5 Kênh N2-4-12 162,60         0,25x0,3 0,25x0,3 3,20         

6 Kênh N3-8-1 234,95         0,25x0,3 0,25x0,3 6,00         

7 Kênh N4-2-2 403,30         0,25x0,3 0,25x0,3 11,10       

8 Kênh N4-2-4 539,10         0,25x0,3 0,25x0,3 5,90         

9 Kênh N4-2-6 631,10         0,3x0,4 0,3x0,4 20,10       

10 Kênh N4-2-7 210,40         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         

11 Kênh N4-4-1 579,75         0,25x0,3 0,25x0,3 9,90         

12 Kênh N4-4-3 591,13         0,25x0,3 0,25x0,3 11,10       

13 Kênh N6-3-2 448,40         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         

14 Kênh N6-4-1 244,90         0,25x0,3 0,25x0,3 4,80         

15 Kênh N6-4-3 351,10         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         

16 Kênh N6-4-4 311,40         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         

17 Kênh N6-4-5 243,30         0,25x0,3 0,25x0,3 3,80         

18 Kênh N6-5-3 125,00         0,25x0,3 0,25x0,3 3,80         

19 Kênh N6-6-6 136,18         0,25x0,3 0,25x0,3 3,00         

20 Kênh N6-8-1 681,70         0,25x0,3 0,25x0,3 8,60         

21 Kênh N6-8-2 401,30         0,25x0,3 0,25x0,3 4,60         

22 Kênh N6-8-4 209,00         0,25x0,3 0,25x0,3 3,10         

23 Kênh N6-10-5 248,30         0,25x0,3 0,25x0,3 2,80         

24 Kênh N6-10-6 177,20         0,25x0,3 0,25x0,3 4,00         

25 Kênh N6-12-2 346,20         0,25x0,3 0,25x0,3 5,70         

Tổng cộng 132.924,31  2.576,28  -         



 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

A
Hệ thống Nha Trinh - Lâm 

Cấm
  422.063,00  6.488,62     584,20 

I UBND xã Phước Hậu 97.557,00   1.075,00 -        

* Mương Lốp

1 Mương Giang       2.150,00 2,0 1,5       85,00 

2 Mương Sâu          970,00 2,0 1,5       15,00 

3 Mương Trấn Thủ       1.110,00 2,0 1,5       10,00 

4 Mương Thế Mẹ       1.960,00 2,0 1,5       10,00 

5 Mương Thế Con       1.700,00 2,5 2,0       20,00 

6 Mương Kút       2.450,00 2,0 1,5       10,00 

7 Mương Cây Cóc          304,00 2,0 1,5  7,9 

8 Mương Trần Đức Thắng          570,00 2,0 1,5       11,00 

9 Mương Làng Thông Dưới          140,00 2,0 1,0  4,8 

10 Mương Hộ Nhật          194,00 2,0 1,0  4,9 

11 Mương Lộng Trên          202,00 2,0 1,0  4,9 

12 Mương Lộng Giữa          378,00 1,5 1,0  4,1 

13 Mương Lộng Dưới          368,00 1,5 1,0         4,00 

14 Mương Hộ Khinh          370,00 1,5 1,0  7,1 

15 Mương Cà Lôm          334,00 1,5 1,0  7,6 

16 Mương bà Thước Trên          384,00 2,5 1,5  14,9 

17 Mương bà Thước Lù          306,00 1,5 1,0  6,7 

18 Mương bà Thước Dưới          306,00 2,0 1,5  16,7 

19 Mương Cú Bằng          304,00 2,0 1,5  14,4 

20 Mương Tháo          740,00 2,0 1,0       12,00 

* Mương Hộ Tâm

1 Mương Ông Tròn       1.440,00 1,5 1,0       10,00 

2 Mương Phiêu       2.155,00 1,0 0,5  8,5 

3 Mương Hương Hòa          400,00 2,0 1,0       15,00 

4 Mương Bà Lồ       1.375,00 1,5 0,5  5,4 

5 Mương Ruộng Vườn       1.100,00 1,5 0,5         8,00 

6 Mương Bà Tại       2.226,00 1,0 0,5  8,3 

7 Mương Chùm Bầu       2.000,00 1,0 0,5         9,00 

8 Mương Cữu Bảy       1.490,00 2,0 1,0  14,3 

9 Mương Ruộng Rọc       2.000,00 1,0 0,5  5,5 

* Mương Ca

Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi chúTT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

Diện tích 

tưới (ha)

Danh mục các công trình kênh mương phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước quản lý

 (Kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng 8
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi chúTT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

Diện tích 

tưới (ha)

1 Mương Nông Xi + Ba Dây       4.015,00 2,0 1,5       43,00 

2 Mương Bà Ta       1.600,00 1,5 0,5       16,00 

3 Mương Cây Me       1.480,00 2,0 1,0       15,00 

4 Mương Vườn Chóa+Bực Sông       1.455,00 1,5 1,0       11,00 

5 Mương Đình+ Tôm Bào       2.393,00 2,0 1,0       19,00 

6 Mương Lãm+ Nhà Thờ       2.772,00 2,0 1,5       30,00 

7 Mương Nừng Dông+ Cà Do       4.720,00 2,0 1,0       45,00 

8 Mương Gò Cao          872,00 2,0 1,5       26,00 

9 Mương Nao Cà Rang       2.253,00 1,5 1,0       18,00 

10 Mương Cây Trôm          695,00 1,0 0,5       15,00 

11 Mương Cây Ba-Mương É       3.671,00 2,0 1,0       37,00 

12 Mương Cây Trôm- Mương É       2.235,00 2,0 1,5       29,00 

13 Mương Bầu Ông Sa       4.856,00 2,0 1,5       48,00 

14 Mương Bà Liên       3.754,00 1,0 0,5       11,00 

15 Mương Rọc Nguồn       1.635,00 2,0 1,0       28,00 

16 Mương Rọc Cây Xanh       2.585,00 1,0 0,5       18,00 

17 Mương Lốp 3.500,00 1,2x1,1 1,2x1,2     110,00 

* Mương Hộ Tâm 1

1 Mương Cú Thang 1 và 2       1.210,00 1,0 0,5       15,00 

2 Mương Ngay Dây Ma Tom       1.370,00 1,0 0,5         8,00 

3 Mương Gò       1.915,00 2,0 1,0       30,00 

4 Mương Tân Tên          750,00 2,0 1,5       30,00 

5 Mương Cà Dông Cà Rọc       2.970,00 1,0 0,5       15,00 

6 Mương Sân Cổng+ Cà Tròn       1.680,00 2,0 0,5       10,00 

7 Mương Tà Rùi       2.600,00 2,0 1,5       34,00 

8 Mương Kút Đỏ       1.710,00 1,0 0,5       12,00 

9 Mương Quan Đền          675,00 2,0 1,0       13,00 

10 Mương Tháo       1.000,00 2,0 1,0       34,00 

11 Mương Sa Nguôi          540,00 1,0 0,5       12,00 

12 Mương Kút Ron          510,00 1,0 0,5       13,00 

13 Mương Bà Nghè Gò          400,00 1,0 0,5       15,00 

14 Mương Bà Nghè Giữa          250,00 1,5 0,5       13,00 

15 Mương Bà Nghè Sâu          750,00 1,0 0,5       10,00 

16 Mương Là Khi          460,00 1,5 0,5       18,00 

17 Mương Bà Ca          950,00 1,0 0,5         9,00 

18 Mương Bù Hôm       1.200,00 1,0 0,5       11,00 

19 Mương É Gò       1.150,00 1,5 1,0       10,00 

20 Mương É Sâu          900,00 1,0 0,5         9,00 

21 Mương É Giữa          650,00 1,0 0,5       16,00 

II UBND xã Phước Thái     41.747,00  1.321,50            -   

* Kênh Chàm- Kênh Nam

1 Mương Ca (nối dài)       1.500,00 0,4 x 0,5 0,4 x 0,5       70,00 

2 Mương Cà Đú - Mương Ca          750,00 0,4 x 0,6 0,4 x 0,6       13,00 

3 Mương Gia Pui, Cày Nhông - L3          300,00 0,3 x 0,5 0,3 x 0,5       10,00 
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4 Mương Nha Phí, Cây Ngô - L3          200,00 0,3 x 0,5 0,3 x 0,5       20,00 

5 Mương Cây Xoài - Kênh L3       2.800,00 0,3x0,4 0,3x0,4       25,00 

6 Mương M3 - Kênh L3          900,00 0,3 x 0,5 0,3 x 0,5       30,00 

7 Mương Bà Tây - L3          200,00 0,3 x 0,25 0,3 x 0,25       10,00 

8 Mương Đồng Tro, Bà Tứ - L3       1.200,00 0,3 x 0,3 0,3 x 0,3       50,00 

9 Mương Tà Lăng, Bầu - L3       1.000,00 0,35x0,4 0,35x0,4       50,00 

10 Mương Đá Lớn -  Kênh L3’          300,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       20,00 

11 Mương Minh Vang - L3’          500,00 0,4 x0,4 0,4 x0,4       50,00 

12 Mương Ông Linh - Kênh L4          200,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       50,00 

13 Mương Tà Rung - L4       1.000,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4     150,00 

14 Mương Cây Trôm - L5          300,00 0,35x0,4 0,35x0,4       20,00 

15 Mương Tà Rung Kênh - L4       1.000,00 0,4x0,5 0,4x0,5       15,00 

16 Mương Bầu - L4          500,00 0,4 x0,35 0,4 x0,35       15,00 

17
Mương Tà Lăng (T.Bơm Tà 

Dương)
      1.000,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       60,00 

18 Mương Tà Lày - Kênh L5          800,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4       18,00 

19 Mương Cây Táo - Kênh L5          800,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4       18,00 

20 Mương Tre - Kênh L5’       1.300,00 0,3 x0,4 0,3 x0,4       25,00 

21 Mương Tà Lăng - Kênh L5’       1.000,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4       20,00 

22 Mương Cây Quao - Kênh L5’          600,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4         8,00 

23 Mương Sân Màn - Kênh L5’          700,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4         7,00 

24 Mương Làng - Kênh L5’          500,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4         8,00 

25 Mương Bộ Đội - Kênh L5’          700,00 0,5 x 0,6 0,5 x 0,6         5,00 

26 Mương Chà Hê - Kênh L5’          800,00 0,5 x 0,5 0,5 x 0,5         5,00 

27 Mương Cà Chí - Kênh L5       2.285,00 0,45 x 0,4 0,45 x 0,4       20,00 

28 Mương Cà Dang - Kênh L5       1.400,00 0,4 x  0,4 0,4 x  0,4       25,00 

29 Mương Cà Do - Kênh L5       1.940,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       10,00 

30 Mương Ma Hê - Kênh L5          710,00 0,3 x 0,45 0,3 x 0,45       10,00 

31 Mương Đập - Kênh L5          660,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4       10,00 

32 Mương Làng - Kênh L5          500,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4       18,00 

33 Mương Gò Ra - Kênh L6          365,00 0,3 x 0,4 0,3 x 0,4       15,00 

34 Mương Ma Rong - Kênh L6          660,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       10,00 

35 Mương Ma Dương - Kênh L6       1.650,00 0,4 x 04 0,4 x 04       20,00 

36 Mương Tạ Bộ Dưới - Kênh L7          760,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       21,00 

37 Mương Tạ Bộ Trên - Kênh L7          570,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       15,00 

38 Mương Tạ Bộ Giữa - Kênh L7       1.583,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       20,00 

39 Mương Bờ Bản - Kênh L7          350,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       30,00 

40 Kênh L4''          802,00 1,0x1,2 1,0x1,2         7,00 

41 Kênh L7' 0,5x0,7 0,5x0,7       30,50            -   

42 Mương Tà Ranh - Kênh Nam          400,00 0,4 x 0,5 0,4 x 0,5       30,00 

43
Mương Nhánh Tà Ranh - Kênh 

Nam
         650,00 0,3 x0,4 0,3 x0,4       25,00 



 4

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi chúTT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

Diện tích 

tưới (ha)

44
Mương Cống Bộ Thìn - Kênh 

Nam
         300,00 0,4 x 0,45 0,4 x 0,45       18,00 

45 Mương Ma Rông - Kênh Nam            15,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       12,00 

46 Mương Tạ Bộ Dưới - Kênh L8          760,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       11,00 

47 Mương Tạ Bộ Giữa - Kênh L8          570,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       50,00 

48 Mương Tạ Bộ Trên - Kênh L8       1.583,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       20,00 

49 Mương Quang - Kênh L8          100,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       15,00 

50 Mương Vườn Chuối - Kênh L8          800,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       80,00 

51 Mương Quang - Kênh L8          769,00 0,3 x 0,3 0,3 x 0,3       12,00 

52 Mương Bờ Bản - Kênh L8          350,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4       10,00 

53 Mương Gói Rá - Kênh L8          365,00 0,4 x 0,4 0,4 x 0,4         5,00 

III UBND Thị trấn Phước Dân 62.693,00   916,96    -        

L12'- Kênh Nam 500,00        1,0x0,8 1,0x0,8 6,00        

* Kênh L13

- Kênh Quế Son 1.120,00     1,0x0,8 1,0x0,8 26,85      

* Kênh L14

- Kênh Tà Quân 700,00        1,0x0,8 1,0x0,8 16,75      

* Kênh Nam

- TO
1
, TO

2
, TO

3
300,00        1,0x0,8 1,0x0,8 26,07      

* Kênh L16

- TO
2

500,00        1,0x0,8 1,0x0,8 18,40      

- TO
3

700,00        1,0x0,8 1,0x0,8 15,00      

- TO
8

1.200,00     1,0x0,8 1,0x0,8 18,50      

* Kênh L17

- TO
1 
(Mương Nát) 400,00        1,0x0,8 1,0x0,8 8,50        

- TO
2 
(Mương Đa Đa) 100,00        1,0x0,8 1,0x0,8 7,30        

- TO
3
 (Mương Thàng) 50,00          1,0x0,8 1,0x0,8 2,10        

- TO
4
 (Mương Ma Thai) 500,00        1,0x0,8 1,0x0,8 6,30        

* Kênh Nam

- Kênh L17' 1.200,00     1,0x0,8 1,0x0,8 30,00      

- Kênh L17'' 1.550,00     1,0x0,8 1,0x0,8 5,60        

* Kênh L18

- TO
1 

350,00        1,0x0,8 1,0x0,8 9,25        

* Kênh L13

- Kênh Xe Nước 1.991,00     1,0x0,8 1,0x0,8 31,00      

* Kênh L14

- Kênh Khâm 2.158,00     1,0x0,8 1,0x0,8 51,64      

- Kênh Sông Cát 1.067,00     1,0x0,8 1,0x0,8 51,64      

* Kênh L15

- Kênh Củ Rịa Xe Lửa 3.100,00     1,0x0,8 1,0x0,8 31,00      

- Kênh Nú Lanh Nam 3.591,00     1,0x0,8 1,0x0,8 44,53      

- Kênh Nú Lanh Bắc 2.279,00     1,0x0,8 1,0x0,8 64,83      
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* Kênh L16-1

- Kênh Sáu Mọi 330,00        1,0x0,8 1,0x0,8 4,00        

* Kênh L16

- Kênh L16-8 3.540,00     1,0x0,8 1,0x0,8 32,00      

- Kênh L16-9 6.570,00     1,0x0,8 1,0x0,8 49,00      

- Kênh L16-10 2.302,00     1,0x0,8 1,0x0,8 32,00      

- Kênh L16-11A 2.400,00     1,0x0,8 1,0x0,8 21,00      

- Kênh L16-11B 2.008,00     1,0x0,8 1,0x0,8 26,00      

- Kênh L16-12 1.855,00     1,0x0,8 1,0x0,8 26,00      

- Kênh L16-15 1.905,00     1,0x0,8 1,0x0,8 32,00      

- Kênh L20' 8.205,00     1,0x0,8 1,0x0,8 62,00      

* Kênh L21

- Kênh Đồng Chòi 1.720,00     1,0x0,8 1,0x0,8 9,00        

* Kênh L22

- Kênh Bình Thành 800,00        1,0x0,8 1,0x0,8 6,00        

* Kênh L17

- Kênh Bà Giám 800,00        1,0x0,8 1,0x0,8 5,00        

- Kênh Bà Lão 900,00        1,0x0,8 1,0x0,8 3,00        

* Kênh Nam

- Kênh Tiêu Ruộng Yến 300,00        1,0x0,8 1,0x0,8 9,00        

- Kênh Bà Diệu 300,00        1,0x0,8 1,0x0,8 1,20        

- Kênh 18' 1.092,00     0,6x0,7 0,6x0,7 13,20      -        

- Kênh 18" 400,00        1,0x0,8 1,0x0,8 3,80        

* Kênh Nam 2

- Kênh Đồng Xoài 620,00        1,0x0,8 1,0x0,8 16,50      

- Kênh Thanh Niên 170,00        1,0x0,8 1,0x0,8 9,00        

- Kênh Ma Rố 120,00        1,0x0,8 1,0x0,8 9,50        

- Kênh Rạng 850,00        1,0x0,8 1,0x0,8 9,50        

- Kênh Đồng Phó 600,00        1,0x0,8 1,0x0,8 9,00        

- Kênh Lai Mức 180,00        1,0x0,8 1,0x0,8 4,00        

* Kênh L18

- Kênh Đồng Vườn + Tà Đá 490,00        1,0x0,8 1,0x0,8 17,00      

- Kênh Ma Thai + Kút 150,00        1,0x0,8 1,0x0,8 10,00      

- Kênh Bà Òn 350,00        1,0x0,8 1,0x0,8 12,00      

- Kênh Cây Câm 380,00        1,0x0,8 1,0x0,8 15,00      

IV UBND xã An Hải 36.669,00   239,60    -        

* Kênh L20

- Kênh Ông Ty 1.500,00     0,8x1,0 0,8x1,0 4,50        

- Kênh Ông Xu 800,00        0,8x1,0 0,8x1,0 3,70        

* Kênh L21

- Kênh Bam Bam 2.200,00     0,8x1,0 0,8x1,0 3,60        

- Kênh Tộc 700,00        0,8x1,0 0,8x1,0 6,00        

* Kênh L22

- Kênh Sâu 1.500,00     0,8x1,0 0,8x1,0 13,00      
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- Kênh Ngay 600,00        0,8x1,0 0,8x1,0 10,50      

- Kênh Ông Quận 1.000,00     0,8x1,0 0,8x1,0 19,00      

- Kênh Cây Duối- Kênh Nam 4.500,00     0,8x1,0 0,8x1,0 9,00        

* Kênh L23

- Kênh Bắc Cữu Chơn 1.500,00     0,8x1,0 0,8x1,0 7,40        

- Kênh Bụi Tre 3.000,00     0,8x1,0 0,8x1,0 11,00      

- Kênh Ông Mây 1.500,00     0,8x1,0 0,8x1,0 4,50        

- Kênh Mới 1.600,00     0,8x1,0 0,8x1,0 6,00        

- Kênh L23' 441,00        0,7x1 0,7x1 7,60        

* Kênh L24

- Kênh Nam Cữu Chơn 500,00        0,6x0,8 0,6x0,8 14,00      

- Kênh Ty Ty 1.500,00     0,6x0,8 0,6x0,8 4,00        

- Kênh Năm Tăm 700,00        0,6x0,8 0,6x0,8 3,80        

* Kênh L26

- Kênh Phủ An Trên 300,00        0,6x0,8 0,6x0,8 5,00        

* Kênh L27'

- Kênh Phủ An Dưới 800,00        0,6x0,8 0,6x0,8 4,50        

- Kênh Gò Phòng 300,00        0,6x0,8 0,6x0,8 1,20        

- Kênh So Đũa 200,00        0,6x0,8 0,6x0,8 2,50        

- Kênh Đồng Chùa 800,00        0,6x0,8 0,6x0,8 6,00        

- Kênh Cá Thá 300,00        0,6x0,8 0,6x0,8 1,30        

- Kênh Đường Cái Bắc Nam 1.000,00     0,6x0,8 0,6x0,8 3,50        

* Kênh L27

- Kênh Gò Mây 800,00        0,4,x0,6 0,4,x0,6 6,00        

* Kênh Nam 

- Kênh Chùm Lé 4.400,00     0,4,x0,6 0,4,x0,6 10,00      

* Kênh L28

- Kênh Ruộng Ấp 600,00        0,4,x0,6 0,4,x0,6 6,00        

- Kênh L28' 828,00        0,6x0,7 0,6x0,7 11,40      

* Kênh L29

- Kênh Ruộng Vườn 700,00        0,6x0,8 0,6x0,8 6,00        

- Kênh Bò Cạp 300,00        0,6x0,8 0,6x0,8 4,00        

* Kênh L30

- Kênh Cây Giăng 600,00        0,4 x 0,6 0,4 x 0,6 6,00        

* Kênh L31

- Kênh L31-1 200,00        0,4 x 0,6 0,4 x 0,6 1,60        

* Kênh L27

- Kênh Gò Mây 800,00        0,3 x 0,4 0,3 x 0,4 19,00      

* Kênh L30

- Bầu Khô + Đình Miếu 200,00        0,3 x 0,4 0,3 x 0,4 18,00      

V UBND xã Phước Vinh       3.020,00       86,00            -   

Kênh L2 - Kênh Nam

Mương N1 250,00        0,6x0,6 0,6x0,6 4,00        

Mương N2 350,00        0,6x0,6 0,6x0,6 5,00        
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Mương N3 ( Nhánh 1 ) 650,00        0,6x0,6 0,6x0,6 5,00        

Mương N3 ( Nhánh 2 ) 650,00        0,6x0,6 0,6x0,6 4,00        

Mương vườn Mười Chậm 1 170,00        0,6x0,6 0,6x0,6 19,00      

Mương vườn Mười Chậm 2 200,00        0,6x0,6 0,6x0,6 25,00      

Mương vườn Bà Đạm 250,00        1,4x1,2 1,4x1,2 15,00      

Cống Ông Thường 500,00        1x1 1x1 9,00        

VI UBND xã Phước Sơn 44.064,00   769,00    512,00   

* Kênh L1 (Mương Lân)

1 Mương Cây Dừa 305,00        0,3 0,3 17,00      

2 Mương Ông Như 95,00          0,3 0,3 10,00      

3 Mương Cây Khế 506,00        0,3 0,3 10,00      

4 Mương Ông Nhiều 105,00        0,3 0,3 5,00        

5 Mương Mười Vàng 350,00        0,3 0,3 25,00      

6 Mương Bốn Mỗ 750,00        0,3 0,3 20,00      

7 Mương Bà Thao 340,00        0,3 0,3 21,00      

8 Mương Đội 6+1 Kiểm Ba ( dưới ) 498,00        0,3 0,3 11,00      

9 Mương ăn Ruộng Hốc 185,00        0,8 0,8 2,00        

10 Mương ăn Sáu Sự, Sáu Ú 382,00        0,8 0,8 15,00      

11 Mương ăn Đội 2 155,00        0,6 0,6 8,00        

12 Mương ăn Đội 1 232,00        0,6 0,6 13,00      

13 Mương Tám Huệ 355,00        0,8 0,8 12,00      

14 Mương Ly 500,00        0,8 0,8 15,00      

15 Mương ăn Chín Liểu 365,00        0,6 0,6 12,00      

16 Mương rút Ông Sơn ngoài 310,00        0,6 0,6 8,00        

17 Mương rút Bà Phan 220,00        0,6 0,6 5,00        

18 Mương ăn Đội 4 210,00        0,6 0,6 3,00        

19 Mương Ông Trưởng 150,00        0,6 0,6 7,00        

20 Mương Bà Lý trại gà 155,00        0,6 0,6 12,00      

21 Mương rút chính 2.310,00     1 1 35,00      

22 Mương ăn, rút Ông Sơn 230,00        0,6 0,6 14,00      

23 Mương Cây Thị 893,00        0,3 0,3 14,00      

24 Mương Đồng Máng 1.022,00     0,3 0,3 15,00      

25 Mương Cây Vong 575,00        0,3 0,3 11,00      

*
Kênh mương Giăng - Kênh 

Chàm

1 Mương Cây Dừa 1.612,00     1,3 1,3 14,00      

2 Mương Cát 710,00        0,3 0,3 9,00        

3 Mương Bà Bố + Mương Cát 335,00        0,3 0,3 9,00        

4 Mương Đội 2 + giáp Đội 3 465,00        0,3 0,3 8,00        

5 Mương Cát dưới 235,00        0,3 0,3 5,00        

6 Mương Cát trên 235,00        0,3 0,3 6,00        

Kênh L2' - Kênh Nam

Kênh Ly - Kênh Nam

Kênh Ô Thường - Kênh Nam
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi chúTT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

Diện tích 

tưới (ha)

7 Mương Gò Bầu- Gò giữa 805,00        1,3 1,3 9,00        

8 Mương Cây Khế 375,00        0,3 0,3 6,00        

9 Mương lán xoài 575,00        0,3 0,3 9,00        

10 Mương Cà Nhách 2.154,00     0,3 0,3 22,00      

11 Mương Cà Thưng ( 1) 380,00        0,3 0,3 8,00        

12 Mương Cà Thưng ( 2) 375,00        0,3 0,3 6,00        

13 Mương Cà Thưng ( 3) 374,00        0,3 0,3 5,00        

14 Mương Cà Thưng ( 4) 593,00        0,3 0,3 9,00        

15 Mương Cây tre 430,00        0,3 0,3 8,00        

16 Mương Mã Vôi 400,00        0,3 0,3 7,00        

17 Mương Cây duối 230,00        0,3 0,3 5,00        

18 Mương Ô. Thạch 360,00        0,3 0,3 8,00        

19 Mương Gò sân trên 450,00        0,3 0,3 9,00        

20 Mương Bà Dựng 35,00          0,3 0,3 2,00        

21 Mương Gò đất 460,00        1,3 1,3 9,00        

22 Mương Cà Thưng ( 5) 378,00        1,3 1,3 7,00        

* Kênh mương Đô - Kênh Chàm

1 Mương Cà Dàng ( 1 ) 561,00        0,6 0,6 16,00      

2 Mương Cà Dàng ( 2 ) 159,00        0,6 0,6 9,00        

3 Mương Cà Dàng ( 3 ) 126,00        0,6 0,6 8,00        

4 Mương Cà Dàng ( 4 ) 107,00        0,6 0,6 7,00        

5 Mương Đầu Bầu 721,00        0,6 0,6 19,00      

6 Mương Cà Dang 351,00        0,6 0,6 11,00      

7 Mương Tháo đồng 3.797,00     1,5 1,5 -         

8 Mương Tháo bầu 2.476,00     2,5 2,5 -         

9 Mương Ô. Như 206,00        0,7 0,7 10,00      

*
Kênh mương Bà Điện - Kênh 

Chàm

1 Mương Cữu Thìn 1 450,00        0,6 0,6 4,00        

2 Mương Cữu Thìn 2 449,00        0,6 0,6 3,00        

3 Mương Cữu Thạch 437,00        0,6 0,6 5,00        

4 Mương Hộ Du 520,00        0,6 0,6 6,00        

5 Mương Hộ Du 520,00        0,6 0,6 3,00        

6 Mương Ô.Liềm 450,00        0,6 0,6 3,00        

7 Mương Gò sân 450,00        0,6 0,6 3,00        

8 Mương Hộ Sắt 518,00        0,6 0,6 3,00        

9 Mương Hộ Sắt 518,00        0,6 0,6 6,00        

10 Mương Ba Tấn 1 403,00        0,6 0,6 3,00        

11 Mương Ba Tấn 2 207,00        0,6 0,6 3,00        

12 Mương giáp Đội 4 + Đội 5 325,00        0,6 0,6 3,00        

13 Mương giáp Tuấn + Đài Xa 250,00        0,5 0,5 4,00        

14 Mương Giáp Tuấn 2 460,00        0,5 0,5 3,00        

15 Mương Gò Phụng 212,00        0,5 0,5 4,00        

16 Mương dưới đường 282,00        0,6 0,6 3,00        

512,00   
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi chúTT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

Diện tích 

tưới (ha)

17 Mương gò Sân giữa 360,00        0,6 0,6 2,00        

18 Mương Mỹ + Hiếu 136,00        0,6 0,6 3,00        

* Kênh Chai - Kênh Chàm

1 Mương Bà Nghĩa 749,00        1 1 14,00      

2 Mương Bà Nghè 390,00        1 1 9,00        

3 Mương Mã Vôi 799,00        1 1 15,00      

4 Mương Làng 218,00        1,3 1,3 10,00      

5 Mương Bầu Dựng trong 537,50        1 1 12,00      

6 Mương Bầu Dựng ngoài 537,50        1 1 12,00      

7 Mương ngang Ruộng làng 120,00        1 1 4,00        

8 Mương Cầu Mê 110,00        1 1 4,00        

9 Mương 7 ngọng 290,00        1 1 7,00        

10 Mương Ba Sơn 293,00        1 1 7,00        

11 Mương Ba Sơn giữa 283,00        1 1 6,00        

12 Mương gò Ô Năng 210,00        1 1 5,00        

13 Mương Phần Sở 552,00        1 1 11,00      

14 Mương Cây Khế ( Bầu thăm) 360,00        1 1 9,00        

VII UBND xã Phước Hải 33.822,00   402,60    -        

* Kênh L18

1 Kênh Bầu Bạn 400,00        0,5 0,5 3,00        

2 Kênh Tà Bân 1.470,00     0,8 0,8 17,50      

3 Kênh Miên 1.200,00     0,8 0,8 6,30        

4 Kênh Cúc Dở 400,00        0,8 0,8 1,20        

5 Kênh Cây Nhông 670,00        0,8 0,8 1,20        

6 Kênh Đồng Đình 2.734,00     0,6 0,6 25,00      

* Kênh L19

1 Kênh Tà Lày 1.653,00     0,8 0,8 10,50      

2 Kênh Quán 900,00        0,8 0,8 16,20      

3 Kênh Ma Nhông 562,00        0,8 0,8 14,00      

4 Kênh Mán 735,00        0,8 0,8 2,70        

5 Kênh Ma Rai 600,00        0,8 0,8 1,90        

* Kênh L21 

1 Kênh Củ Trí 672,00        0,8 0,8 11,00      

2 Kênh Củ Chi 600,00        0,8 0,8 2,00        

3 Kênh Đập 400,00        0,8 0,8 4,20        

4 Kênh Vờn 300,00        0,8 0,8 5,80        

5 Kênh Đất Thịt 1.200,00     0,6 0,6 3,20        

6 Kênh Sông Cà Lâm 700,00        0,8 0,8 1,40        

7 Kênh Chà Giai 350,00        0,5 0,5 1,70        

8 Kênh Tộc 600,00        0,8x1 0,8x1 6,00        

9 Kênh Tré 1.239,00     0,8x0,9 0,8x0,9

10 Kênh Miễu 1.181,00     1,0x1 1,0x1

11 Kênh L21' 1.298,00     1,2x0,8 1,2x0,8 30,10      

* Kênh Nam 2



 10

 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi chúTT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

Diện tích 

tưới (ha)

1 Kênh Ma Chim 1.000,00     0,6 0,6 10,00      

2 Kênh Tà Lung 473,00        0,5 0,5 4,00        

3 Kênh Lý Phái 352,00        0,8 0,8 3,70        

4 Kênh Cà Dan 250,00        0,8 0,8 4,50        

5 Kênh Tà Nương 400,00        0,8 0,8 5,00        

6 Kênh Đất Tín 100,00        0,5 0,5 4,10        

7 Kênh Cầu Sông 360,00        0,5 0,5 1,40        

8 Kênh Cây Dông 200,00        0,8 0,8 2,00        

9 Kênh Lôn 150,00        0,8 0,8 1,00        

10 Kênh Ray 100,00        0,8 0,8 4,00        

* Kênh L18

1 Kênh Cây Câm 250,00        0,8 0,8 6,60        

2 Kênh Giáo Dị 300,00        0,8 0,8 9,30        

3 Kênh Mu 250,00        0,8 0,8 4,40        

* Kênh Nam 2

1 Kênh Nha Trăng 1.400,00     0,6 0,6 16,00      

2 Kênh Cây Dông 670,00        0,8 0,8 5,80        

3 Kênh Đồng Xa 700,00        0,8 0,8 4,00        

4 Kênh Bầu Dài 460,00        0,8 0,8 3,30        

5 Kênh Bầu Lát 570,00        0,8 0,8 1,40        

6 Kênh Tà Lung 200,00        0,8 0,8 17,00      

7 Kênh Giếng Tre 200,00        0,8 0,8 14,00      

* Kênh L21

1 Kênh Chà Giai Thượng 700,00        0,8 0,8 15,00      

2 Kênh Chà Giai Hạ 2.300,00     0,8 0,8 27,00      

3 Kênh Tà Đâm 200,00        0,8 0,8 7,00        

4 Kênh Ma Rố 473,00        0,8 0,8 10,00      

5 Bô Gia 100,00        0,8 0,8 9,00        

6 Cây Câm 100,00        0,8 0,8 5,00        

7 Kênh Quán 400,00        0,8 0,8 10,00      

* Kênh Nam 2

1 Kênh Ma Có 600,00        0,6 0,6 16,10      

2 Kênh Nha Trăng 700,00        0,8 0,8 17,10      

VIII UBND xã Phước Hữu 40.254,00   676,10    -        

* Kênh L9

1 Kênh L9-1 481,00        0,6x0,5 0,5x0,4 15,00      

2 Kênh L9-2 500,00        0,6x0,5 0,5x0,4 15,00      

3 Kênh L9-3 1.500,00     0,6x0,5 0,5x0,4 30,00      

* Kênh L9' 450,00        0,4x0,5 0,4x0,5 53,80      -        

* Kênh L10

1 Kênh L10-1 800,00        0,6x0,5 0,5x0,4 6,00        

2 Kênh L10-2 400,00        0,6x0,5 0,5x0,4 4,00        

3 Kênh L10-3a 761,00        0,6x0,5 0,5x0,4 10,00      

4 Kênh L10-3b 600,00        0,6x0,5 0,5x0,4 5,00        
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi chúTT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

Diện tích 

tưới (ha)

5 Kênh L10 (Đồng Phó) 626,00        0,4x0,6 0,4x0,6 14,80      -        

* Kênh L11 

1 Kênh L11-1 837,00        0,6x0,5 0,5x0,4 10,00      

2 Kênh L11-2 400,00        0,6x0,5 0,5x0,4 8,00        

3 Kênh L11-3a 320,00        0,6x0,5 0,5x0,4 10,00      

4 Kênh L11-3b 500,00        0,6x0,5 0,5x0,4 10,00      

5 Kênh L11' 630,00        0,4x0,5 0,4x0,5 12,00      -        

* Kênh L12 

1 Kênh L12-1a 625,00        0,6x0,5 0,5x0,4 12,00      

2 Kênh L12-1b 400,00        0,6x0,5 0,5x0,4 5,00        

3 Kênh L12-2a 450,00        0,6x0,5 0,5x0,4 8,00        

4 Kênh L12-2b 400,00        0,6x0,5 0,5x0,4 9,00        

5 Kênh L12-3a 560,00        0,6x0,5 0,5x0,4 7,00        

6 Kênh L12-3b 400,00        0,6x0,5 0,5x0,4 5,00        

7 Kênh L12-4a 1.300,00     0,6x0,5 0,5x0,4 30,00      

8 Kênh L12-4b 500,00        0,6x0,5 0,5x0,4 10,00      

9 Kênh L12-4c 600,00        0,6x0,5 0,5x0,4 8,00        

* Kênh L12'

1 Kênh L12'-1 1.366,00     0,6x0,5 0,5x0,4 26,00      

2 Kênh L12'-2 1.100,00     0,6x0,5 0,5x0,4 20,00      

3 Kênh L12'-3 1.050,00     0,6x0,5 0,5x0,4 30,00      

4 Kênh L12'-4 450,00        0,6x0,5 0,5x0,4 12,00      

5 Kênh L12'-5 1.200,00     0,6x0,5 0,5x0,4 10,00      

6 Kênh L12'-6 970,00        0,6x0,5 0,5x0,4 15,00      

7 Kênh L12'-7 675,00        0,6x0,5 0,5x0,4 15,00      

8 Kênh L12'-8 2.100,00     0,6x0,5 0,5x0,4 15,00      

9 Kênh L12-2' 850,00        1x1,1 1x1,1

10 Kênh L12-3' 1.000,00     1x1,1 1x1,1

11 Kênh L12-4' 680,00        1x1,1 1x1,1

12 Kênh L12-5' 2.125,00     1x1,1 1x1,1

13 Kênh L12-6' 800,00        1x1,1 1x1,1

* Kênh L12

1 Mương Công 1.500,00     0,6x0,5 0,5x0,4 15,00      

2 Mương Chánh Bản 1.000,00     0,6x0,5 0,5x0,4 15,00      

3 Mương Ly 500,00        0,6x0,5 0,5x0,4 18,00      

* Kênh L13

1 Kênh L13' 1.000,00     0,4x0,5 0,4x0,5 5,10        

2 Kênh L13'' 1.200,00     0,4x0,5 0,4x0,5 10,40      

3 Kênh L13-3 100,00        0,5x0,6 0,5x0,6 -         

4 Kênh L13-4 1.200,00     0,4x0,5 0,4x0,5 -         

5 Mương Bầu 1.800,00     0,6x0,5 0,5x0,4 20,00      

6 Mương Giáo 1.200,00     0,6x0,5 0,5x0,4 12,00      

7 Mương Mớn (Tả) 1.000,00     0,6x0,5 0,5x0,4 30,00      

8 Mương Ruộng Dở 200,00        0,6x0,5 0,5x0,4 4,00        

85,00      
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)

Kích 

thước 

(BxH) cuối 

kênh (m)

Diện 

tích tiêu 

(ha)

Ghi chúTT Tên kênh, hệ thống

Thông số kỹ thuật chính

Diện tích 

tưới (ha)

9 Mương Mớn (Hữu) 1.000,00     0,6x0,5 0,5x0,4 6,00        

10 Kênh Cà Thé 148,00        0,8x1 0,8x1 15,00      

IX UBND xã Phước Thuận 62.237,00   1.001,86 72,20     

* Mương Khum

1 Mương Ma rố 1.750,00     1,6 1,0 44,00      

2 Mương Củ Chi trên 1.490,00     1,2 1,2 7,00        

3 Mương Củ Chi dưới 1.190,00     1,5 1,5 8,00        

4 Mương Bầu Láng Ngựa 1,0x1,2 1,0x1,2 65,00      70,00     

* Mương Tà Lày

1.950,00     1,2 1,2

775,00        1,2 1,2

2 Mương Thú 1.200,00     1,2 1,2 29,00      

3 Mương Sâu 1.175,00     1,2 13,00      

4 Mương Gò 1.200,00     1,5 1,5 14,00      

5 Mương Tháo (tiêu) 1.050,00     3,0 2,5 6,00        

6 Mương Thầy thừa 900,00        1,5 1,5 17,00      

7 Mương Bắc Cây Trơm 500,00        1,0 1,0 6,00        

8 Mương Rọc 1.200,00     1,2 1,5 9,00        

* Mương Khum

1 Mương Phạt 510,00        1,5 1,5 26,50      

2 Mương Phạt nội đồng 850,00        0,6 0,6 10,00      

3 Mương Thầy Cả 320,00        0,6 0,6 5,00        

4 Mương Ông Tục 1 270,00        0,6 0,6 15,00      

5 Mương Ông Tục 2 275,00        0,6 0,6 5,00        

6 Mương Ông Tục 3 270,00        0,6 0,6 10,00      

7 Mương Ông Cụ 1 310,00        0,6 0,6 5,00        

8 Mương Ông Cụ 2 280,00        0,6 0,6 4,50        

9 Mương Ông Cụ 3 280,00        0,6 0,6 4,50        

10 Mương Sờ Mo 900,00        0,6 0,6 4,50        

11 Mương Ống 900,00        0,6 0,6 9,00        

* Mương Khum

1 Mương Gò 500,00        1,5 1,5 2,00        

2 Mương Liễn 1.450,00     0,6 2,0 58,40      

3 Mương Chuồng 900,00        2,0 2,0 30,00      

4 Mương Mảnh 2 825,00        2,0 2,0 8,00        

5 Mương Mảnh 3 (tiêu) 775,00        2,0 2,0 4,00        

6 Mương Bà Gin 665,00        1,5 1,5 16,40      

7 Mương cây Dừa 700,00        1,5 1,5 8,60        

* Mương Khum

1 Mương Bầu Láng 2.000,00     1,2 1,2 32,00      

2 Mương Khum A 1.300,00     1,2 1,2 86,00      

3 Mương Bầu Chùa 1.450,00     1,7 1,7 54,00      

4 Mương Ngựa 2.100,00     1,2 0,8 7,50        

5 Mương Hương Hỏa 700,00        1,2 1,2 2,00        

1 Mương Tà Lày 79,00      
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 
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6 Mương Gò 375,00        1,2 1,2 3,00        

7 Mương Bà Nhàn 485,00        1,5 1,5 3,00        

8 Mương Bà Đề 500,00        0,8 0,8 12,00      

9 Mương Bà Hựu 400,00        1,2 1,2 10,00      

10 Mương Sâu 1.550,00     1,7 1,7 10,00      

11 Mương Vàng 1.300,00     1,7 1,7 22,00      

12 Mương Tre 450,00        1,7 1,7 10,40      

* Mương Khum

1 Mương Phó 1.850,00     1,7 1,7 3,00        

2 Mương Cút 1.770,00     1,3 1,3 20,50      

3 Mương Bà Tổng 450,00        1,2 1,2 2,60        

4 Mương Sâu 900,00        1,5 1,5 6,56        

5 Mương Cát 1.020,00     1,5 1,5 7,50        

6 Mương Gò Muồng 500,00        0,8 0,8 3,50        

7 Mương Hương Án 250,00        1,2 1,2 3,80        

* Mương Tà Lày

1 Mương Hộ 1.800,00     1,5 1,5 10,50      

2 Mương dẫn dọc đường 703 450,00        1,2 1,2 -         

3 Mương Bảy Nhi 180,00        1,5 1,5 6,30        

4 Mương Sổ 295,00        2,5 2,5 2,20        

5 Mương Cống Sẹp 950,00        2,0 2,0 4,10        

6 Mương Bà Đô 1.040,00     1,5 1,2 4,70        

7 Mương Cây Me 510,00        1,5 1,5 6,60        

8 Mương Vàng 400,00        1,2 1,5 7,40        

9 Mương Cây Dông 480,00        1,2 1,2 5,60        

10 Cây Dừa 480,00        1,2 1,2 3,90        

11 Mương Cút Trâu 310,00        1,0 1,0 1,90        

12 Mương Cúc 245,00        1,0 1,0 3,90        

* Mương Chai

1 Mương Quang 1.027,00     0,6 0,6 30,00      

2 Mương Cây Ối 375,00        1,2 1,2 4,00        

3 Mương Nhông 1.295,00     1,5 1,5 6,00        

4 Mương Tre 1.145,00     1,5 1,5 13,00      

5 Mương Hồi 910,00        1 1 2,00        

6 Mương Bà Lõi 610,00        2,2 2,2 2,00        

7 Mương 3 675,00        1,4 1,4 5,00        

8 Mương 2 630,00        1,4 1,4 5,00        

9 Mương 1 630,00        1,2 1,2 5,00        

10 Mương Sổ (tiêu) 525,00        1,5 1,5 -         2,20       

11 Mương Mảnh 1 960,00        1,2 1,2 3,00        

12 Mương Nhân Giống 905,00        1,2 1,2 23,00      

13 Mương Heo 700,00        1,5 1,5 24,00      

B Hồ chứa nước Bầu Zôn 7.970,22     129,60    -        

UBND xã Phước Hữu       7.970,22     129,60            -   
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 Chiều dài 

kênh (m) 

Kích 

thước 

(BxH) đầu 

kênh (m)
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Diện tích 

tưới (ha)

1 Kênh N1-1          275,40 0,4x0,4 0,4x0,4         3,60 

2 Kênh N1-2          222,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,10 

3 Kênh N1-4          213,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,60 

4 Kênh N1-6          167,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,70 

5 Kênh N1-8          163,00 0,4x0,4 0,4x0,4         4,50 

6 Kênh NCT1          126,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,50 

7 Kênh NCT2          165,60 0,4x0,4 0,4x0,4         4,60 

8 Kênh NCT3          148,75 0,4x0,4 0,4x0,4         2,60 

9 Kênh NCT4          227,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,30 

10 Kênh NCT5          205,88 0,4x0,4 0,4x0,4         1,90 

11 Kênh NCT6          238,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,60 

12 Kênh NCT7          129,00 0,4x0,4 0,4x0,4         1,70 

13 Kênh NCT8          224,00 0,4x0,4 0,4x0,4         3,10 

14 Kênh NCT9          124,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,50 

15 Kênh NCT10          181,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,00 

16 Kênh NCT12          121,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,10 

17 Kênh N2-1            78,00 0,4x0,4 0,4x0,4         3,00 

18 Kênh N2-2          235,74 0,4x0,4 0,4x0,4         3,20 

19 Kênh N2-3            99,00 0,4x0,4 0,4x0,4         3,30 

20 Kênh N2-5          293,68 0,4x0,4 0,4x0,4         2,40 

21 Kênh N2-7          306,89 0,4x0,4 0,4x0,4         5,60 

22 Kênh N2-9          292,00 0,4x0,4 0,4x0,4         4,20 

23 Kênh N2-11          196,00 0,4x0,4 0,4x0,4         5,10 

24 Kênh N3-1          543,56 0,4x0,4 0,4x0,4         6,30 

25 Kênh N3-1-1            88,65 0,4x0,4 0,4x0,4         3,30 

26 Kênh N3-1-2          150,00 0,4x0,4 0,4x0,4         3,00 

27 Kênh N3-1A          202,47 0,4x0,4 0,4x0,4         3,90 

28 Kênh N3-2          100,00 0,4x0,4 0,4x0,4         4,30 

29 Kênh N3-3          194,00 0,4x0,4 0,4x0,4         4,00 

30 Kênh N3-4          150,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,40 

31 Kênh N3-5          217,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,30 

32 Kênh N3-6            99,00 0,4x0,4 0,4x0,4         1,60 

33 Kênh N3-7          183,00 0,4x0,4 0,4x0,4         2,20 

34 Kênh N3-8            94,19 0,4x0,4 0,4x0,4         1,40 

35 Kênh N3-10          129,16 0,4x0,4 0,4x0,4         2,30 

36 Kênh N3-12          334,25 0,4x0,4 0,4x0,4         4,80 

37 Kênh N5-2          180,00 0,4x0,4 0,4x0,4         1,70 
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 Chiều dài 

kênh (m) 
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thước 

(BxH) đầu 
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38 KênhN7-1          483,00 0,4x0,4 0,4x0,4         6,50 

39 Kênh N7-2          390,00 0,4x0,4 0,4x0,4         9,40 

C Hồ chứa nước Tà Ranh 4.261,80     120,70    -        

UBND xã Phước Thái 4.261,80     120,70    -        

1 Kênh N2 627,10        0,3x0,4 0,3x0,4       16,90 

2 Kênh N2-1 275,70        0,3x0,4 0,3x0,4         5,00 

3 Kênh N4 428,30        0,3x0,4 0,3x0,4         6,10 

4 Kênh N6 373,30        0,3x0,4 0,3x0,4       12,70 

5 Kênh N6-1 375,40        0,3x0,4 0,3x0,4         7,50 

6 Kênh N6A 132,30        0,3x0,4 0,3x0,4         5,00 

7 Kênh N8 585,30        0,3x0,4 0,3x0,4       18,10 

8 Kênh N10 550,00        0,3x0,5 0,3x0,5       26,50 

9 Kênh N12 268,00        0,3x0,4 0,3x0,4       10,20 

10 Kênh N12-1 214,90        0,3x0,4 0,3x0,4         3,20 

11 Kênh N12A 121,10        0,3x0,4 0,3x0,4         3,50 

12 Kênh N14 310,40        0,3x0,4 0,3x0,4         6,00 

D Hồ chứa nước Lanh Ra 67.514,83   1.048,24 -        

UBND xã Phước Vinh 67.514,83   1.048,24 -        

I Kênh Chính 1

* Kênh nhánh của kênh N1 153,08    

1 Kênh  N1 kéo dài

N1 kéo dài đoạn 3 562,83        0,3x0,4 0,3x0,4 8,50        

2 Kênh nhánh N1-2 335,94        0,3x0,4 0,3x0,4 9,27        

Kênh nhánh N1-2-2 187,01        0,25x0,3 0,25x0,3 3,00        

3 Kênh nhánh N1-4 349,78        0,3x0,4 0,3x0,4 9,65        

Kênh nhánh N1-4-2 151,21        0,25x0,3 0,25x0,3 2,50        

4 Kênh nhánh N1-6 710,73        0,3x0,4 0,3x0,4 19,62      

5 Kênh nhánh N1-8 168,90        0,25x0,3 0,25x0,3 4,66        

6 Kênh nhánh N1-10 204,12        0,25x0,3 0,25x0,3 5,63        

7 Kênh nhánh N1-12 262,86        0,25x0,3 0,25x0,3 7,25        

8 Kênh nhánh N1-14 320,30        0,25x0,3 0,25x0,3 8,84        

9 Kênh nhánh N1-16 279,00        0,25x0,3 0,25x0,3 7,70        

10 Kênh nhánh N1-18 906,70        0,3x0,5 0,3x0,5 24,01      

- Kênh nhánh N1-18-2 204,20        0,25x0,3 0,25x0,3 5,64        

- Kênh nhánh N1-18-4 233,70        0,25x0,3 0,25x0,3 6,45        

- Kênh nhánh N1-18-6 129,14        0,25x0,3 0,25x0,3 3,56        

- Kênh nhánh N1-18-8 182,97        0,25x0,3 0,25x0,3 5,05        

- Kênh nhánh N1-18-10 120,00        0,3x0,4 0,3x0,4 3,31        

11 Kênh nhánh N1-20 216,10        0,25x0,3 0,25x0,3 5,96        

12 Kênh nhánh N1-22 297,21        0,25x0,3 0,25x0,3 8,20        

13 Kênh nhánh N1-24 275,10        0,25x0,3 0,25x0,3 7,59        

14 Kênh nhánh N1-26 473,18        0,3x0,4 0,3x0,4 13,06      

15 Kênh nhánh N1-28 276,80        0,25x0,3 0,25x0,3 7,64        
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* Kênh nhánh của kênh N2 352,72

1 Kênh nhánh N2-1

Đoạn 1 (K0-K1+097,7) 1.097,70     0,7x0,8 0,7x0,8

Đoạn 2 (K1+097,7-K1+793,9) 676,20        0,5x0,7 0,5x0,7

Đoạn 3 (K1+793,9-CT) 362,60        0,5x0,7 0,5x0,7

2 Kênh nhánh N2-1-1 916,07        0,3x0,4 0,3x0,4 15,57      

3 Kênh nhánh N2-1-3 773,34        0,3x0,4 0,3x0,4 13,15      

4 Kênh nhánh N2-1-5 689,43        0,3x0,4 0,3x0,4 11,72      

5 Kênh nhánh N2-1-7 971,56        0,3x0,4 0,3x0,4 16,52      

6 Kênh nhánh N2-1-9 789,54        0,3x0,4 0,3x0,4 13,42      

7 Kênh nhánh N2-1-11 685,61        0,3x0,4 0,3x0,4 16,32      

8 Kênh nhánh N2-1-13 517,77        0,3x0,4 0,3x0,4 12,32      

9 Kênh nhánh N2-1-13-2 164,06        0,25x0,3 0,25x0,3 3,90        

10 Kênh nhánh N2-1-15 421,69        0,3x0,4 0,3x0,4 10,04      

11 Kênh nhánh N2-1-17 232,56        0,25x0,3 0,25x0,3 5,54        

12 Kênh nhánh N2-1-19 105,16        0,25x0,3 0,25x0,3 2,50        

13 Kênh nhánh N2-1-2 1.198,48     0,4x0,6 0,4x0,6 43,79      

- Kênh nhánh N2-1-2-1 580,71        0,3x0,5 0,3x0,5 19,25      

- Kênh nhánh N2-1-2-3 740,43        0,4x0,5 0,4x0,5 24,54      

14 Kênh nhánh N2-2

Đoạn 1 (K0-K0+970,84) 970,84        0,7x0,8 0,7x0,8

Đoạn 2 (K0+970,84-K1+981,8) 1.011,01     0,5x0,7 0,5x0,7

Đoạn 3 (K1+981,8-CT) 964,61        0,4x0,6 0,4x0,6

15 Kênh nhánh N2-2-2 100,01        0,25x0,3 0,25x0,3 2,52        

16 Kênh nhánh N2-2-4 195,07        0,25x0,3 0,25x0,3 4,92        

17 Kênh nhánh N2-2-6 141,75        0,25x0,3 0,25x0,3 3,57        

18 Kênh nhánh N2-2-8 96,88          0,25x0,3 0,25x0,3 2,44        

19 Kênh nhánh N2-2-1 211,90        0,25x0,3 0,25x0,3 5,34        

20 Kênh nhánh N2-2-3 235,35        0,25x0,3 0,25x0,3 7,18        

21 Kênh nhánh N2-2-5 338,33        0,3x0,4 0,3x0,4 10,32      

22 Kênh nhánh N2-2-10 175,97        0,25x0,3 0,25x0,3 5,37        

23 Kênh nhánh N2-2-7 293,18        0,3x0,4 0,3x0,4 8,95        

24 Kênh nhánh N2-2-12 145,10        0,25x0,3 0,25x0,3 4,43        

25 Kênh nhánh N2-2-9 273,20        0,3x0,4 0,3x0,4 8,34        

26 Kênh nhánh N2-2-14 193,01        0,25x0,3 0,25x0,3 5,89        

27 Kênh nhánh N2-2-16 246,70        0,3x0,4 0,3x0,4 8,47        

28 Kênh nhánh N2-2-11 213,74        0,3x0,4 0,3x0,4 7,34        

29 Kênh nhánh N2-2-18 259,30        0,3x0,4 0,3x0,4 8,91        

30 Kênh nhánh N2-2-13 145,40        0,25x0,3 0,25x0,3 4,99        

31 Kênh nhánh N2-2-20 375,02        0,3x0,4 0,3x0,4 12,88      

32 Kênh nhánh N2-3 94,76          0,25x0,3 0,25x0,3 4,34        

33 Kênh nhánh N2-5 281,57        0,25x0,3 0,25x0,3 4,31        

34 Kênh nhánh N2-5A 384,52        0,25x0,3 0,25x0,3 5,88        

35 Kênh nhánh N2-7 464,85        0,3x0,4 0,3x0,4 7,11        

111,86    

164,79    
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36 Kênh nhánh N2-4 230,10        0,25x0,3 0,25x0,3 3,52        

37 Kênh nhánh N2-6 234,32        0,25x0,3 0,25x0,3 3,59        

38 Kênh nhánh N2-8 233,00        0,25x0,3 0,25x0,3 3,57        

39 Kênh nhánh N2-9 386,38        0,3x0,4 0,3x0,4 9,52        

40 Kênh nhánh N2-9-2 235,56       0,25x0,3 0,25x0,3 3,60       

41 Kênh nhánh N2-10 237,46        0,25x0,3 0,25x0,3 3,63        

42 Kênh nhánh N2-11 514,44        0,3x0,4 0,3x0,4 13,17      

- Kênh nhánh N2-11-2 259,90        0,25x0,3 0,25x0,3 3,25        

- Kênh nhánh N2-11-4 300,60        0,25x0,3 0,25x0,3 3,76        

- Kênh nhánh N2-11-6 206,65        0,25x0,3 0,25x0,3 2,58        

- Kênh nhánh N2-11-8 286,83        0,25x0,3 0,25x0,3 3,58        

- Kênh nhánh N2-13 190,98        0,3x0,4 0,3x0,4 6,55        

43 Kênh nhánh N2-13-2 181,20        0,25x0,3 0,25x0,3 3,28        

44 Kênh nhánh N2-12 142,11        0,25x0,3 0,25x0,3 2,34        

45 Kênh nhánh N2-15 101,30        0,25x0,3 0,25x0,3 1,66        

* Kênh nhánh của kênh N3 223,70    

1 Kênh nhánh N3-2 406,04        0,3x0,4 0,3x0,4 8,00        

2 Kênh nhánh N3-4 350,00        0,3x0,4 0,3x0,4 10,00      

- Kênh nhánh N3-4-2 189,42        

3 Kênh nhánh N3-6

Đoạn 1 (K0-K0+982,00) 982,00       0,5x0,6 0,5x0,6

Đoạn 2 (K0+982,00-CT) 928,40       0,4x0,5 0,4x0,5

- Kênh nhánh N3-6-1 181,16        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

- Kênh nhánh N3-6-2 226,00        0,25x0,3 0,25x0,3 6,00        

- Kênh nhánh N3-6-4 418,70        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

- Kênh nhánh N3-6-3 184,70        0,3x0,4 0,3x0,4 8,00        

- Kênh nhánh N3-6-5 440,40        0,3x0,4 0,3x0,4 8,00        

- Kênh nhánh N3-6-6 213,40        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

- Kênh nhánh N3-6-8 290,02        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

4 Kênh nhánh N3-8

Đoạn 1 (K0-K0+880,00) 880,00       0,45x0,6 0,45x0,6

Đoạn 2 (K0+880,00-CT) 801,70       0,35x0,45 0,35x0,45

- Kênh nhánh N3-8-1 274,90        0,25x0,3 0,25x0,3 3,80        

- Kênh nhánh N3-8-2 235,72        0,25x0,3 0,25x0,3 6,00        

- Kênh nhánh N3-8-3 490,38        0,3x0,4 0,3x0,4 9,20        

- Kênh nhánh N3-8-3-2 316,09        0,25x0,3 0,25x0,3 4,00        

- Kênh nhánh N3-8-4 211,61        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

- Kênh nhánh N3-8-6 310,06        0,25x0,3 0,25x0,3 3,00        

- Kênh nhánh N3-8-8 197,50        0,25x0,3 0,25x0,3 15,00      

- Kênh nhánh N3-8-10 91,17          0,25x0,3 0,25x0,3 3,00        

- Kênh nhánh N3-8-12 158,45        0,25x0,3 0,25x0,3 4,00        

- Kênh nhánh N3-8-14 191,14        0,25x0,3 0,25x0,3 4,00        

- Kênh nhánh N3-8-16 105,60        0,25x0,3 0,25x0,3 4,00        

5 Kênh nhánh N3-10 337,70        0,3x0,4 0,3x0,4 5,70        

46,00      

42,00      
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6 Kênh nhánh N3-12 222,00        0,3x0,4 0,3x0,4 4,00        

7 Kênh nhánh N3-14

Đoạn 1 (K0-K0+479,00) 479,00        0,5x0,75 0,5x0,75

Đoạn 2 (K0+479,00-CT) 909,00        0,35x0,5 0,35x0,5

- Kênh nhánh N3-14-2 506,33        0,3x0,4 0,3x0,4 7,00        

- Kênh nhánh N3-14-2-1 364,46        0,25x0,3 0,25x0,3 3,00        

- Kênh nhánh N3-14-4 175,88        0,25x0,3 0,25x0,3 3,00        

- Kênh nhánh N3-14-6 572,27        0,3x0,4 0,3x0,4 9,00        

- Kênh nhánh N3-14-1 150,00        0,25x0,3 0,25x0,3 3,00        

- Kênh nhánh N3-14-3 180,00        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

- Kênh nhánh N3-14-8 597,96        0,3x0,4 0,3x0,4 13,00      

- Kênh nhánh N3-14-8-1 184,40        0,25x0,3 0,25x0,3 3,00        

- Kênh nhánh N3-14-10 198,30        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

8 Kênh nhánh N3-16 234,95 0,4x0,5 0,4x0,5 5,00        

Kênh nhánh N3-16-2 180,00        0,25x0,3 0,25x0,3 2,00        

9 Kênh nhánh N3-18

Đoạn 1 (K0-K1+112,00) 1.112,00     0,5x0,6 0,5x0,6

Đoạn 2 (K1+112-K1+762,4) 650,40        0,4x0,5 0,4x0,5

Đoạn 3 (K1+762,4-CT) 698,50        0,3x0,4 0,3x0,4

- Kênh nhánh N3-18-2 139,50        0,25x0,3 0,25x0,3 4,00        

- Kênh nhánh N3-18-4 157,93        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

- Kênh nhánh N3-18-6 360,66        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

- Kênh nhánh N3-18-8 471,49        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

- Kênh nhánh N3-18-10 355,37        0,25x0,3 0,25x0,3 7,00        

- Kênh N,N3-18-10-1 373,91        0,25x0,3 0,25x0,3 4,00        

- Kênh nhánh N3-18-12 207,90        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

- Kênh nhánh N3-18-14 311,13        0,25x0,3 0,25x0,3 5,00        

- Kênh nhánh N3-18-16 175,00        0,25x0,3 0,25x0,3 3,00        

- Kênh nhánh N3-18-18 130,34        0,25x0,3 0,25x0,3 3,00        

- Kênh nhánh N3-18-20 391,03        0,25x0,3 0,25x0,3 4,00        

II
Hệ thống kênh cấp 2, 3 thuộc 

Kênh Chính 2

* Kênh VC1 884,40        0,4x0,5 0,4x0,5 17,50      

* Kênh nhánh của kênh N1 424,10        20,00      

1 Kênh nhánh N1-1 219,50        0,25x0,3 0,25x0,3 4,00        

2 Kênh nhánh N1-2 424,10        0,3x0,4 0,3x0,4 10,00      

3 Kênh nhánh N1-4 451,80        0,25x0,3 0,25x0,3 6,00        

* Kênh nhánh của kênh N2

1 Kênh nhánh N2-2

Đoạn 1 (Từ K0 đến K0+705,33) 705,30       0,4x0,5 0,4x0,5

Đoạn 1 (Từ K0 +705,33 đến KC) 672,80       0,3x0,5 0,3x0,5

2 Kênh nhánh N2-2-1 128,80        0,3x0,4 0,3x0,4 2,32        

3 Kênh nhánh N2-2-2 137,00        0,25x0,3 0,25x0,3 2,47        

4 Kênh nhánh N2-2-4 175,00        0,25x0,3 0,25x0,3 3,15        

50,00      

51,00      

20,00      
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kênh (m) 
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Diện tích 
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5 Kênh nhánh N2-2-6 173,00        0,25x0,3 0,25x0,3 3,11        

6 Kênh nhánh N2-2-8 159,30        0,25x0,3 0,25x0,3 2,87        

7 Kênh nhánh N2-2-10 195,10        0,25x0,3 0,25x0,3 3,51        

8 Kênh nhánh N2-2-12 142,50        0,25x0,3 0,25x0,3 2,57        

* Kênh nhánh của kênh N3

1 Kênh nhánh N3-1 309,90        0,25x0,3 0,25x0,3 8,54        

2 Kênh nhánh N3-2 314,70        0,25x0,3 0,25x0,3 4,05        

3 Kênh nhánh N3-3 152,50        0,25x0,3 0,25x0,3 8,28        

4 Kênh nhánh N3-4 257,60        0,25x0,3 0,25x0,3 3,37        

5 Kênh nhánh N3-6 210,20        0,25x0,3 0,25x0,3 6,98        

6 Kênh nhánh N3-8 319,20        0,25x0,3 0,25x0,3 3,14        

7 Kênh nhánh N3-10 176,30        0,25x0,3 0,25x0,3 2,53        

8 Kênh nhánh N3-12 265,40        0,25x0,3 0,25x0,3 2,31        

9 Kênh nhánh N3-14 373,60        0,25x0,3 0,25x0,3 4,18        

10 Kênh nhánh N3-16 277,40        0,25x0,3 0,25x0,3 4,18        

* Kênh nhánh của kênh N4

1 Kênh nhánh N4-1 217,44        0,25x0,3 0,25x0,3 4,35        

2 Kênh nhánh N4-2 195,80        0,25x0,3 0,25x0,3 4,06        

3 Kênh nhánh N4-3 211,00        0,25x0,3 0,25x0,3 4,90        

4 Kênh nhánh N4-4 148,30        0,25x0,3 0,25x0,3 4,69        

* Kênh nhánh của kênh N5

1 Kênh nhánh N5-1 228,02        0,25x0,3 0,25x0,3 4,53        

2 Kênh nhánh N5-2 447,38        0,25x0,3 0,25x0,3 7,99        

3 Kênh nhánh N5-3 323,80        0,25x0,3 0,25x0,3 5,30        

4 Kênh nhánh N5-4 285,83        0,25x0,3 0,25x0,3 6,18        

* Kênh nhánh của kênh N6

1 Kênh nhánh N6-1 164,50        0,25x0,3 0,25x0,3 3,20        

2 Kênh nhánh N6-3 331,50        0,25x0,3 0,25x0,3 6,45        

3 Kênh nhánh N6-2 249,72        0,25x0,3 0,25x0,3 4,86        

4 Kênh nhánh N6-4 418,63        0,3x0,4 0,3x0,4 8,14        

5 Kênh nhánh N6-6 347,30        0,3x0,4 0,3x0,4 6,75        

6 Kênh nhánh N6-8 676,60        0,3x0,4 0,3x0,4 13,15      

7 Kênh nhánh N6-10 577,90        0,3x0,4 0,3x0,4 11,24      

8 Kênh nhánh N6-KD 809,40        0,4x0,5 0,4x0,5 19,80      

9 Kênh nhánh N6-5 282,00        0,3x0,4 0,3x0,4 5,48        

* Kênh nhánh của kênh N7

1 Kênh nhánh N7-1 253,60        0,25x0,3 0,25x0,3 3,91        

2 Kênh nhánh N7-2 422,96        0,3x0,4 0,3x0,4 8,84        

3 Kênh nhánh N7-3 144,50        0,25x0,3 0,25x0,3 3,02        

4 Kênh nhánh N7-5 837,20        0,3x0,5 0,3x0,5 17,51      

5 Kênh nhánh N7-7 350,20        0,25x0,3 0,25x0,3 7,32        

* Kênh nhánh của kênh N8

1 Kênh nhánh N8-1 118,5 0,3x0,4 0,3x0,4 1,88

2 Kênh nhánh N8-2 420,1 0,3x0,4 0,3x0,4 6,65
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3 Kênh nhánh N8-3 497,86 0,3x0,4 0,3x0,4 7,88

4 Kênh nhánh N8-4 577,8 0,3x0,4 0,3x0,4 9,15

5 Kênh nhánh N8-6 325,2 0,3x0,4 0,3x0,4 5,15

6 Kênh nhánh N8-8 397,73 0,3x0,4 0,3x0,4 6,3

* Kênh N10 479,00        0,3x0,4 0,3x0,4 15,00      

E Hồ chứa nước Tân Giang 38.157,2     1.175,56 30,0       

Ủy ban nhân dân xã Phước 

Hữu
38.157,2     1.175,56 30,0       

1 Kênh N1         1.064,0 0,4x0,4 0,4x0,4 12,40      

2 Kênh N2            885,6 0,4x0,4 0,4x0,4 15,70      

3 Kênh Thé         1.763,4 0,6x0,7 0,6x0,7 93,50      

4 Kênh Plia            621,1 0,4x0,4 0,4x0,4 23,00      

5 Kênh Bà Ke            635,2 0,4x0,4 0,4x0,4 20,40      

6 Kênh Bà Ni         1.005,1 0,4x0,4 0,4x0,4 15,40      

7 Kênh Chan Sâu            622,9 0,4x0,5 0,4x0,5 29,00      

8 Kênh Gộp Dài         1.123,0 0,3x0,4 0,3x0,4 19,00      

9 Kênh La Than            400,1 0,4x0,4 0,4x0,4 18,80      

10 Kênh Tà Quân            181,5 0,4x0,4 0,4x0,4 74,00      

- Kênh Tà Quân Bắc

Từ K0 đến K0+099,7 99,7 0,3x0,4 0,3x0,4

Từ K0+099,7 đến K1+363,7 1264 0,4x0,5 0,4x0,5

- Kênh Tà Quân Nam

Từ K0 đến K0+407,4 407,4 0,3x0,4 0,3x0,4

Từ K0+407,4 đến K1+095,1 687,7 0,4x0,5 0,4x0,5

- Kênh Rố Họ            449,0 0,3x0,4 0,3x0,4 8,45        

11 Kênh Bà Chà         1.028,6 0,4x0,4 0,4x0,4 24,40      

12 Kênh Sở Nhật 1            451,0 0,4x0,4 0,4x0,4 7,92        

13 Kênh Sở Nhật 4            234,2 13,40      

14 Kênh Sở Nhật 2            268,6 0,4x0,4 0,4x0,4 12,57      

- Kênh Sở Nhật 2-1            318,0 0,3x0,4 0,3x0,4 7,57        

- Kênh Sở Nhật 2-2            253,0 0,3x0,4 0,3x0,4 5,00        

15 Kênh Sở Nhật 3            330,0 0,3x0,4 0,3x0,4 5,98        

16 Kênh Sở Nhật 5            245,1 10,90      

17 Kênh Duối 1            540,0 0,3x0,4 0,3x0,4 6,87        

18 Kênh Duối 2            502,8 0,3x0,4 0,3x0,4 15,60      

19 Kênh Duối 3            483,0 0,3x0,4 0,3x0,4 5,87        

20 Kênh Đất Đỏ 1            342,0 0,3x0,4 0,3x0,4 8,42        

21 Kênh Đất Đỏ 2            570,2 0,3x0,4 0,3x0,4 10,80      

22 Kênh Ruộng Trạm 1            578,0 0,3x0,4 0,3x0,4 7,68        

23 Kênh Ruộng Trạm 2            286,0 0,3x0,4 0,3x0,4 6,87        

24 Kênh Ruộng Trạm 3            330,0 0,3x0,4 0,3x0,4 5,55        

25 Kênh bà Đạo            368,0 0,3x0,4 0,3x0,4 8,61        

26 Kênh Cà Do 1            399,5 0,3x0,4 0,3x0,4 13,60      

27 Kênh Cà Do 2            254,0 0,3x0,4 0,3x0,4 6,60        

Ống HDPE D200

Ống HDPE D200

35,40      

38,60      
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28 Kênh Nhà Lầu            377,2 0,3x0,4 0,3x0,4 15,80      

29 Kênh Cà Lan            392,0 0,3x0,4 0,3x0,4 8,99        

30 Kênh Chan Gò            487,1 0,4x0,4 0,4x0,4 8,74        

31 Kênh tiêu Tà Quân            158,0 0,7x0,6 0,7x0,6 30

32 Kênh Khách Tùm Pa Ra            988,0 0,4x0,4 0,4x0,4 14,50      

33 Kênh Chà Dập            665,5 0,4x0,5 0,4x0,5 31,14      

34 Kênh Vườn            948,2 0,4x0,5 0,4x0,5 34,60      

35 Kênh Chùa            992,7 0,4x0,5 0,4x0,5 30,60      

36 Kênh Đồng Cao Trên

Từ K0 đến K0+201,3 201,3 0,4x0,4 0,4x0,4       20,50 

Từ K0+201,3 đến K0+860,94 659,64 0,3x0,4 0,3x0,4       16,00 

37 Kênh Đồng Cao Dưới

Từ K0 đến K0+47,7 47,7 0,4x0,5 0,4x0,5       28,24 

Từ K0+47,7 đến K0+174,4 126,7 0,3x0,4 0,3x0,4       13,70 

38 Kênh Cây Cóc            530,6 0,4x0,4 0,4x0,4       12,20 

39 Kênh Gò Làng            398,2 0,4x0,4 0,4x0,4       14,30 

40 Kênh Bà Sáu         1.188,1 0,4x0,5 0,4x0,5       25,00 

41 Kênh Cây Me            259,6 0,4x0,4 0,4x0,4       18,30 

42 Kênh Ruộng Đạo            550,7 0,3x0,4 0,3x0,4 10,10      

43 Kênh Cây Me Đắc Thiều            925,6 0,3x0,4 0,3x0,4 12,00      

44 Kênh Ruộng Họ

Từ K0 đến K0+123,9 123,9 0,6x0,7 0,6x0,7       72,90 

Từ K0+123,9 đến K0+378,3 254,4 0,5x0,6 0,5x0,6       48,20 

Từ K0+378,3 đến K1+331,4 953,1 0,4x0,5 0,4x0,5       36,00 

Từ K1+331,4 đến K1+932,6 601,2 0,3x0,4 0,3x0,4       13,00 

45 Kênh Ruộng Đồng         1.125,7 0,4x0,4 0,4x0,4 24,70      

46 Kênh Trũng Gò Sạn

Từ K0 đến K0+275,6 275,6 0,5x0,6 0,5x0,6       20,49 

Từ K0+275,6 đến K0+518,2 242,6 0,4x0,5 0,4x0,5       15,30 

47 Kênh Mã Vôi            698,2 0,3x0,4 0,3x0,4 12,20      

48 Kênh Cà Ná            404,9 0,5x0,6 0,5x0,6

 + Kênh Cà Ná Trên            704,2 0,4x0,4 0,4x0,4       25,50 

 + Kênh Cà Ná Dưới            844,8 0,3x0,4 0,3x0,4       10,20 

49 Kênh Cà Ná Giữa

+ Từ K0 -:- K0+74              74,0 0,4x0,4 0,4x0,4

+ Từ K0+74 -:- K0+400            326,0 0,4x0,4 0,4x0,4

50 Kênh Cà Ná nhánh dưới            226,0 0,3x0,4 0,3x0,4 5,00        

51 Kênh Bà Quãng            375,4 0,3x0,4 0,3x0,4 5,00        

52 Kênh Cơm            210,5 0,3x0,4 0,3x0,4 7,50        

53 Kênh Tang Cấp              74,7 0,3x0,4 0,3x0,4 3,50        

54 Kênh Mà Ca - Dọc Làng

+ Từ K0 -:- K0+312 312 0,3x0,4 0,3x0,4

+ Từ K0+312 -:- K0+711 399 0,3x0,4 0,3x0,4

55 Kênh Ruộng Quang 200 0,4x0,4 0,4x0,4 8,00        

15,50      

14,50      
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56 Kênh Ruộng Hóc 330,9 0,3x0,4 0,3x0,4 2,50        

57 Kênh Cây Me Ông Chủ 351,66 0,3x0,4 0,3x0,4 2,50        

58 Kênh Mã Vôi_Ấp Nhỏ 160 0,3x0,4 0,3x0,4 4,50        

Tổng cộng 539.967,02 8.962,72 614,20   


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:25:21+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:26:04+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:26:55+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:27:55+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:28:44+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:29:30+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:30:51+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:33:32+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:34:42+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:35:53+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:37:03+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-09T15:40:49+0700




